NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (Chủ biên) 
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Hải tập 


HDA HC 


“#4 NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Chương ỉ 


1.1. 


1.2. 


1.3. 


1.4. 


PHẦN MỘT : CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


ESTE - LIPIT 


Bài 1 
_ESTE 


Úng với công thức phân tử CạH¿O;› có bao nhiêu cste đồng phân của nhau ? 

A.2. B. 3. C. 4. D.5. 

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây : 

(1) CH:CH;COOCH;; (2) CHOOCXH;:; (3) HCOOC›2H. ; (4) CHẠCOOH 

(5) CHa:CHCOOCH; ; (6) HOOCCH;CH;OH : (7) CHẠOOC-COOC;H; 
COOC;H 5 

Những chất thuộc loại este là 

A.(1), @Ø). G), (4), Š), (6). 

B. (1), (2), (3), G), ỞỚ). 

€. (1), (2), 4, (6), Ớ). 

Ð. (1), (2), (3). (6), (7). 

Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH;O. X tác dụng 


được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với patri Công 
thức cấu tạo của X là 


A. CH;CH;COOH. B. CHaCOOCH:. 

C. HCOOCH:,. D. OHCCH;OH. 

Hợp chất X có công thức cấu tạo : CH:OOCCH;CHạ. Tên gọi của X là 
A. etyl axetat, B. metyÍ propionat. 

Œ. metyl axetat. D. propyl axetat. 


1.5. 


1.6. 


1.7. 


1.8. 


1.9. 


Thuỷ phân este E có công thức phân tử C.HạO; (có mặt H;SO/¿ loãng) thu 
được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng 
một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là 


A. metyl propionat. 8. propyl fomat. 
C. ancol etylic. D. etyl axetat. 


Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X. Y là đồng phân 
cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 7,85 g hỗn 
hợp hai muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp và 4,95 ø hai ancol bậc I. 
Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của hai este là : 


A. HCOOCH;CH¿CH:, 75% ; CH;COOC;H;, 25%. 

B. HCOOC2H:, 45% ; CH;COOCH:, 55%. 

C. HCOOC;H:, 55% ; CHẠCOOCH:, 45%. 

D. HCOOCH;CH;CHạ, 25% ; CH;COOC;H:, 75%. 

Este X có công thức đơn giản nhất là C;H/O. Đun sôi 4,4 g X với 200 g 


dung dịch NaOH 3% đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch 
sau phản ứng thu được 8,1 g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là 


A. CHCH;COOCH:. B. CH;COOCH;CH¡. 

C. HCOOCH;CH;CH:. D. HCOOCH(CH:)+. 

Đồng phân nào trong số các đồng phân mạch hở có công thức phân tử 
C;H¿O¿ tác dụng được với 

a) dung địch natri hiđroxit 2 

b) natri kim loại ? 


c) ancol etylic 2 


- đ) đung dịch AgNOz/NH¡ạ sinh ra Ag ? 


Viết các phương trình hoá học minh hoa. 


Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lần lượt 
là 48,65%, 8,11% và 43,24%. 
a) Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có và gọi tên X. 


b) Đun nóng 3,7 g X với dung dịch NaOH vừa đủ đến khí phản ứng xây 
ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng, thu được 4,l g muối rắn khan. 
Xác định công thức cấu tạo của X. 


1.10. 


1.11. 


1.12. 


1.13. 


Hai este X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau. Tỉ khối hơi của X so với 
hiđro bằng 44. 
a) Tìm công thức phân tử của X và Y. 


b) Cho 4,4 g hỗn hợp X và Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến 
khi các phản ứng xây ra hoàn toàn. thu được 4,45 ø chất rắn khan và hỗn 
hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Xác định công thức cấu tạo của X, Y 
và gọi tên chúng. 

Este đơn chức X thu được từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu 
cơ Z (có xúc tác là axit HạSOu). Đốt cháy hoàn toàn 4,3 g X thu được 
4,48 lữ khí CO- (đk(c) và 2.7 ø nước. Tìm công thức phân tử, viết công 
thức cấu tạo và tên gọi của X. Viết phương trình hoá học của phản ứng 
điều chế X từ axit và ancol tương ứng. 

Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. 
Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H thoát ra (đktc). 
Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 m[l dung dịch NaOH 1M. 

Thêm vào phần ba một lượng H;5O¿ làm xúc tác rồi thực hiện phản ứng 
este hoá, hiệu suất đạt 60%. 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 


b) Tính khối lượng của hỗn hợp X đã dùng và khối lượng este thu được. 


Bài 2 
LIPIT 


Phát biểu nào sau đây khóng đúng ? 
A. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch 
cacbon đài, không phân nhánh. 


B. Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt 
độ phòng. 


1.14. 


1.15. 


1.16. 


1.1, 


C. Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thường là chất lỏng 
ở nhiệt độ phòng và được gọ: là đầu. 


D. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiểm là phản ứng 
thuận nghịch. = 


Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây ? 

A, Không tan trong nước, nặng hơn nước, có trong thành phần chính của 
đầu, mỡ động, thực vật. 

B. Không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của 
đầu, mỡ động, thực VẬI. 

C. Là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần 
chính của đầu, mỡ động, thực vật. 

D. Là chất rắn, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần 
chính của dầu, mỡ động, thực vật. 

Khi thuỷ phân chất béo X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và 
hỗn hợp hai muối C¡2Ha;COONa, C¡sH+¡COONa có khối lượng hơn kém 
nhau 1,817 lần. Trong phân tử X có 


A.3 gốc C,;H;zCOO. B.2 ĐỐC C¡;H4zCOO. 
C.2 gốc C¡;H¡COO. D3 gốc C,sH;,COO, 
Cho một lượng tristearin (triglixerit của axit stearic với gÌlixerol) vào 


cốc thuỷ tỉnh chịu nhiệt đựng một lượng dư dung dịch NaOH, thấy chất 
trong cốc tách thành hai lớp ; đun sôi hỗn hợp một thời gian đến khi thu 
được chất lỏng đồng nhất ; để nguội hỗn hợp và thêm vào một ít muối 
ăn, khuấy cho tan hết thấy hỗn hợp tách thành hai lớp : phía trên là chất 
rấn màu trắng, dưới là chất lỏng. 

Hãy giải thích quá trình thí nghiệm trên bằng phương trình hoá học. 

Đun sôi a gam một triglixerit X với dung dịch kali hidroxit (dư) đến 
khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam hỗn hợp Y 
gồm muối của axit oleic (C¡;HayCOOH) và 3,18 g muối của axit linoleic 
(C¡;H:¡COOH). 

a) Tìm công thức cấu tạo có thể có của triglixerit trên. 

b) Tính a. 


1.18. 


1.19, 


1.20. 


1.21. 


1.22. 


1.23. 


1.24. 


Bài 3 
KHÁI NIỆM VỀ XÀ PHÒNG 
VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP 


Xà phòng và chất giặt rừa có điểm chung là 

A. chứa muối natri có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bản. 
B. các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hoá chất béo. 

C. sản phẩm của công nghệ hoá đầu. 

D. có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật. 

Trong thành phần của xà phòng và của chất giặt rửa thường có một số 
es(e. Vai trò của các este này là 

A. làm tăng khả năng giặt rửa. 

B. tạo hương thơm mát, dễ chịu. 

C. tạo mầu sắc hấp dẫn. 

D. làm giảm giá thành của xà phòng và chất giặt rửa. 

Xà phòng là gì 2 Tại sao xà phòng có tác dụng giặt rửa ? Tại sao không 
nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước cứng ? 

Tại sao không nên dùng xô, chậu bằng nhôm để đựng quần áo ngâm 
xà phòng 2 

Nêu những ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng về tính 
tiện dụng, tính kinh tế và vấn đề bảo vệ môi trường. 

Chỉ số axit là số miligam KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong l g 
chất béo, Để xà phòng hoá 100 kg chất béo (giả sử có thành phần là 
triolein) có chỉ số axit bằng 7 cần 14,1 kg kah hiđroxit. Giả sử các phản 
ứng xây ra hoàn toàn, tính khối lượng muối thu được. 

Tính khối lượng muối dùng để sản xuất xà phòng thu được khi cho 100 kg 


một loại mỡ chứa 50% tristearin ; 30% triolein và 20% tripanmitin tác 
dụng với natri hiđroxit vừa đủ (giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%). 


1.25. 


1.26. 


1.27. 


1.28. 


Bài 4. Luyện tập 
ESTE VÀ CHẤT BÉO 


Cho các phát biểu sau : 
a) Chất béo thuộc loại hợp chất estc. 
b) Các este không tan trong nước đo chúng nhẹ hơn nước. 


c) Các este không tan trong nước và nổi trên mặt nước do chúng không 
tạo được liên kết hiđro với nước và nhẹ hơn nước. 


đ) Khi đun chất béo lỏng trong nồi hấp rồi sục dòng khí hiđro vào (có xúc 
tác niken) thì chúng chuyển thành chất béo rắn. 


e) Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit không no trong phân tử. 
Những phát biểu đúng là 

A.a,d,e. B.a,b, d. 

C.a,c,d,e. D.a,b,c,d,e. 


Khi cho một ít mỡ lợn (sau khi rán, giả sử là tristearin) vào bát sứ đựng 
dung dịch NaOH, sau đó đun nóng và khuấy đều hỗn hợp một thời gian. 
Những hiện tượng nào quan sát được sau đây là đúng ? 


A. Miếng mỡ nổi ; sau đó tan dần. 

B. Miếng mỡ nối ; không thay đổi gì trong quá trình đun nóng và khuấy. 
C. Miếng mỡ chìm xuống ; sau đó tan dần. 

D. Miếng mỡ chìm xuống ; không tan. 


Giải thích tại sao khi cho isoamyl axetat (dầu chuối) vào cốc đựng dung 
dịch natri hiđroxit thấy chất lỏng trong cốc tách thành hai lớp, nhưng khi 
khuấy đều và đun sôi hỗn hợp một thời gian thấy chất lỏng trong cốc tạo 
thành một dung địch đồng nhất. 


Viết các phương trình hoá học để hoàn thành các dãy biến hoá sau : 


a) C,H, —> CH:CHO _ Br.HẠO ` A _†R C„H;O; LiAIH¿,t B 


1.29. 


1.30. 


b) CH;CH;COOH -> CH;CHBrCOOH —› CH;=CHCOOK 
— CH;=CHCOOH -› CH;=CHCOOCH; —› polime 


c) CH;=CH; —› CH;CHO —› CHyCOOH —› CH;COOCH=CH; —› 
— polime I — polime 2 


Để xà phòng hoá hoàn toàn 19,4 g hỗn hợp hai este đơn chức À và B cần 
200 ml dung dịch natri hiđroxit 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn 
dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp nhau và một 
muối khan X duy nhất. 


Tìm công thức cấu tạo, gọi tên và tính phần trăm khối lượng của mỗi este 
có trong hỗn hợp ban đầu. 


Cho ancol À tác dụng với axit B thu được este X. Làm bay hơi 8,6 g cste 
X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 g khí oxi (đo ở cùng điều 
kiện nhiệt độ và áp suất). 


Tìm công thức cấu tạo và tén của A, B, X, biết ÀA có phân tử khối lớn 
hơn B. 


Chương 2 


2.1. 


2.2. 


2.3. 


2.4. 


CACBOHIĐRAT 


Bài 5 
GLUCOZƠ 


Trong các nhận xết dưới đây, nhận xét nào đúng ? 

A. Tất cả các chất có công thức Ca(HzO)„ đều là cacbohidrat. 
B. Tất cả các eacbohiđrat đều có công thức chung C.(H;O)m. 
€, Đa số các cacbohidrat có công thức chung C.(Hz©)„. 

D. Phân tử các cacbohidrat đều có ít nhất 6 nguyên tử cacbon, 
Glucozơ kháng thuộc loại 

A. hợp chất tạp chức. B. cacbohiđrat. 

C. monosaccarIt. D. đisaccarit. 

Chất kháng có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO+z/NH;: (đun nóng) 
giải phóng Ag là 

À. axít axetic, B. axit fomic. 


€. glucozơ. D. fomanđehit. 

Trong các nhận xét đưới đây, nhận xét nào khóng đúng ? 

A. Cho plucozơ và fructozơ vào dung dịch AgNOz/NH: (dun nóng) xảy 
ra phản ứng tráng bạc. 

B. Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với hiđro sinh ra sản phẩm có cùng một 
công thức cấu tạo. 

C. Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với Cu(OH); tạo ra cùng một loại 
phức đồng. 


D. Glucozơ và fructozơ có công thức phân tử giống nhau. 


2.5. 


2.6. 


2.7. 


2.8. 


2.9. 


2.10. 


Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta 
cho dung địch glucozơ phản ứng với 


A. Cu(OH); trong NaOH, đun nóng. 

B. Cu(OH); ở nhiệt độ thường. 

€. natrI hiđroxI(. 

D. AgNO; trong dung dịch NH¡:, đun nóng. 

Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

A, Dung dịch glucozơ tác đụng với Cu(OH); trong môi trường kiểm khi đun 
nóng cho kết tủa CuzO. 

B. Dung dịch AgNOs trong NHạ oxi hoá glucozơ thành amoni gÌuconat 
và tạo ra bạc kim loại. 

C. Dãn khí hiđro vào dung dịch 2020) đun nóng có Ni làm chất xúc tác, 

sinh ra sobitol, 

D. Dung địch glucozơ phản ứng với Cu(OH); trong môi trường kiểm ở 
nhiệt độ cao tạo ra phức đồng glucozơ {Cu(C¿H¡¡Oạ)›]Ì. 

Đun nóng dung dịch chứa 27 g glucozơ với dung dịch AgNO¿z/NH;: thì 
khối lượng Ág thu được tối đa là 

A.21,6g. . B.I0,8g, 

C.324g. D. 16,2 ø. 

Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn 


bộ khí CO; sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)s (lấy dư), tạo 
ra 80 g kết tủa. Giá trị của m là 


A.72. ` B.54. 

C. 108. | D. 96. 

Để phân biệt dung dịch glucozơ và dung dịch fructozơ người ta không thể 
dùng phản ứng tráng bạc mà dùng nước brom. Hãy giải thích vì sao và 
viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

Nêu những phản ứng hoá học chứng minh các đặc điểm sau đây của fructozơ : 
a) Có nhiều nhóm OH ở những nguyên tử cacbon kề nhau. 

b) Tổng số nhóm OH trong phân tử là 5. 

c) Có nhóm chức xetom. 

đ) Có mạch cacbon không phân nhánh. 


HI 


2.11. 


2.12. 


2.13. 


2.14. 


2.15. 


2.16. 


2.17. 


12 


Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết bốn dung dịch : glixerol, 
andehit axefie, ax1( axetic, glucozơ. 

Xuất phát từ glucozơ, viết các phương trình hoá học để điều chế ra bốn muối 
khác nhau của kali, biết trong thành phần các muối đó đều có cacbon. 

Từ nguyên liệu là glucozơ và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế 
một ete và một este đều có 4 nguyên tử cacbon. Hãy viết các phương 
trình hoá học. Ghi tên ete và este thu được. 

Rượu 407 là loại rượu trong đó ancol etylic chiếm 40% về thể tích. Người 
ta dùng một loại nguyên liệu chứa 50% glucozơ để lên men thành rượu 
với hiệu suất 80%. 

Để thu được 2,3 lít rượu 407 cần dùng bao nhiêu kilogam nguyên liệu nói 
trên 2 Biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic là 0.8 g/ml. 

Hoà tan 2,68 g hỗn hợp axetanđehit và glucozơ vào nước ; cho dung dịch 
thu được vào 35,87 ml dung dịch 34% AgNOa trong amoniac (khối lượng 
riêng 1,4 g/ml) ; đun nóng nhẹ để phản ứng xảy ra hoàn toàn ; lọc bỏ kết 
tủa rồi trung hoà nước lọc bằng axit nitric, sau đó thêm vào nước lọc đó 
lượng dư dung địch kali clorua, khi đó xuất hiện 5,74 g kết tủa. Tính phần 
trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu. 


Bài 6 
SACCAROZỢ, TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ 


Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại 

A, monosaccarit. B. đisaccarIt. 
C. polisaccar1t. D. cacbohiđrat. 
Glucozơ và mantozơ đều không thuộc loại 

A. monosaccarit. B. đisaccarit. 
€. polisaccarlt. D. cacbohidrat. 


2.18. 


2.19, 


2.20. 


2.21. 


2.22. 


2.23. 


2.24. 


2.25 


Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là 


Á. đường phèn. , B. mật mía. 

C. mật ong. D. đường kính. 
Chất không tan được trong nước lạnh là 

A. plucozơ. B. tinh bột. 

€. saccarozơ. D. fructozơ. 


Cho chất X vào dung địch AgNOa trong amoniac, đun nóng, không 
thấy xảy ra phản ứng tráng bạc. Chất X có thể là chất nào trong các 
chất dưới đây ? 


A. Glucozơ. : B. Fructozd. 

€. Axetanđehit. D. Saccarozơ 
Chất không tham gia phản ứng thuỷ phân là 

A. Saccarozơ. B. xenlulozơ. 
€. fructozơ. D. tĩnh bột. 
Chất lỏng hoà tan được xenlulozơ là 

A. benzen. B. ete. 

C. ctanol. D, nước Svayde. 


Cho sơ đồ chuyển hoá sau : Tính bột > X  Y —> Axit axetic. 
X và Y lần lượt là 


A. glucozøơ, ancol etyHc. B. mantozơ, gluco2ơ. 


C. glucozơ, etyl axetat. D. ancol etyllc, andehit axetic. 


Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với H;O (khi có mặt chất xúc 
tác, trong điều kiện thích hợp) là 


A. saccarozơ, CH:COOCHa, benzen. 
B. C;H,, CH;COOCHa, tinh bột, 

C. C;H¿, CH¿, C;H;¿. 

D. tỉnh bột, C;H¿, C;H¿. 


. Khi thuỷ phân saccarozơ, thu được 270 g hỗn hợp glucozơ và fructozơ. 


Khối lượng saccarozơ đã thuỷ phân là 
A.5I13g. B. 288 g. 
ŒC. 256,5 g. D.270g. 
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2.26. 


2.27. 


2.28. 


Hợp chất A là chất rắn kết tỉnh có vị ngọt, tan nhiều trong nước. Khi thuỷ 
phan chất A thu được hai chất đồng phân : một trong hai chất đó — chất B 
— tham gia phản ứng với nước brom biến thành chất hữu cơ C. Hỏi các 
chất A, B và C có thể là chất gì ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 
Một loại nước mía có nồng độ saccarozơ 7,5% và khối lượng riêng 
1,1 g/ml. Từ nước mía đó người ta chế biến thành đường kết tình (chứa 
2% tạp chất) và rỉ đường (chứa 25% saccarozo). Ri đường lại được lên 
men thành ancol etylic với hiệu suất 60%. 

a) Tính khối lượng đường kết tình và khối lượng rỉ đường thu được từ 
1000 lít nước mía đó, Biết rằng 80% saccarozơ ở dạng đường kết tính, 
phần còn lại ở trong ri đường. 

b) Toàn bộ lượng ancol etylic thu được từ lên men rỉ đường nói trên được 
pha thành rượu 40”. Tính thể tích rượu 40° thu được biết rằng khối lượng 
riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml. 

Từ mội loại nguyên liệu chứa 80% tình bột, người ta sản xuất ancol etylic 
bằng phương pháp lên men. Sự hao hụt trong toàn quá trình là 20%. Từ 
ancol etylic người ta pha thành cồn 90Ẻ. Tính thể tích cồn thu được từ 
I tấn nguyên liệu biết rằng khối lượng riêng của ancol etylc là 0,8 g/ml. 


2.29*., Từ nguyên liệu là vỏ bào, mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ) người ta có 


2.30. 


thể sản xuất ancol ctylic với hiệu suất 70%. Từ ancol etylic có thể sản 
xuất cao su buna với hiệu suất 75%. 


Tính khối lượng nguyên liệu cần dùng để sản xuất 1 tấn cao su buna. 


Bài 7. Luyện tập 
CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIĐRAT 


FEructozơ thuộc loại 
À. polisaccarIt. B. đisaccarit. 


C. monosaccarH. D. polime. 


2.31. 


2.32. 


2.343. 


2.34. 


2.35. 


2.36. 


2.37. 


Xenlulozơ không thuộc loại 

A. cacbohiđrat. B. gluxit. 

€. polisaccarit. D.đisaccarI.  - 
Mantozơ và tỉnh bột đều khóng thuộc loại 

Á, monöS4CCaTIL. B. đisaccarIt. 

€. polisaccari(. D. cacbohidrat. 


Saccarozơ, tỉnh bột và xenlulozơ đêu có thể tham gia vào 


A, phản ứng tráng bạc. B. phản ứng với Cu(OR)s. 
C. phản ứng thuy phân. D. phản ứng đổi màu Iot. 
Cho m gam tỉnh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn 


bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)»s lấy 
dư, thu được 75 ø kết tủa. Giá trị của m là 


A. 75. B. 65. 
C. 8. D. 55. 


Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc 
tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xcnlulozơ trinitrat, cần dùng 
dung dịch chứa m kilogam axit nitric (hiệu suất phản ứng 90%). Giá trị 
của m là 

A, 30. B. 2I. 

C. 42. D. I0. 


Hợp chất X có công thức phân tử C¿H,„O¿. Chất X có thể được điều chế 
từ glucozơ, X tác dụng với natri tạo ra hợp chất C¿HạNa¿O,, tác dụng với 
đồng(II) hiđroxit tạo ra phức đồng màu xanh lam, tác dụng với anhidrit 
axetic tạo ra chất C: gH;;ÔÕ¿. 

Hãy cho biết tên và công thức cấu tạo của X. 

Cho xenlulozơ tác dụng với anhidrit axetic, người ta thu được axit axetic 


và 82,2 g hỗn hợp rắn gồm xenlulozơ triaxetat và xelulozơ điaxetat. Để 
trung hoà I/10 lượng axit tạo ra cần dùng 80 ml dung dịch NaOH 1M. 


a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 
b) Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp rắn thu được. 


Chương 


3.1L, 


3.2. 


3.3. 


3.4. 


3.5. 


3.6, 


AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN 


Bài 9 
AMIN 
Trong các chất đưới đây, chất nào là amin bậc hai ? 
A. HạN ~ [CH;]¿ - NH¿. B. CHạ—CH-NH;. 
| 

CHa 
C. CH; - NH - CH¡. D. C,H;NH;. 
Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử C¿H¡¡N 2 
A. 4 chất. B, 6 chất. 
C. 7 chất, D. § chất. 
Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C;HạẹN ? 
A. 3 amm. B. 4 amin. 
€. 5 amin. D. 6amn. 


Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử CzH¡3N ? 
A. 4amin. B. 5 amm. 


Œ. 6 amm. D. 7 amin. 


Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CHạ—-CH-NH; ? 
Ủ 


CHa 
A. Metyletylamin. B. Etylmetylamin. 
€. Isopropanamin. D, Isopropylamin. 
Trong các chất đưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ? 
A.NH¡:. B. C;H; - CH¿ - NH¿. 


C. CH; — NH¿. D. (CH¿);NH. 


3.7. 


3.8. 


3.9. 


3.10. 


3.11. 


Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ? 
A. C¿øH; == NH;. B. CạH; __ CH; cˆ NH:. 
Œ. (C¿Ha);NH. D. NH:. » 


Trình bày phương pháp hoá học để tách riêng từng chất từ hỗn hợp gồm 
benzen, phenol và anilin. 

Hỗn hợp khí A chứa propan và một amin đơn chức. Lấy 6 lít ÀA trộn với 
30 lít oxi rồi đốt. Sau phản ứng thu được 43 lít hỗn hợp gồm hơi nước, khí 
cacbonic, nitơ và oxi còn dư. Dẫn hỗn hợp này qua H;SO¿ đặc thì thể tích 
còn lại 2l lít, sau đó cho qua dung địch NaOH dư thì còn lại 7 lít. Các thể 
tích đo ở cùng điều kiện. 

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của amin trong hỗn 
hợp A. 

Hỗn hợp khí A chứa metylamin và hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong 
một đãy đồng đẳng. Lấy 100 mì A trộn với 470 m1 oxi (lấy đư) rồi đốt 
cháy. Thể tích hỗn hợp khí và hơi sau phân ứng là 615 ml ; loại bỏ hơi 
nước thì còn lại 345 ml ; dẫn qua dung dịch NaOH dư thì còn lại 25 ml. 
Các thể tích đo ở cùng điều kiện. 

Xác định công thức phân tử và phần trăm thể tích từng hiđrocacbon trong A. 


Bài 10 
AMINO AXIT 


Trong các tên gọi dưới đây, tên nào &hóng phù hợp với hợp chất 
CHạ-CH-COOH ? 
ị 


NH;ạ 
A. Axit 2-aminopropanoic. B. Axit œ~aminopropIonic. 
C. Aniin. D. Alanin, 
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3.12. 


3.13. 


3.14. 


3.15. 


3.16. 


3.17. 


Để phân biệt 3 dung dịch HạNCH;COOH, CH;COOH và C;H¿NH;, 
chỉ cần dùng một thuốc thử là 

A. dung địch NaOH. B. dung dịch HCI. 

€. natr kim loại. D. quỳ tím. 

Công thức cấu tạo của glyxim là 

A, HN - CH; - CH; - COOH. B. H;N - CH; - COOH. 

C. CH: TT D. Tư nN 


mm 
NH; OH OH OH 


1 mol œ-amino axit X tác dụng vừa hết với I moi HCI tạo ra muối Y có 
hàm lượng clo là 28,287%. Công thức cấu tạo của X là 


A. CHạ- CH(NH;) - COOH. B. H;N- CH; ~ CH; - COOH. 
C. HạN - CHạ ~ COOH. D. HạN - CH; - CH(NH;) - COOH. 


Khi trùng ngưng 13,l g axit e-aminocaproic với hiệu suất §0%, ngoài 
amino axit còn dư người ta thu được m gam polime và l,44 g nước. Giá 
trị của m là 

A. 10,41. B. 9,04. 

C. 11,02. D. 8.43. 

Trong số các chất đã được học, có bốn chất hữu cơ có cùng công thức 
phân tử CạH;O›N vừa có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có 
khả năng tấc dụng với dung địch HCI. Hãy viết công thức cấu tạo và tên 
của bốn hợp chất đó. 

Hợp chất A là một muối có công thức phân tử C;HạN;Ox. A tác dụng 
được với KOH tạo ra một amin và các chất vô cơ. Hãy viết các công thức 
cấu tạo mà muối A có thể có, viết phương trình hoá học biểu điễn phản 
ứng giữa À và KOH, có ghi tên các chất hữu cơ. 


34.18*. Chất Á là một amino axit mà phân tử không chứa thêm nhóm chức nào 


khác. Thí nghiệm cho biết 100 ml dung dịch 0,2M của chất À phản ứng 
vừa hết với I60 ml dung dịch NaOH 0,25M. Cô cạn dung địch sau phản 


2.BTHH12(O>-B 


3.19. 


3.20. 


3.21. 


3.22. 


ứng này thì được 3,82 g muối khan. Mặt khác, 80 g dung dịch 7,35% của 


chất A phản ứng vừa hết với 50 m] dung dịch HCI 0,8M. 
a) Xác định công thức phân tử của A. 


« 


b) Viết công thức cấu tạo của A biết rằng ÀA có mạch cacbon không phân 
nhánh và nhóm amino ở vị trí œ. 


Đài 11 
PEPTIT VÀ PROTEIN 


Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và lipit là 
A. protein luôn có khối lượng phản tử lớn hơn. 
B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. 
C. phân tử protein luôn có nhóm chức OH. 
D. protein luôn là chất hữu cơ no. 
Tripeptit là hợp chất 
A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit. 
B. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau. 
C. có liên kết pepHit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau. 
Ð. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit. 
Có bao nhiêu peptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau ? 
A. 3 chất. B. 5 chất. 
€C. 6 chất. D. 8 chất, 
Trong các chất đưới đây, chất nào là đipeptit 7 
A. HạN - CH; - CO - NH - CH¿ - CO - NH - CH; ~ COOH. 
B. HạN - CH; - CO - NH - CH-COOH. 

CH; 
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3.23. 


3.24. 


3.25. 


3.26. 


3.27. 
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€C. HN - CH¿ —- CÔ - NH - CH-CO-NH—CH;› —-COOH . 
| 


CHạ 

D. HạN-CH~CO - NH - CH; - CO - NH ~ CH-COOH. 
CH; Ch; 

Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit ? 

A. 1 chất. B. 2 chất. 

€. 3 chất. D. 4 chất. 


Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ? 

A. Dung địch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang đó. 

B. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang xanh. 

C. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím. 

D. Dung dịch các amino axit có thể làm đổi màu quỳ tím sang đỏ hoặc 
sang xanh hoặc không làm đổi màu quỳ tím. 

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào kháng đúng ? 

A. Peptit có thể thuý phân hoàn toàn thành các œ-amino axit nhờ xúc tác 
axit hoặc bazZơ. 

B. Peptt có thể thuỷ phân không hoàn toàn thành các peptif ngắn hơn nhờ 
xúc tác axit hoặc bazơ. 

C. Các peptit đều tác dụng với Cu(OH); trong môi trường kiềm tạo ra hợp 
chất có màu tím hoặc đỏ tím. 

D. Enzim có tác dụng xúc tác đặc hiệu đối với peptit : mỗi loại enzim chỉ 
xúc tác cho sự phân cắt một số liên kết peptit nhất định. 


Thuỷ phân hoàn toàn Í mol pepti( X sinh ra 2 mol glyxin (Gly), I mol 
methionin (MeU, ! mol phenylalanm (Phe) và 1 mol alanin (Ala). Dùng 
các phản ứng đặc trưng người ta xác định được amino axit đầu là Met và 
amino axit đuôi là Phe. Thuỷ phân từng phân X thu được các đipepttt 
Met ~ GIy, Gly — Ala và Gly — ly. 

Hãy cho biết trình tự đây đủ của peptit X., 

Thuỷ phân hoàn toàn pentapeptit X ta thu được các amino axit A, B, C, D 
và E. Thuỷ phân không hoàn toàn X ta thu được các đipeptit BD, CA, DC, 
AE và tripeptit DCA. Xác định trình tự các gốc arnino axit trong phân tử X. 


3.28. Hãy viết công thức cấu tạo của tripeptit có tên là Alanylglyxylvalin 


3.29. 


3.30. 


3.31. 


(Ala - Giy - Val). 


Viết công thức cấu tạo thu gọn và tên của các amino axit sinh ra khi thuỷ 
phân hoàn toàn các peptit : ' 
a) H;ạN-CH›—C—NH-CH-C-NH~CH;—COOH 

| | lÍ 

O CHạ O 


b) HạN~CHạ ~C-NH—-CH-C~NH~CH~C—NH—CH¿ -COOH 
Ï w mm 
O CHạO CH; O 


- COOH CạH; 
Có hai loại len có bề ngoài giống nhau, một loại là len lông cừu và một 


loạt len sản xuất từ tơ nhân tạo (có bản chất là xenlulozơ). Làm thế nào 
để phân biệt hai loại len đó một cách đơn giản ? 


Khi thuỷ phân hoàn toàn 500 mg một protein, chỉ thu được các amino axit 
với khối lượng như sau : 


CHạ - CH(NH;) - COOH 178 mp 
HOOC - CHạ - CH¿ - CH(NH;) - COOH 44 mg 
HS ~ CH; - CH(NH;) - COOH 48 mg 
HO - CH; - CH(NH;) - COOH 105 mg 
HOOC - CH; - CH(NH,) - COOH 13 mg 
(CHạ);CH - CH(NH;) - COOH 47 mg 
HạN ~ [CH;]¿ - CH(NH;) - COOH 44 mg 


Tính tỉ lệ (về số mol) giữa các amino axit trong loại protein đó. Nếu phân 
tử khối của protein này là 50 000 thì số mắt xích của mỗi amino axit 
trong một phân tử protein là bao nhiêu ? 


2I 


Bãi 12. Luyện tập 
CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN, 
AMINO AXIT VÀ PROTEIN 


3.32. Có bao nhiêu amin bậc ba có cùng công thức phân tử C¿H¡zN ? 


A. 3 chất. B., 4 chất. 
C. 7 chất. D. 8 chất, 
3.33. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH;-NH; 2 


A, Phenylamin. 
B. Benzylamin. 
€. Anilin. 
D. Phenyimetylamnn. 
3.34. Có bao nhiêu amno axit có cùng công thức phân tử C;HạO›N ? 
A. 3 chất B. 4 chất 
C. 5 chất D. 6 chất 
3.35. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất 
CHạ—CH-CH-COOH ? 
cũ: NH, 
A. Axit 2-metyl=3—aminobutanoic. 
B. Valin, 
C. Axit 2^-amino—-3-metylbutanoic 
D. Axit œ-aminoisovaleric. 
3.36. Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ? 
A. CH; - NH¿. 
B. (CH,)„NH. 
C. p-CHạ — C¿H„ - NH¿. 
D. C,H‹ - CH; - NH¿ạ. 
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3.37. Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đày khóng làm đổi màu 


3.38. 


3.39. 


3.40. 


3.41. 


3.42. 


quỳ tím ? 

A. CH;NH;¿. 

B, NH; - CH; - COOH. 

C. HOOC—CH; -CH;— CH-COOH. 
NH, 

D. CH2COONa. 


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,80 lít khí COa, 


2,80 lít khí N› (các thể tích khí đo ở đkic) và 20,25 g H;O. Công thức 
phân tử của X là 


A. CaHỤN. B. C;HạN. 
C. C;H„N. D. C;HạN. 
Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C;H;NOs 


tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch Y và 
4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z. gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Tỉ 
khối của Z đối với Hạ bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối 
lượng muối khan là 


A. 16,5 g. B. 14,3 g. 
C.8,9g. D. 15,?g. 
Hãy viết công thức cấu tạo của tất cả các tripeptit có chứa gốc của cả hai 


amino axit là glyxin và alannn. 
Chất X có công thức phân tử CạH¿O¿N và là este của amino axit. Hãy viết 
các công thức cấu tạo có thể có của X và ghi tên tương ứng. 


Chất X là một muối có công thức phân tử C;H¡pN;Oa. Khi cho X tác 
dụng với KOH ta thu được một amin bậc ba và các chất vô cơ. 
Hãy viết công thức cấu tạo và tên của chất X. 


Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa X và KOH. 
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3.43*. Hôn hợp A ở thể lỏng chứa hexan và một amin đơn chức. Làm bay hơi 


11,6 g A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 4,8 ø oxi ở cùng 
nhiệt độ và áp suất. Trộn 4,64 g A với m gam O; (lấy dư) rồi đốt cháy. 
Sau phản ứng thu được 6,48 g nước và 7,616 lít hỗn hợp khí gồm CO¿, N; 
và O›; còn dư. Dẫn hỗn hợp khí này qua dung dịch NaOH (có dư) thì thể 
tích còn lại là 1,344 lít (các thể tích ở đktc). 

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên và phần trăm vẻ 
khối lượng của amin trong hỗn hợp A. 


b) Tính m. 


3.44*. Người ta đốt cháy 4,55 g chất hữu cơ X bằng 6,44 lít O› (lấy dư). Sau 
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phản ứng thu được 4,05 g H;O và 5,6 lít hôn hợp khí gồm CO, N¿ và O; 
còn dư. Các thể tích đo ở đktc. Dẫn hỗn hợp khí này đi qua dung dịch 
NaOH (dư) thì còn lại hỗn hợp khí có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. 


a) Xác định công thức đơn giản nhất của X. 
b) Xác định công thức phân tử, biết rằng phân tử khối của X là 91, 


c) Viết công thức cấu tạo và tên của X, biết rằng X là muối, vừa phản ứng 
được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCTI. 


Chương 4 


POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 


Bài 13 


ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME 


4.1. Cho các polime :-CCH; - CHyOạ, -CCH;-CH=CH-CHz3; và 
{ NH-ỊCH; ]s - CO 3„. Công thức các mnonome tạo nên các polime trên 
(bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt là 


A. CH; = CH; ; CH; - CH = CH -CH; ; H;N - CH; - CH; - COOH. _ 
B. CH; = CHCI ; CH; ~ CH = CH - CH; ; HạN - CH(NH;) - COOH. 
C. CHạ = CH; ; CH; = CH - CH = CH;ạ : HạN - [CH;]; ~ COOH. 
D. CH¿ =CH; ; CH; ~ CH = C= CH; ; HạN - [CH;]; - COOH. 

4.2. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là 


A. stiren. B. toluen. 
€. propen. ý D. isopren. 
4.3. Chất khóng có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là 
A. glyxm. B. axit terephtalic. 
Œ. axit axetc. D. etylen gÌicol. 


4.4. Trong các nhân xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ? 
A. Các polime không bay hơi. 
B. Đa số polime khó hoà tan trong các dung môi thông thường. 


2 


4.5. 


4.6. 


4.7. 


4.8. 
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C. Các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 


D. Các polime đều bền vững dưới tác dụng của axit. 


Polhime CH›-C có tên là = 
©0cCh; | 


A. poli(metyl aerylat). B. poli(vinyl axetaÐ. 
€. poli(metyl metacrylat). D. poliacrilonitrin. 
Poli(ure—-fomanđehit) có công thức cấu tạo là 


A.—€NH - CO ~ NH - CHz3. 


Ni 3i 


C.—CNH-[CH¿ |. —NH~ CO—|CH; |, ~CO 3z. 


"(Ôn} 


Sản phẩm trùng hợp propen CH; - CH = CH¡ là 


A.-CCH; - CH - CH; >>. B.~tCH¿ - CHạ - CHz>z. 
C. ~ CHạ - CH = CH; +. D.-“CH;-CH ~-. 
CH¡ J, 


Trong các chất dưới đây, chất nào khi được thuỷ phân hoàn toàn sẽ tạo ra 
alanmn 2? 


A.-CNH - CH; ~ CHa - CO >>. 


B. -“NH; -CH-CO*-. 
CH:ạ h 


C. NH - CH(CH;) - CO >s. 
D. CNH ~ CH; - CH(CH;)~ CO->. 


4.9. 


4.10. 


4.11. 


4.12. 


4.13. 


Có thể điều chế poli(viny1 ancol) lo —CH I bằng cách 
| 
OH ), 


A. trùng hợp ancol vinylic CH; = CH —- OH. 
B. trùng ngưng etylen giicol CH;OH - CH;OH. 


| 


C. xà phòng hoá poli(viny]l axetat) CH;-CH-r. 
HạCCOO )_ 


D. dùng một trong ba cách trên. 
Chất X có công thức phân tử CạH¡ạO. X có thể tham gia vào quá trình 
chuyển hoá sau : 


HO ì NT 
XD 3 2V HỆ ĐÚP ộ polistiren 


Hai chất X và Y có công thức cấu tạo và tên như thế nào ? Viết phương 
trình hoá học của các phản ứng nói trên. 


Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra polìime từ các monome sau 
đây, Ghi tên polime thu được. 


a) CHạ = CHCI. 

b) CH; = CH - CH = CH¡. 

c) HạN ~ [CH;]s- COOH. 

d) HO - CH; - CH; ~ OH và HOOC - C„H„ - COOH. 


Từ nguyên liệu là axetilen và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế 
poh(vinyl axetaO và poli(vinyl ancol). Hãy viết phương trình hoá học của 
các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế đó. 


Phản ứng trùng hợp một hỗn hợp monome tạo thành polime chứa một số 
loại mất xích khác nhau được gọi là phản ứng đồng trùng hợp. Hãy viết 
phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp : 


a) Buta—1,3—-đien và sfiren. 


b) Buta—1,3—-đien và acrilonitrin CH; = CH — CN. 
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4.14*. Chất X có công thức phân tử CaHạO. Cho X tác dụng với Hạ dư (chất xúc 


tác NI, nhiệt độ cao) được chất Y, Đun Y với H;SO/¿ đặc ở nhiệt độ cao thu 
được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z, thu được poliisobuten. 


Hãy viết công thức cấu tạo của X, Y và Z. Trình bày các phương trình hoá 
học của các phản ứng nêu trên. 


Bài 14 
VẬT LIỆU POLIME 


4.15. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ? 
A, Một số chất đẻo là polime nguyên chất. 


B. Đa số chất dẻo, ngoài thành phần cơ bản là polime còn có các thành 
phần khác. 


C. Một số vật liệu compozit chỉ là pohme, 
D. Vật liệu compozit chứa polime và các thành phần khác. 
4.16. Tơ nilon~6,6 thuộc loại 


A. tơ nhân tạo. B. tơ bán tổng hợp. 

C. tơ thiên nhiên. Ð. tơ tổng hợp. 
4.17. Tơ visco không thuộc loại 

A.tơhoáhọc. _ B. tơ tổng hợp. 

C. tơ bán tổng hợp. D. tơ nhân tạo. 


4.18. Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng ? 


A. Đất sét nhào nước rất đẻo, có thể ép thành gạch, ngói ; vậy đất sét nhào 
nước là chất dẻo. 


B. Thạch cao nhào nước rất dẻo, có thể nặn thành tượng ; vậy đó là một 
chất dẻo. 
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4.19. 


4.20. 


4.21. 


4.22. 


C. Thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) rất cứng và bền với nhiệt ; vậy đó không 
phải là chất đẻo. 

D. Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể hiện trong những điều kiện nhất định ; ở 
các điều kiện khác, chất dẻo có thể không dẻo. 


Poli(metyl `". có công thức cấu tạo là 


n° 
A. —-CH;~ 5Ñ b CH; - C ` 
CHO- -CO CH;CH,OCO 
[ RẺ | CH;COO 
QH 
Polime tÔI”" là thành phần chủ yếu của 
n 


A. nhựa rezit, B. nhựa rezol. 
Œ. nhựa novolac. D. teflon. 


Nhựa phenol-fomanđehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol với 
dung dịch 


A. CH:COOH trong môi trường axit. 

B. CH:CHO trong môi trường axit. 

C. HCOOH trong môi trường axit. 

D. HCHO trong môi trường axIt. 

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là : 
A. CH; = CH - CH = CH;, C„H; - CH = CH¡;. 

B. CH; = C(CH:) - CH = CH;, C¿H; - CH ~ CH¡. 

C. CH¿ = CH - CH = CH¡;, lưu huỳnh. 

D. CH; = CH - CH = CH;, CH: - CH =CH;. 


29 


4.23. 


4.24. 


4.25. 


4.26. 


4.271. 
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Cao su sống (hay cao su thô) là 
À. cao su thiên nhiên. 

B. cao su chưa lưu hoá. 

C. cao su tổng hợp. 

D. cao su lưu hoá. 


Khi clo hoá PVC, tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng 
với một phân tử clo. Sau khi clo hoá, thu được một polime chứa 63,96% clo 
(về khối lượng). Giá trị của k là 


A.43. : B.ố, 
C. 5. D.4. 
Vì sao không nên dùng xà phòng có độ kiểm cao để giặt quần áo làm bằng 


nilon, len, tơ tầm, không nên giặt bằng nước quá nóng hoặc là (ủi) quá 
nóng các đồ dùng trên. 

Trùng hợp 65,0 g stiren bằng cách đun nóng chất này với một lượng nhỏ 
chất xúc tác benzoyl peoxit. Cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng (đã loại hết 
benzoyl peoxI) vào 1,0 lít dung dịch brom 0.I5M ; sau đó cho thêm KĨ 
(dư) thấy sinh ra 6,35 g iot. 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 

b) Tính hiệu suất của phản ứng trùng hợp stiren. 


Khi cho một loại cao su buna-S tác dụng với brom (tan trong CCl¿) 
người ta nhận thấy cứ 1,05 g cao su đó có thể tác dụng hết với 0,80 g 
brom. Hãy tính tỉ lệ giữa số mắt xích butađien và số mắt xích stiren 
trong loại cao su nói trên, 


4.28. 


4.29. 


4.30. 


4.31. 


Bài 15. Luyện tập 
POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 


Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là 
A. poli(nre-fomanđehit). 

B. teflon. 

C. poli(etylen terephtalat). 

D. poli(phenol—-fomandehit). 


Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là 
A. poli(metyl metacrylat). B. poliacrilonitrim. 
€. polistiren. D. polipeptit. 


Cho các loại tơ sau : 

1.-CNH - [CH;}¿ - NH - CO - [CH›]¿ - CO—; 
2.-CNH - [CH;]; - CO 3 

3. [Cz¿HzO;(OOCCHa)-]; 

Tơ thuộc loại poliamit là 

A.I1,3, B.I,2,3. 
C223: D.1,2. 


Công thức của cao su isopren là 


A.-CCH; - CH =CH - CH;->,. 


°Í Tô HỆ 
| 
CHa D 


1í CHạ ~CH =CH-CH;ạ Ñ 8 | 
Ì 
CạHs Š 


*{ CH;—CH =CH~-CH; 0U lì 
CN HÀ 
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4.33. 


4.34. 


4.35, 


- Trọng các loại tơ dưới đây, chất nào là tơ nhân tạo 2 


A. Tơ visco. B. Tơ capron. 

C. Nilon—6,6. Đ. Tơ tằm. b 

Teflon là tên của một polime được dùng làm 

A. chất đẻo. B. tơ tổng hợp. 

C. cao su tổng hợp. D. keo dán. 

Người ta tổng hợp poli(metyl metacrylaf) từ axit và ancol tương ứng qua 


hai giai đoạn là este hoá (hiệu suất 60%) và trùng hợp (hiệu suất 80%). 
a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 
b) Tính khối lượng axit và ancol cần dùng để thu được 1,2 tấn polime. 


Để đốt cháy hoàn toàn 6,55 g chất A cần dùng vừa hết 9,24 lít oxi. Sản 
phẩm cháy gồm có 5,85 g nước và 7,28 lít hỗn hợp khí gồm CO; và N¿. 
Các thể tích đo ở đktc. 


a) Xác định công thức phân tử của A biết rằng phân tử khối của A là 131. 
b) Viết công thức cấu tạo và tên của A biết rằng A là một £~amino axit. 


c) Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế polime từ chất A. 


Chương 


ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 


Bài 17 


VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẰNG TUẦN HOÀN 
VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI 


5.1. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại 2 


A. Vàng B. Bạc 
C. Đồng D. Nhôm 
5,2. Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại ? 
A. Bạc B. Vàng 
C. Nhôm D. Đồng 
5.3, Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại 2 
A. Vonfam B. Crom 
C. Sất D. Đồng 
5.4, Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ? 
A.LiH B. Xesi 
€. Natri D. Kali 
5.5. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại ? 
A. Vonfam B. Sắt 
C. Đông D. Kẽm 


5.6. Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (có khối lượng riêng nhỏ nhất) trong tất cả 
các kim loại ? 


A. Lin B. Natr 
ŒC. Kali D. Rubidi 


3,BTHH12(€) - A 33 


5.7. Tổng số hại proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 
155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. 


Nguyên tố đó là 
A. bạc. : B. đồng. ' 
C. chì. D. sắt. 


5... Một nguyên tử có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 40. Đó là nguyên 
tử của nguyên tố nào sau đây ? 
A. Canxi B. Bari 
C. Nhôm D. Sắt 

5.09, Cho biết vị trí của những nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn, vị trí 
của kim loại có tính khử mạnh nhất và vị trí của phi kim có tính oxi hoá 
mạnh nhất. 

5.10. a) Hãy giải thích vì sao kim loại có tính đẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt 
và có ánh kim. 
b) Vì sao tính dẫn nhiệt của kim loại luôn luôn đi đôi với tính dẫn điện ? 
Vì sao khi nhiệt độ tăng lên thì khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt của kim 
loại giảm đi 2 

5.11. Hãy nêu những ứng dụng thực tế của kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao 
nhất và thấp nhất. 

5.12. Viết cấu hình electron nguyén tử của các nguyên tố kim loại : K, Ca, AI, Fe, 
€u, Cr. Có nhận xét gì về cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố ? 

5.13. Hãy so sánh số clectron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại nhóm IA, 
HA và phí kim nhóm VIA, VHA. 

5,14. Dựa vào khối lượng riêng của kim loại, hãy tính thể tích mol kim loại và 
ghi kết quả vào bảng sau : 


Tên kim — _ Khối lượng riêng (giem”) | Thể tích mol (cm /mol) 
Kali (K) 0,86 
Natr) (Na) 0,97 
Magie (Mg) 1,74 
Nhôm (AI) 2,70 
Kẽm (Zn) 7,14 
Sắt (Fe) 7,87 
Đồng (Cu) 8,92 
Bạc (Ag) 40,50 
Vàng (AuU) 19,30 
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5.15. 


5.16. 


5.17. 


5.18. 


5.19. 


5.20. 


Bài 18 


TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI 
DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI 7 


Dãy kim loại tác dụng được với HạO ở nhiệt độ thường là 

A. Fe, Zn, L, Sn. B, Cu, Pb, Rb, Ag. 

C. K, Na, Ca, Ba. D. AI, Hg, Cs, Sr. 

Ngâm một đinh sắt trong 100 ml dung địch CuC]; 1M, giả thiết Cu tạo ra 


bám hết vào đinh sắt. Sau khi phản ứng xong lấy đỉnh sắt ra, sấy khô, khối 
lượng đình sắt tăng thêm 


A. 15,5 g. B.0,8 g. 

C.2.7g. D.24g. 

Cho 4,8 g một kim loại R hoá trị II tan hoàn toàn trong dụng dịch HNO2 
loãng thu được I,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Kim loại R là 

A,Zn. B. Mạ. 

C.Fc. D. Cu. 

Cho 3,2 g Cu tác dụng với dung dịch HNO: đặc, dư thì thể tích khí NO; 
(đktc) thu được là 

A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. 

C. 3,36 lít. D. 4,48 lít. 

Nung nóng 16,8 g bột sắt và 6,4 g bột lưu huỳnh (không có không khí) thu 
được sản phẩm X. Cho X tác dụng với dung dịch HCI dư thì có V lít khí 
thoát ra (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là - 

A.2,24. B.4.48. 

C. 6,72. D. 3,36. 

Để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H; 
(đktc). Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được cho tác dụng hết với dung dịch 
HCI thì thể tích khí H; thu được là 

A. 4,48 lít. B. 1,12lít. 

€. 3,36 lít. D. 2,24 lít. 
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3.21. 


5.22. 


5.23. 


5.24. 


5.25, 


5.26. 


5.27. 


36 


Cho 6,72 lít khí H; (đktc) đi qua ống đựng 32 g CuO nung nóng thu được 
chất rán A. Thể tích dung dịch HCI 1M đủ để tác dụng hết với A là 


A. 0,2 lít. B.0,1 lít. _ 

C. 0,3 líc. D.0,0I lít. 

Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những muối sau : CuSOa, 
AICH:, Pb(NOa);, ZnCl;, KNO¿, AgNOa. Viết phương trình hoá học dạng 
phân tử và ion thu gọn của các phản ứng xảy ra (nếu có). Cho biết vai trò 
của các chất tham gia phản ứng. 

Khối lượng thanh kẽm thay đổi thế nào sau khi ngâm một thời gian trong 
các dung dịch : : 

a) CuC]; b) Pb(NO¿); 

c) AgNO: d) NiSO,. 

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra dưới dạng phân tử và ion 
thu gọn. Giả thiết các kim loại giải phóng ra đều bám hết vào thanh kẽm. 
Ngâm một đính sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO¿. Sau khi phản ứng 
kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ. làm khô, nhận thấy khối 
lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 g. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn. 
Cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng. 

b) Tính nồng độ mol của dung địch CuSO,. 

Giả thiết Cu giải phóng ra đều bám hết vào đỉnh sắt. 

Hoà tan hoàn toàn l,Š ø hỗn hợp bột AI và Mg vào dung dịch HCI thu 
được 1,68 lít H; (đktc). Tính phần trăm khối lượng của từng kim loại 
trong hỗn hợp. : 

Đốt cháy hết 1,0§ gø một kìm loại hoá trị II trong khí Cl; thu được 5,34 g 
muối clorua của kim loại đó. Xác định kim loại. 

Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch 
CuSO¿ rồi khuấy kĩ cho đến khi kết thúc phản ứng. Sau phản ứng, khối 
lượng kim loại có trong bình là 1,88 g. Tính nồng độ mol của dung dịch 
CuSO¿ trước phản ứng. 


5.28. Cho §,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCI thu được 


5.29. 


3.30. 


3.31. 


5.32. 


3.33. 


3,36 lít Hạ (đkic). Phần chất rắn không tan trong axit được rửa sạch rồi đốt 
cháy trong oxi tạo ta 4 g chất bột màu đen. 


Tính phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp. 


Bài 198 
HỢP KIM 


Một loại đồng thau có chứa 59,63% Cu và 40,37% Zn. Hợp kim này có cấu 
tạo tỉnh thể của hợp chất hoá học giữa đồng và kẽm. Công thức hoá học của 
hợp chất là 


A. Cuy2n¿. B. Cu›Zna. 

€. CuzZn. D. CuZna. 

Trong hợp kim AI — Mẹg, cứ có 9 mol AI thì có I mol Mg. Thành phần 
phần trăm khối lượng của hợp kim là 

A. 80% AI và 20% Mẹ. B. 81% AI và 19% Mg. 

€C. 91% AI và 9% Mg. D.83% AI và 17% Mg. 

Nung một mẫu gang có khối lượng 10 g trong khí O; dư thấy sinh ra 0,448 lít 


CO; (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng cacbon trong mẫu gang là 


A. 4.8%. B. 2,2%. 

C. 2,4%, D. 3,6%. 

Khi hoà tan 7,7 g hợp kim gồm natri và kali vào nước thấy thoát ra 3.36 lít H; 
(đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của các kim loại trong hợp kim là 

A. 25,33% K và 74,67% Na. B. 26,33% K và 73,67% Na. 

C. 27,33% K và 72,67% Na. D. 28,33% K và 71,67% Na. 


Giải thích vì sao hợp kim có tính dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim. So sánh 
khả năng dẫn nhiệt, dẫn điện của hợp kim với kim loại tính khiết trong 
thành phần. 
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5.34. 


5.35. 


5.36. 


3.37, 


5.38. 


3.39. 
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Hoà tan hoàn toàn 3 g hợp kim Cu - Ag trong dung dịch HNO+a đặc thu 
được 7,34 g hỗn hợp hai muối Cu(NO¿); và AgNO¿. Hãy xác dịnh thành 
phần phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hợp kim. 

Cho 1 gø hỗn hống của Na (natri tan trong thuỷ ngân) tác dụng với nước thu 
được dung địch kiểm. Để trung hoà dung dịch kiểm đó cần 50 ml dung 
dịch HCI 0,2M. Tính phần trăm khối lượng của natri trong hỗn hống. 

Để xác định hàm lượng bạc trong một hợp kìm, người ta hoà tan 1,5 g hợp 
kim đó trong axit HNO: đặc, dư. Xử lí dung dịch bằng axit HCI, lọc lấy kết 
tủa, rửa rồi sấy khô, cân được 1,194 g. Tính phần trăm khối lượng của bạc trong 
hợp kim. ế 


Bài 20 
SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI 


Sự ăn mồn kim loại không phải là 

A. sự khử kim loại. 

B. sự oxi hoá kim loại. 

C. sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường. 
D. sự biến đơn chất kim loại thành hợp chất. 

Định sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây ? 

A. Ngâm trong dung dịch HCI. 

B. Ngâm trong dung dịch HgSO,. 

C. Ngâm trong dung dịch H;SO„ loãng. _ 

D. Ngâm trong dung dịch H;SO¿ loãng có nhỏ thêm vài giọt đụng dịch CuSO¿. 
Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại 
bị ăn mòn trước là 

A. thiếc. 

B. sắt. 

€. cả hai đều bị ăn mòn như nhau. 

D. không kim loại nào bị ăn mòn. 


5.40. 


5.41. 


5.42. 


5.43. 
5.44. 


5.45, 


5.46. 


5.47. 


5.48. 


San một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh bề mặt kim lơại của các 
thiết bị máy móc, dụng cụ lao động. Việc làm này có mục đích chính là gì ? 
A. Để kim loại sáng bóng đẹp mắt. : 

B. Để không gây ô nhiễm môi trường. 

C. Để không làm bẩn quần áo khi lao động. 

D. Để kim loại đỡ bị ăn mòn. 


Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau một 
thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gi. Hoá chất nào dưới đây có khả 
năng gây ra hiện tượng trên 2? 


Á. Ancol efylic (etanol) B. Dây nhôm 
C. Dầu hoã : D. Axit clohidric 


Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim đo kim loại tác dụng trực tiếp với các 
chất oxi hoá trong môi trường được gọi là 


A. sự khử kim loại. 

B. sự tác dụng của kim loại với nước. 

C, sự ăn mòn hoá học. 

D. sự ăn mòn điện hoá học. 

So sánh sự ăn mòn hoá học với sự ăn mòn điện hoá học. 

Hãy nêu những phương pháp thường được áp dụng để chống ăn mòn kim 
loại. Cơ sở khoa học của mỗi phương pháp đó. 

Khi điều chế hiđro từ kẽm và dung dịch H;SO¿ loãng, nếu thêm một vài 
giọt dung địch CuSOx vào dung dịch axit thì thấy H; thoát ra nhanh hơn 
hẳn. Hãy giải thích hiện tượng trên. 

Vì sao khi nối một sợi dây điện bằng đồng với một sợi dây điện bằng nhôm 
thì chỗ nối mau trở nên kém tiếp xúc ? 


Một hợp kim có cấu tạo tính thể hỗn hợp Cu - Zn để trong không khí Ẩm. 
Hãy cho biết hợp kim bị ăn mòn hoá học hay điện hoá học. 


Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung 
dịch điện lì : a) AI — Fe ; b) Cu — Fe ; c) Fe — 5n. 


Cho biết kim loại nào trong mỗi cặp sẽ bị ăn mòn điện hoá học. 
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5.49. 


S.50. 


5.51. 


S.52, 


5.53. 
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Có một vật làm bằng sắt tráng kẽm (tôn), nếu trên bề mặt vật đó có vết sây 
sát sâu tới lớp sắt bên trong thì hiện tượng gì sẽ xảy ra khi vật đó tiếp xúc 
với không khí ẩm ? 

Ngâm 9 g hợp kim Cu — Zn trong dung dịch axit HCI dư thụ được 
896 ml khí H; (đktc). Hãy xác định thành phần phần trăm khối lượng 
của hợp kim. 


Bài 21 
ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 


Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hoà trong nước thì 
xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng cho dưới đây ? 

A., Khí oxi thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot. 

B. Khí hiđro thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot. 

C. Kim loại natri thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot. 

D. Nước Gia-ven được tạo thành trong bình điện phân. 

Phương pháp điển chế kim loại bằng cách dùng đơn chất kim loại có tính 
khử mạnh hơn để khử ton kim loại khác trong dung dịch muối được gọi là 
A, phương pháp nhiệt luyện. 

B. phương pháp thuỷ luyện. 

C. phương pháp điện phân. 

D. phương pháp thuỷ phân. 

Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II 
với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng 
catot tăng 3,45 ø. Kim loại đó là 


A.Zn. B.€u. 
C.NI. D. §n, 


5.34. 


3Š. 


5.56. 


3.57, 


5.58. 


S.59. 


5.60. 


Điện phân 200 ml dung dịch KOH 2M (D = I,I g/cm`) với điện cực trơ. 
Khi ở catot thoát ra 2,24 lít khí (đktc) thì ngừng điện phân. Biết rằng nước 
bay hơi không đáng kể. Dung dịch sau điện phân có nông độ phần trăm là 
A. 10,27%. B. 10,18%. 

C. 10,9%, D. 38,09%. 

Trình bày phương pháp hoá học điều chế các kim loại từ các dung dịch 
muối riêng biệt : NaCl, CuCl;, FeCl. Viết phương trình hoá học của các 
phản ứng. 

Từ những hợp chất riêng biệt : Cu(OH);, MgO, FeS›, hãy nêu phương pháp 
thích hợp để điều chế Cu, Mg, Fe. Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 
Bằng những phương pháp nào người ta có thể điều chế Cu từ dung dịch 
Cu(NO;);, Ca từ dung dịch CaCl; 2? Viết phương trình hoá học của các 
phản ứng. 

Trình bày phương pháp hoá học điều chế các kim loại Ca, Na, Cu từ những 
muối riêng biệt : CaCO¿, NazSO¿x, Cu;S. 


Bài 22. Luyện tập 


TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI 


Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào 
sau đây ? 


A. NaCl, AICl;, ZnCï; B. MgSO„, CuSO„, AgNO; 

C. Pb(NOa);, AgNOa, NaC] D, AgNOa, CuSO¿, Pb(NOa); 

Cho ba kim loại là AI, Fe, Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO¿, 
AgNOa, CuCl;, MgSO¿. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung 
dtch muối đã cho ? 

A.AI B. Fe 

C. Cu D. Không kim loại nào tác dụng được 


4 


5.61. Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNOa thu được dung dịch X. Cho Fe 


dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y. Dung dịch Y chứa 
A. Fe(NOk)¿. B. Fe(NO¿);. - 
C. Fe(NOa);, Cu(NOa); dư. D. Fe(NO2)a, Cu(NO2a); dư. 


5.62. Cho 2,52 g một kim loại tác dụng với dung dịch H;SOx loãng tạo ra 6,84 g 


muối sunfat. Kim loại đó là 
A. Mg. B. Fe. 
C. AI. D.Zn, 


Š.63. Cho 2,06 g hỗn hợp gồm Fe, AI và Cu tác dụng với dung dịch HNO2 loãng, 


dư thu được 0,896 lít NO duy nhất (đktc). Khối lượng muối nitrat sinh ra là 
A.95g. B. 7,44 g. 
C. 2,02 g. D.4,54 g. 


Š.64. Cho hỗn hợp Fe và Zn tác dụng với dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCI 


và 0,05 mol H;SO¿. Sau phản ứng thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. 
Cho khí Z đi qua CuO dư, đun nóng thu được m gam Cu. Giá trị của m là 
A. 5,32. B. 3,52. C. 2,35. D. 2,53. 


§.6§. Hoà tan 6 g hợp kim Cu, Fe và AI trong axit HCI dư thấy thoát ra 


3,024 lít H; (đktc) và 1,86 g chất rắn không tan. Thành phần phần trăm 
của hợp kim là 


A. 40% Fe, 28% AI, 32% Cu. B. 41% Fe, 29% AI, 30% Cu. 
C. 42% Fe, 27% AI, 31% Cu. D. 43% Fe, 26% AI, 31% Cu. 


Š.66. So sánh bản chất hoá học của phản ứng xảy ra trong hai thí nghiệm : 


a) Ngâm một lá đồng trong dung dịch AgNO:. 
b) Điện phân dung dịch AgNO; với các điện cực bằng đồng. 


Š.67. Hãy trình bày phương pháp hoá học để điều chế từng kim loại từ hỗn hợp 
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muối sau : 

a) AgNO¿ và Pb(NO¿)a. 

b) AgNO và Cu(NO;)s. 

c) AgNO¿, Cu(NO;); và Pb(NO¿)a. 

Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 


5.08. 


5.69. 


5.70. 


3.71. 


Có sáu dung dịch, mỗi dung dịch chỉ có một loại cation : Zn"”, Cu”, 
Mg””, Fe?', AE, PbỶ* và sáu kim loại là : Zn, Cu, Mg, Fe, Ag, Pb. 

a) Hãy lập bảng để trình bày những kim loại nào có thể phản ứng với 
những dung dịch chứa cation nào, 

b) Từ những kết quả trong bảng có thể rút ra kết luận gì về tính oxi hoá của 
ion Ag” và Mg””, tính khử của kim loại Ag và Mẹg ? 

c) Sắp xếp những cặp oxi hoá — khử của những chất nói trên theo một thứ 
tự nhất định về tính chất hoá học. 

Người ta phủ một lớp bạc lên một vật bằng đồng có khối lượng 8,84 g bằng 
cách ngâm vật đó trong dung dịch AgNOa. Sau một thời gian lấy vật ra 
khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, khối lượng của vật là 10,36 g. 

a) Cho biết các cặp oxi hoá — khử của kim loại trong phản ứng. Vai trò của 
các chất tham gia phản ứng. Viết phương trình hoá học dạng ion thu gọn. 
b) Tính khối lượng bạc phủ trên bề mặt vật bằng đồng. Giả thiết toàn bộ 
bạc thoát ra đều bám vào vật bằng đồng. 


Pha chế dung dịch CuSO¿ bằng cách hoà tan 87 g CuSOx.5H;O trong nước, 
thu được 750 ml dung địch. 

a) Tính nồng độ moi của dung địch CuSO, đã pha chế. 

b) Có bao nhiêu ion Cu" và SO?' trong 1 ml dung địch ? 

c) Thêm một lượng mạt sát dư vào 50 ml dung dịch CuSO/¿ trên. Hãy cho 
biết khối lượng các kim loại tham gia và tạo thành sau phản ứng. 

Chia 100 g dung dịch muối có nồng độ 6,8% làm hai phần bằng nhau. 


— Phần một cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, tạo ra một bazơ không 
tan, làm khô chất này thu được một oxit có khối lượng 2,32 ø. 


- Phần hai cho tác dụng với dung dịch NaCl dư thu được 2,87 g kết tủa 
không tan trong dung dịch axit, 


a) Xác định công thức hoá học của muối có trong dung dịch ban đầu. 


b) Trình bày các phương pháp hoá học điều chế kim loại từ muối tìm được 
ở trên. 


4 


§.72. 


5.73. 


5.74. 


5.75. 


3.76. 


5-77, 
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Bài 23. Luyện tập 
ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI VÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI 


Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, AI;O¿ và MgO (nung nóng). Khi 
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm : 


A, Cu, AI,Mg. B. Cu, AI, MgO. 

C. Cu, AlsO, Mg. D. Cu, AlzO+, MgO. 

Hoà tan hoàn toàn 28 g Fe vào dung dịch AgNOa dư thì khối lượng chất 
rắn thu được là 

A. 108 g. B. 162 g. 

C. 216 g. __Ð.154g. 


Điện phân 400 mì dung dịch CuSOx 0,2M với cường độ dòng điện [ÔA trong 
một thời gian thu được 0,224 lít khí (đktc) ở anot. Biết điện cực đã dùng là : 
điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng catot tăng là 


A. 1,28 g. B. 0,32 g. 
C. 0,64 g. D.3,2 §g. 
Giải thích vì sao để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta lại gắn những 


tấm kẽm vào vỏ tàu (phần vỏ ngâm dưới nước biển). 


Trình bày phương pháp hoá học để có thể tách riêng 1g kim loại ra khỏi 
một dung dịch có chứa các muối : 


a) FeSO¿ và CuSO. 
b) NaCl và CuC]›, 


Trình bày sơ đồ tách riêng từng kim loại từ hỗn hợp các kim loại : Cu, Fe, 
AI, Ág. 


Chương ló) 


6.1. 


6.2. 


6.3. 


6.4. 


KIM LOẠI KIỀM, 
KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM 


Bài 25 
KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG 
CỦA KIM LOẠI KIỀM 


Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên 
xuống dưới theo thứ tự tăng dần của 


A, điện tích hạt nhân nguyên tử. B. khối lượng riêng. 
C. nhiệt độ sôi. D. số oxi hoá. 


Cho 3 g hỗn hợp gồm Na và kim loại kiểm M tác dụng với nước. Để trung 
hoà dung dịch thu được cần 800 r1 dung dịch HCI 0,25M. Kim Toại M là 


A.Li. B.Cs. 

C. K. D. Rb. 

Hoà tan 4,7 g K;O vào 195,3 g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch 
thu được là 

A. 2,6%. B. 6,2. 

C. 2,8%, D. 8,2%. 

Cho 17 g hỗn hợp X gồm hai kim loại kiểm đứng kế tiếp nhau trong nhóm 
IA tác dụng với nước thu được 6,72 lít H› (đktc) và dung dịch Y. 

a) Hỗn hợp X gồm 

A. Li và Na. B. Na và K. 

C. K và Rb. D. Rb và Cs. 
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6.5. 


6.6. 


6.2. 


6.8. 


6.9. 
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b) Thể tích dung địch HCI 2M cần để trung hoà dung dịch Y là 
A. 200ml. B. 250 ml. 
C. 300 mì. D. 350 mI. s 


Cho 3,9 g kali tác dụng với nước thu được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol 
của dung dịch KOH thu được là 


A.0,1M. B.0,5M. 

C. 1M. D. 0,75M. 

Cho hôn hợp Na và Mg lấy dư vào 100 g dung dịch H;SO¿ 20% thì thể tích 
khí Hạ (đktc) thoát ra là 

A. 4,57 lít. B. 54.35 lít. 

C. 49,78 lít... D. 57,35 lít 

Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiểm thu được 0,896 lít 
khí (đktc) ở anot và 1,84 g kim loại ở catot. Công thức hoá học của muối là 
A,. LiGCI. B. NaCl. 

C. KCŒI. Ð. RbŒI. 

Dung dịch NaOH 20% (D = 1,22 g/cm”) có nồng độ của các ion thế nào ? 


Hãy chọn nồng độ ở cột II để ghép với ion ở cột I cho phù hợp với dung 
dịch trèn. 


Cột I Cột II 

a) Nồng độ cation Na" là : .])0,61M 

b) Nồng độ anion OH là : 2) 6,10M 

e) Nông độ cation HỶ là : 3) 122M 
4) 12,/20M 


5)0,164.10 1“M 


Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm IA, từ đó 
SUY Ta : : 


a) Trạng thái oxi hoá của các nguyên tố. 
b) Kiểu liên kết hoá học trong hầu hết các hợp chất của chúng. 


6.19. 


6.11. 


6.12. 


6.13. 


6.14, 


Các đại lượng nào sau đây của kim loại kiêm có liên quan với nhau : điện 
tích hạt nhân, năng lượng ion hoá, bán kính nguyên tử, nhiệt độ nóng chảy, 
khối lượng riêng 2 Giải thích ngắn gọn. 


- 


a) Viết phương trình hoá học chuyển hoá nguyên tử Na thành ion Na” và 
ngược lại. 


b) Dẫn ra 3 phản ứng hoá học trong đó nguyên tử Na bị oxi hoá thành ion 
Na” và 1 phản ứng hoá học trong đó ion Na” bị khử thành nguyên tử Na. 
lon Na” có bị khử hay không khi thực hiện các phản ứng sau : 

a) Điện phân NaOH nóng chảy ? 

b) Điện phân NaC] nóng chảy ? 

c) Điện phân dung dịch NaC1 2 

d) Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCI ? 

Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra. 


a) Muốn pha 0,5 lít đung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao 
nhiêu gam NaOH ? 


b) Để kết tủa hoàn toàn ion Cu” trong 200 ml dung dịch CuSO¿ có nồng 
độ 6.1 0M cần phải dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH nói trên ? 


Nung nóng 7,26 ø hỗn hợp gồm NaHCO; vào Na;CO:, người ta thu được 
0,84 lít khí CO; (đktc). 


Hãy xác định khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp trước và sau 
khi nung. 
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Bài 26 


KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG 


6.15. 


6.16. 


6.17. 


6.18. 


6.19, 


6.20. 
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CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ 


Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiểm thổ có số electron hoá trị là 
A. le. B.2e. 

C.e. D. 4e. 

Chỉ dùng thêm thuốc thử nào cho dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất 
nhãn chứa các dung dịch : H;SO¿, BaCl¿, Na;SO¿ 2 

A. Quỳ tím. B. Bột kẽm. 

C. Na;CO¿. D. Quỳ tím hoặc bột kẽm hoặc Na;CO-. 


Cho các chất : Ca, Ca(OH);, CaCOa, CaO. Dựa vào mối quan hệ giữa các 
hợp chất vô cơ, hãy chọn dãy biến đổi nào sau đây có thể thực hiện được. 


A.Ca —> CaCO; —> Ca(OH); — CaO 
B.Ca ¬ CaO -> Ca(OH); — CaCOa 
C. CaCOa — Ca — CaO ¬ Ca(OH); 
D. CaCO — Ca(OH); — Ca —› CaO 


Có thể dùng chất nào sau đây để làm mềm nước có tính cứng tam thời ? 


A. NaCI B. H;SO, 

C. Na;CO; D. KNO;¿ 

Anion gốc axit nào sau đây có thể làm mềm nước cứng ? 
A. NO3 B. SO?Ƒ 

C. CIOx D. POÿ_ 


Trong một dung dịch có a mol Ca””, b mol Mẹ”, c mol Cl, đ mol HCO¿. 
Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, đ là : 

A,a+b=c+d, B.2a+2b=c+d. 

C,.3a+3b=c+ d. D.2a+c=b+d. 


6.21. 


6.22. 


6.23. 


6.24. 


6.25. 


6.26. 


Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(NO?)s, 


Mg(NO:);, Ca(HCO2a)z, Mg(HCOa);. Có thể dùng dung dịch nào sau đây 
để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏj nước ? 


A. Dung dịch NaOH B. Dung địch K›25O„¿ 
C. Dung dịch Na;CO; D. Dung dịch NaNO; 
Có thể loại bỏ tính cứng tạm thời của nước bằng cách đun sôi vì lí do nào 


sau đây 2? 

A. Nước sôi ở nhiệt độ cao (ở 100°C, áp suất khí quyển). 

B. Khi đun sôi đã làm tăng độ tan của các chất kết tủa. 

C. Khi đun sôi các chất khí hoà tan trong nước thoát ra. 

D. Các muối hiđrocacbonat của canxi và magie bị phân huỷ bởi nhiệt để 
tạo kết tủa. 

Để oxi hoá hoàn toàn một kim loại M hoá trị II thành oxit phải dùng một 
lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. Kim loại M là 


A.Zn. B.Mg. 
€. Ca, D. Ba. 
Nung hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA 


tới khối lượng không đổi thu được 2,24 lít CO; (đktc) và 4,64 g hỗn hợp 
hai oxit. Hai kim loại đó là 


A. Mẹ và Ca. B. Be và Mg. 
C. Ca và Sr. D. §r và Ba. 
Để trung hoà dung dịch hỗn hợp X chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol 


Ba(OH); cần bao nhiêu lít dung dịch hỗn hợp Y chứa HCI 0,M và H;SO¿ 
005M? 


A.!lít B. 2 lít 
C. 3 lít D.4lít 
Hoà tan hỗn hợp 2 muối cachonat của kim loại hoá trị [Ï trong dung dịch 


HCI dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Cô cạn đụng dịch sau phản ứng thấy 
khối lượng muối khan thu được nhiều hơn khối lượng hai muối cacbonat 
ban đầu là 


A.3.0g. B.3,1g. 
C. 3,2 g. D.3.3g. 
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@.27. 


6.28. 


6.29. 


Cho a gam hỗn hợp BaCO; và CaCO; tác dụng hết với V lít dung dịch HCI 
0.4M thấy giải phóng 4,48 lít CO› (đktc), dẫn khí thu được vào dung dịch 


Ca(OH)› dư. Ị = 
a) Khối lượng kết tủa thu được là 

A.10g. B. 15 g, 

C. 20 g. D. 25g. 

b) Thể tích dung dịch HCI cần dùng là 

A. 1.01ít. 8. L,5 lít. 

Œ. 1.6 lít, : D. 1,71ít. 


c) Giá trị của a năm trong khoảng nào ? 
A.I0g<a<20g 

B.20g<a<35,4g 
C.20g<a<394g 

D.20g<a<40g 


Vì sao tính chất vật lí của kim loại nhóm HA không biến đổi theo một 
quy luật nhất định ? 


So sánh kim loại Mg và Ca về các mặt : 
a) Cấu hình electron của nguyên tử, 
b) Tác dụng với nước. 


c) Phương pháp điều chế các đơn chất. 


. Hãy dẫn ra những phản ứng để chứng tỏ rằng từ Be đến Ca, tính kim loại 


của các nguyên tố tăng dần. 


‹ Sục hôn hợp khí CO; và CO vào dung dịch Ca(OH); thấy có kết tủa. Lọc 


bỏ kết tủa, thu được dung địch nước lọc. Đổ dung dịch NaOH vào nước lọc 
thấy xuất hiện kết tủa. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra 
trong thí nghiệm trên. 


. Nước trong vùng có núi đá vôi thuộc loại nước cứng. Viết phương trình hoá 


học của các phần ứng mô tả sự tạo thành nước cứng. 


„ Về mặt hoá học thì nước có tính cứng tạm thời và nước có tính cứng vĩnh 


cửu khác nhau ở điểm nào 2 


4.BTHH32(C)- R 


6.34. 


6.35. 


6.36. 


6.37. 


6.38. 


6.39. 


6.40. 


6.41. 


Có 4 cốc đựng riêng biệt các chất sau : nước cất, nước có tính cứng tạm 
thời, nước có tính cứng vĩnh cứu và nước có tính cứng toàn phần. Hãy xác 
định loại nước đựng trong 4 cốc trên bằng phương pháp hoá học. Viết 
phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng. > 


Cho 8 g hỗn hợp gồm một kim loại kiềm thổ và oxit của nó tác dụng vừa 
đủ với 1 lít dung dịch HCI 0,5M. Xác định kim loại kiểm thổ. 


Khi lấy II,1 g muối clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II và một lượng 
muối sunfat của kim loại đó có cùng số mol, thấy khác nhau 2,5 g. 
Xác định công thức hoá học của hai muối. 


Sục V lít khí CO; (đktc) vào bình đựng 2 lít dụng dịch Ca(OH); 0,01M, 
thu được l g kết tủa. Xác định V, 


Chỉ dùng nước và dung dịch HCI hãy trình bày cách nhận biết 4 chất rắn 
(đựng trong 4 lọ riêng biệt) : NazCOa, CaCOa, Na;SO„, CaSO,.2H;O. 


Hoà tan 23,9 g hỗn hợp bột BaCO; và MgCO: trong nước cần 3,36 lít CO› 
(đktc). Xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp. 


Bài 27 
NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM 


Nhôm hiđroxit thu được từ cách làm nào sau đây 2 

A. Cho dư dung dịch HƠI vào dung dịch natr1 aÌluminat. 
B. Thổi dư khí CO; vào dung địch natri alumninat. 

C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AICH.. 

D. Cho AlzOs tác dụng với nước. 


Chỉ dùng hoá chất nào sau đây có thể phân biệt 3 chất rắn là Mg, AI và 
AlsO; 2 


A. Dung địch HƠI B. Dung dịch KOH 
C. Dung dịch NaCl D,. Dung dịch CuC1; 
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6.42. 


6.43. 


6.44. 


ñ.45. 


6.46. 


6.41. 


152 


Các dung dịch ZnSO, và AICl: đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch 
này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây ? 


A. NaOH B. HNO¿ : 
C. HCI D. NHạ 
Hiện tượng rào sau đây đúng khi cho từ từ dung dịch NHạ đến dư vào ống 


nghiệm đựng dung dịch AIC1; ? 
A. Sủi bọt khí, dung địch vẫn trong suốt và không màu. 
B. Sủi bọt khí và dung dịch đục dân đo tạo ra chất kết tủa. 


€. Dung dịch đục dần do tao ra chất kết tủa sau đó kết tủa tan và dung dịch 
lại trong suốt. 


D. Dung địch đục dần do tạo ra chất kết tủa và kết tủa không tan khi cho 
dư dung dịch NHà. 

Trong 1 lít dung dịch Alz(SO¿)s 0,5M có tổng số mol các ion do muối 
phân lï ra (bỏ qua sự thuỷ phân của muối) là 

A. 0,15 mol. B. 0,3 mol. 

C. 0,45 moi. D. 0,75 mol, 

Hoà tan m gam AI vào dung dịch HNO: rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí 
gồm 0,015 mol N;O và 0,01 mol NO. Giá trị của m là 

A. 13,5 g. B. 1,35 øg. 

C.0,8Ig. D.8,Lg. 

Cho 5,4 g AI vào 100 m]l dung dịch KOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn thể tích khí Hạ (đktc) thu được là 

A. 4.48 lít. B. 0.448 lít. 

Œ. 0,672 lít. D. 0,224 ít. 

Nung nóng hỗn hợp gồm 10,8 g bột AI với 16 g bột Fe;O+ (không có không 
kh0, nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al;O; thu được là 

A. 8,16 g. B. 10,20 g. 

C. 20,40 g. Ð. 16,32 g. 


6.48. 


6.49. 


6.50. 


6.51. 


6.52. 


6.53. 


6.54. 


6.55. 


Đốt cháy bột A1 trong bình khí C1; đư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn 
khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,26 g. Khối lượng A1 đã phản ứng là 


A. 2,16 g. B. 1,62 g. : 
C. 1,08 g. D.3/24g. 
Cho 4,005 g AIC; vào 1000 ml dung dịch NaOH 0,1M. Sau khi phản ứng 


xong thu được bao nhiêu gam kết tủa ? 


A. 1,56 g B. 2,34 g 

C.2,60g D. 1,65 g. 

Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và PbO cần §,! g kim loại nhôm, 
sau phân ứng thu được 50,2 g hỗn hợp 2 kim loại. Giá trị của m là 

A.57A. B. 54.4. 

C. 53,4. D. 56,4. 


Cho l6,2 g kim loại X (có hoá trị n duy nhất) tác dụng với 3,36 lít O; 
(đktc), phản ứng xong thu được chất rắn A. Cho A tác dụng hết với dung 
dịch HCI thấy có I,2 g khí H; thoát ra. Kim loại X là 


A.Mg. B.Zn. 
C. AI. D. Ca, 
Tại sao AI khử H;O rất chậm và khó, nhưng lại khử HạO dễ dàng trong 


dung dịch kiểm mạnh, giải phóng khí H; 7 Kiềm giữ vai trò gì trong phản ứng 
này ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 

Có gì giống nhau và khác nhau khi nhỏ từ từ cho đến dư : 

a) Dung dịch NHạ vào dung dịch AlCT: ? 

b) Dung dịch Ba(OH); vào dung dịch ÁICH: ? 

Tuỳ thuộc vào nồng độ của dung dịch HNO¿, AI có thể khứ HNO; 


thành NO¿, N;O, NO, N¿, NH„NO:. Viết phương trình hoá học của các 
phản ứng. 


Có 4 kim loại riêng biệt là Na, Ca, Cu, AI. Hãy nhận biết mỗi kim loại 
bằng phương pháp hoá học và viết các phương trình hoá học. 
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6.56. 


6.57. 


6.58. 


Chỉ dùng những chất ban đầu là NaC], HO, AI hãy điều chế : 

a) AICH:. 

b) AI(OH)a. b 

c) Dung dịch NaA1Os. 

Có gì giống và khác nhau khi cho khí CO; và dung dịch HCI loãng tác 


dụng với dung dịch NaA]O; 2 Viết phương trình hoá học của các phản ứng 
Xây ra. 


Cho 13,5 g AI tan trong dung dịch NaOH nóng. 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng dưới dạng phân tử và ion thu gọn. 
b) Tính thể tích khí Hạ bay ra ở 735 mmHg và 22,5°C. 


Bài 28. Luyện tập 


TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ 


6.59. 


6.60. 


6.61. 
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VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG 


Có 3 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch sau : BaCl1;, Ba(NO;);, Ba(HCO;);. 
Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ? 
A. Quỳ tím. B. Phenolphtalein. 

C. Na;CO¿. D. AgNO¿. 

Điện phân nóng chảy 4,25 g muối clorua của một kim loại kiêm thu được 
1,568 lít khí tại anot (đo ở 109,2°C và I atm). Kim loại kiểm đó là 

A.Li, B.Na. 

C.K. D. Rb. 

Cho 21,6 ø một kim loại chưa biết hoá trị tác dụng hết với dung dịch HNOa 
loãng thu được 6,72 lít N;O duy nhất (đktc). Kim loại đó là 

A. Na. B. Zn. 

C. Mg. D. AI. 


6.62. 


6.63. 


6.64. 


6.65. 


6.66. 


6.67. 


6.68. 


Sục 11,2 lít khí SỐ; (đktc) vào dung dịch NaOH dư, dung dịch thu được 
chơ tác dụng với BaC]; dư thì khối lượng kết tủa thu được là 

A. 107,5 g. B. 108.5 g. 
C. 106,5 g. D. 105,5 g. 


Sục V lít khí SOz (đktc) vào đung dịch brom dư thu được dung dịch X. 
Cho BaCl; đư vào dung địch X thu được 23,3 g kết tủa. V có giá trị là 
Á: 1,12. B.2.24.. 

C. 3,36. D. 6.72. 

Cho 5,75 g hỗn hợp Mg, AI và Cu tác đụng với dung dịch HNO¿ loãng, dư thu 
được 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NaO (đktc). Tỉ khối của X đối 
với khí H; là 20,6. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là 

A. 27,45 g. B. 13,13 g. 

C. 58,01 g. D. 17,45 g. 

lon Ca?” có cấu hình electron giống với cấu hình electron của nguyên tử 
khí hiếm và ion halogen nào ? Viết cấu hình electron của chúng. 

Bằng những phản ứng hoá học nào có thể phân biệt được các chất trong 
môi dãy sau : 

a) Các kim loại : AI, Mg, Ba, Na. 

b) Các dung dịch muối : NaC1, Ba(NOa)s›. Al;z(SO¿)a. 

c) Các oxit : CaO, FeO, AlzOa. 

đ) Các dung dịch : NaNOa, Ca(NOa);, Al(NO¿)a. 

Trình bày phương pháp điều chế từng kim loại riêng biệt từ hỗn hợp những 
chất NaCl, Al;O+, MgCOa. Viết các phương trình hoá học. 

Một hỗn hợp rắn gồm Ca và CaC› tác dụng với nước (dư) thu được hỗn hợp khí 
có tỉ khối đối với H; là 5. Để trung hoà dung dịch sau phân ứng, cần dùng 
600 ml dung dịch HCI 0,5M. Tính : 

a) Khối lượng của hỗn hợp rấn đã dùng ban đầu. 

b) Thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp khí. 
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6.69. Một bình kín có dung tích 5 lít chứa khí O; ở áp suất 1,4 atm và 27°C. Đết 
cháy 12 ø kim loại kiểm thổ trong bình kín trên. Sau phản ứng, nhiệt độ và 
ấp suất trong bình là 136,5”C và 0,903 atm. Biết thể tích bình không đổi, 
thể tích chất rắn không đáng kể. Xác định kim loại kiêm thổ đem đốt, 

6.70. Hoà tan 1,04 g muối clorua của kim loại kiềm thổ trong nước thu được 
dung dịch A. Thêm NazCO; dư vào dung dịch A được một kết tủa. Hoà tan 
kết tủa này trong dung dịch HNOa được dung dịch B. Thêm H;SO¿ dư vào 


dung dịch B được kết tủa mới có khối lượng 1,165 g. Xác định công thức 
hoá học của muối clorua kim loại kiềm thổ. 


Bài 29. Luyện tập 
TÍNH CHẤT CỦA NHÔM 
VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM 


6.71. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit ? 
A. AlzOa được sinh ra khi nhiệt phân muối Al(NOa¿)a. 
B, Al+O¿ bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao. 
€. AlzO+ tan được trong dung dịch NH¿. 
D. AlzOÔ; là oxit không tạo muối. 


6.72. Có các dung dịch : KNO¿, Cu(NOa);, FeCH, AlC1,, NH,CI. Chỉ đùng 
hoá chất nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên 2 
A. Dung dịch NaOH dự, 


B. Dung dịch AgNO¿. 
C. Dung dịch Na;SO;. 
D. Dung dịch HCI. 

5Ó 


6.73. 


6.74. 


6.75. 


6.76. 


6.77. 


6.78. 


Hoà tan hoàn toàn m gam bột AI vào dung dịch HNO; dư chỉ thu được 8,96 lít 
hỗn hợp khí X gồm NO và NzO (đktc) có tỉ lệ mol là 1 : 3. Giá trị của m là 
A. 24.3. B.42,3. ~ 

C. 25,3. D. 25,7. 

Trộn 24 g Fe;Oz với 10,8 g AI rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không 


khí). Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem hoà tan vào dung địch NaOH 
đư thu được 5,376 lít khí (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là 


A. 12,5%. B. 60%. 

C. 80%. D. 90%. 

Có các chất : NH, CO›, HCI, KOH, Na;CO¿. Có thể dùng những chất nào 
để kết tủa AlI(OH); từ dung dịch : 

a) Nhôm clorua 2 

b) NatrI aluminat 2 

Từ Al;O+ và các dung dịch KOH, H;SO¿, viết phương trình hoá học của 
các phản ứng dùng để điều chế phèn chua. 


Dựa trên cơ sở hoá học nào để điều chế nhôm oxit từ quặng boxit ? Viết 
phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 


Criolit được điều chế theo phản ứng sau : 
AlạOs (rắn) + HF (44) + NaOH (44) — Na;AIF (rắn) + HạO 


Tính khối lượng mỗi chất ban đâu để sản xuất 1 kg criolit. Coi hiệu suất 
phản ứng đạt 100%. 
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Chương 7 


7.1. 


7.2. 


7.3. 


7.4. 


Tay 


58 


SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠÍ QUAN TRỌNG 


Bài 31 
SẮT 


Fe có số hiệu nguyên tử là 26. lon Ee”ˆ có cấu hình electron là 


A. [Ar]3dŠ4sỶ. B. [Ar]3dỂ, 
C. [ArJ3d)4sỶ. D. [Ar]3đ”. 
Fe có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây ? 
A. AICH. B. FeCl:. 
C. FeCl;. D. MạaCI›. 


Cho 1,4 g kim loại X tác dụng với dung dịch HCI thu được dung dịch muối 
trong đó kim loại có số oxi hoá +2 và 0,56 lít H; (đktc). Km loại X là 

A. Mạ. B. Zn. 

C. Fe. D.NI. 

Hoà tan hoàn toàn m gam Fe vào dung dịch HNOa loãng, dư thu được 
0,448 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là 

A. 11/2. B. 1,12. 

C. 0,56. D. 5,60. 

Cho 8 g hôn hợp bột kim loại Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HƠI 
thấy thoát ra 5,6 lít H; (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung địch là 
A.22,25 g. B.22,25 g. 

C. 24.45 g. D. 25,75 g. 


7.6. 


Top 


7.8. 


7.9. 


719. 


7.12. 


Cho m gam hỗn hợp AI và Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNOa 
loãng thu được 2,24 lít NO duy nhất (đktc). Mặt khác cho m gam hỗn hợp 
này phản ứng với dung dịch HC] thu được 2,80 lít Hạ (đktc). Giá trị của m là 
A. 8,30. B.4,15. 

C. 4,50. D. 6,95. 

Tính chất hoá học cơ bản của sắt là gì ? Nguyên nhân ? Lấy các thí dụ để 
minh hoa. 


Đốt một kim loại trong bình kín đựng khí clo thu được 32,5 g muối clorua 
và nhận thấy thể tích khí clo trong bình giảm 6,72 lít (đktc). Hãy xác định 
tên của kim loại đã dùng... 

Sát tác dụng như thế nào với dung dịch đặc và loãng của các axit HCI, 
H;SOx, HNO;¿ ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao ? Viết phương trình hoá 
học của các phản ứng. 

Đốt nóng một lượng bột sắt trong bình đựng khí O;, sau đó để nguội và 


cho vào bình một lượng dư dung dịch HCI. Viết phương trình hoá học của 
các phản ứng có thể xảy ra. 


, Hoà tan 3,04 g hỗn hợp bột kim loại sắt và đồng trong dung dịch HNO4 


loãng, thu được 0,896 lít khí NO duy nhất (đktc). Xác định thành phần 
phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. 


Bài 32 


.-HỢP CHẤT CỦA SẮT 


Nhận định nào sau đây sai 2 
A. Sắt tan được trong dung dịch CuSOa. 
B. Sắt tan được trong dung dịch FeC. 
C. Sắt tan được trong dung địch FeCl;. 
D. Đồng tan được trong dung dịch FeC1H. 
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7.13. 


7.14. 


7.15. 


7.16. 


7.17. 


7.18. 


7.19. 
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Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử ? 
A. FeO B. Fe;Oa 
C. Fe(OH)a D. Fe(NO23+a 


Khử hoàn toàn 0,3 mol một oxit sắt Fe,O, bằng AI thu được 0,4 moi Al2O; 
theo sơ đồ phản ứng sau : 


Ee,O, + AI —Ứ—> Fe+ AbO; 
Công thức của oxit sắt là 
A. FeO. B. Fe;Oa. 
C. FeaO¿. D. không xác định được. 


Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe;O+ và CuO bằng CO thu được số mol CO; tạo 
ra từ các oxit có tỉ lệ tương ứng là 3 : 2. Phân trăm khối lượng của FezOa 
và CuO trong hỗn hợp lần lượt là 

A. 50% và 50%. B. 75% và 25%. 

C. 75,5% và 24,5%. D. 25% và 75%. 

Cho biết các phản ứng xảy ra khi cho hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe+Ox, Fe;Ox vào : 
a) Dung dịch H;SO¿ loãng. 

b) Dung dịch HNO; loãng. 

Phân biệt 3 hỗn hợp sau bằng phương pháp hoá học : 

a) Fe và FeO ; b) Fe và FezOa ; c) FeO và FeOa. 
Khi cho l g sắt clorua nguyên chất tác dụng với lượng dư dung dịch 


AgNOsa tạo ra 2/6492 g bạc clorua. Hỏi đó là sắt(II) clorua hay 
sắtII) clorua ? 


Hỗn hợp A chứa Fe, Ag và Cu ở dạng bột, cho hễn hợp A vào dung địch B 
chỉ chứa một chất tan, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc thì thấy Fe 
và Cu tan hết và còn lại lượng Ag đúng bằng lượng Ag trong hỗn hợp A. 

a) Hỏi dung dịch B chứa chất tan gì ? Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Nếu sau phản ứng thu được lượng Ag nhiều hơn lượng Ag trong A thì 
dung dịch B chứa chất gì ? 


7.20. 


7.21. 


7.22. 


7.23. 


7.24. 


7.25. 


7.26. 


Bài 33 
HỢP KIM CỦA SẮT 


Trong các phát biểu sau, phát biểu nào khóng đúng ? 
A, Gang là hợp chất của Fe — C. 

B. Hàm lượng C trong gang nhiều hơn trong thép. 

C. Gang là hợp kim Fe — C và một số nguyên tố khác. 
D. Gang trắng chứa ít cacbon hơn gang xám. 


Có thể dùng dung dịch nào sau đây để hoà tan hoàn toàn một mẫu gang ? 
A. Dung dịch HCI B. Dung dịch H;SO/ loãng 

€. Dung dịch NaOH D. Dung dịch HNOa đặc, nóng 

Trong quá trình sản xuất gang, xỉ lò là chất nào sau đây ? 

A. SIO; và C B. MnO; và CaO 

C. CaSiOa D. MnS5iO¿ 

Y là một loại quặng manhetit chứa 69,6% FeOx. Khối lượng sắt tối đa có 
thể điều chế từ 1 tấn Y là 

A. 0.504 tấn. B. 0.405 tấn. 

Œ. 0,304 tấn. D. 0,404 tấn. 

Từ 2,85Í g gang sau khi chế hoá thích hợp, thu được 0,0825 g siHc đioxit. 


Tính hàm lượng phần trăm của silic trong loại gang đó. 


Cân bao nhiêu tấn quặng manhetit có chứa 80% FezO„ để luyện được 100 tấn 
gang có 5% là các nguyên tố không phải sắt ? Biết trong quá trình luyện 
gang, lượng sắt bị hao hụt là 4%. 


Khử a gam một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao, thu được 0,84 g Fe và 
0,88 g CO¿. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng ở đạng tổng quát. 

b) Xác định công thức hoá học của oxit sắt đã dùng. 

c) Tính thể tích dung dịch HCI 2M cân dùng để hoà tan hết a gam oxit sắt 


nói trên. 
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1.21. 


7.28. 


7,29. 


7.30. 


7.31. 


7.32. 


Bài 34 


CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM 


Cho biết Cr có Z = 24. Cấu hình electron của ion CrˆT là 

A. [Ar]3d”. B. [Ar]3đẺ. 

C. [Ar]3df. D. [Ar]3đỶ. 

Muốn điều chế được 6,72 lít khí Cl; (đktc) thì khối lượng K;Cr;O; tối 
thiểu cần lấy để cho tác dụng với dung dịch HCI đặc, đư là 

A. 26,4 g. B.27/4g. 

Œ.2R.4g. D.294g. 

Khối lượng K;Cr¿O; cần lấy để tác dụng đủ với 0,6 mol FeSO¿ trong dung 
dịch (có HạŠO¿ làm môi trường) là 

A.264Ag. B.274g. 

C. 28,4 g. D. 294g. 


Hoà tan 58,4 g hỗn hợp muối khan AICI; và CrC1: vào nước, thêm dư dung 
dịch NaOH sau đó tiếp tục cho thêm nước clo, rồi lại thém dư dung địch 
BaC]; thu được 50,6 g kết tủa. Thành phản phần trăm khối lượng của hỗn 
hợp muối ban đầu là 


A. 45,7% AICl; và 54,3% CrCl;. 
B. 46,7% AICl; và 53,3% CrC]¿. 
C. 47,7% AICla và 52,3% CrCla. 
D. 48,7% AICH và 51,3% CrC1a. 


Muối kép KCr(SO¿);.12HO tan trong nước. Hãy viết phương trình điện li 
của muối này và cho biết màu của dung dịch do ion nào gây ra. 


Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong quá trình chuyển hoá sau : 


Œ —T¬› QŒ; —— Œ(OHj›; —°— NHŒO; —)~› NaŒO, ——› NaŒ,O, 
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7.33. 


7.34, 


7.35. 


7.36. 


Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 g hỗn hợp muối 
Al(NO;); và Cr(NO¿)s cho đến khi lượng kết tủa thu được là lớn nhất. 
Tách kết tủa ra khỏi dung dịch, rửa và nung đến khối lượng không đối thu 
được 2,54 g chất rắn. Tính phần trăm khối lượng các muối trong hỗn hợp 
ban đầu. 


Bài 35 


ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG 


Trong phòng thí nghiệm, để điều chế CuSO¿ người ta cho Cu tác dụng với 
dung dịch nào sau đây 2? 


A. H;SO¿ đậm đặc. 
B. H;ạSO¿ loãng. 
C. Fe;(SO4a)a loãng. 
D. FeSO¿ loãng. 


Có các dung dịch : HCI, HNO:, NaOH, AgNOx, NaNO¿. Chỉ dùng thêm 
chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên ? 


A. Cu. B. Dung dịch Alz(SO¿). 
C. Dung dịch BaC;. . D, Dung dịch Ca(OH)a. 

DCu-Ag 
Ba hỗn hợp kim loại + 2) Cu — AI 

3)C€u—MpE 
Dùng dung dịch của cặp chất nào sau đây để nhận biết các hỗn hợp trân 2 
A. HCl và AgNOa B. HCI và Al(NO¿); 
C. HCI và Mg(NO+)s› D. HCI và NaOH 
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7.37 


7.38. 


7.39. 


7.40. 


7.41. 


7.42. 


7.43. 
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. Cho V lít khí Hạ (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng, thu được 32 g Cu. 
Nếu cho V lít H; (đktc) đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe 
thu được là bao nhiêu ? Giả sử hiệu suất của các phản“ứng là 100%. 
A.24g. B. 26g. 

C. 28g. D. 30 g. 


Cho hỗn hợp gồm 0,l mol Ag;O và 0,2 mol Cu tác dụng hết với dung dịch 


HNO; loãng, dư. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng được hỗn hợp 
muối khan A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được chất rấn B có 
khối lượng là 


A. 26.8 g. B. 134g. 
C. 37,6. D.344g. 
Hoà tan hoàn toàn 19,2 g Cu vào dung dịch HNOa loãng. Khí NÓ thu được 


đem oxi hoá thành NO¿ rồi sục vào nước cùng với dòng khí O; để chuyển 
hết thành HNO:. Thể tích khí O› (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là 
A. 2,24 lít. B. 3,36 lít, 

C. 4,48 lít. D. 6,72 lít. 

Nguyên tử đồng có I electron ở lớp ngoài cùng nhưng tại sao đồng có hoá 
trị II ? Đồng tác dụng như thế nào với các axit ? 

Bột đồng có lẫn tạp chất là bột thiếc, kẽm, chì. Hãy nêu phương pháp hoá 
học đơn gián để loại bỏ tạp chất. Viết phương trình hoá học của phản ứng 
đạng phân tử và ion thu gọn. 

Malachit có công thức hoá học là CuCO:.Cu(OH);. Trình bày các phương 
pháp điều chế Cu từ chất này. 

Chia 4 g hỗn hợp bột kim loại gồm AI, Fe, Cu thành hai phần đều nhau. 
— Cho phản (1) tác dụng với lượng dư dung dịch HC], thu được 560 ml Hạ. 
— Cho phần (2) tác dụng với lượng đư dung dịch NaOH, thu được 336 mỊ H;. 


Các thể tích khí đo ở đktc. Tính thành phần phần trăm khối lượng của từng 
kim loại trong hỗn hợp. 


7.44. 


7.45. 


7.46. 


7.1. 


7.48. 


Bài 36 


SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHỈ, THIẾC 


Đề làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất là Zn, Sn và Pb cần khuấy 
loại thuỷ ngân này trong 


A. dung dịch Zn(NO2)s. 
B. dung dịch Sn(NOa)¿. 
€. dung dịch Pb(NO2)s. 
D. dung dịch Hg(NO2)¿. 


Hai mẫu kẽm có khối lượng bằng nhau. Cho một mẫu tan hoàn toàn trong 
dung dịch HCI tạo ra 6,8 g muối. Cho mẫu còn lại tan hoàn toàn trong 
dung dịch H;SO¿ thì khối lượng muối được tạo ra là 

A. l6,!g. B. 8,05 g. 

C. 13,6 g. D. 742g. 


Cho 20,4 g hỗn hợp Mg, Zn, Ag vào cốc đựng 600 ml dung dịch HCI 1M 
(vừa đủ). Sau khi phản ứng kết thúc, thêm dần NaOH vào để đạt được kết 
tủa tối đa. Lọc kết tủa và nung nóng ở nhiệt độ cao đến khối lượng không 
đổi được a gam chất rắn. Giá trị của a là 


A. 23.2. B.252. 

C. 21,4. D. 28,1. 

Ngâm một bản kẽm vào 0,2 lít dung dịch AgNOa. Sau khi phản ứng kết 
thúc lấy bản kẽm ra, sấy khô, thấy khối lượng bản kẽm tăng 15,1 g. Nồng 
độ mol của dung dịch AgNO: là 

A. 0,5M. B. 1,0M. 

Œ.0.75M. D. 1,5M. 

Những bức tranh cổ thường được vẽ bằng bột “trắng chì” có công thức là 
Pb(OH);.PbCOa, lâu ngày thường bị xám đen. Để phục hồi những bức 
tranh đó người ta phun lên bức tranh nước oxi già H;O, bức tranh sẽ trắng 
trở lại. Viết phương trình hoá học của phản ứng để giải thích việc làm trên. 
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7.49. Có hôn hợp bột các kim loại AI và Zn. Trình bày phương pháp hoá học 


tách riêng từng kim loại và viết phương trình hoá học của các phản ứng 
đã dùng. 


7.50. Các quá trình oxi hoá và khử xảy ra ở các điện cực có giống nhau không 


nếu điện phân dung dịch NiSO¿ với 
a) các điện cực trơ (PU ? 
b) các điện cực tan (Ni) 2 


7.51. Hoà tan IO0 g hợp kim của Zn và Cu trong dụng dịch HƠI dư. Khí sinh ra 


trong phản ứng đã khử hoàn toàn một lượng Fe;O+a (làm giảm là 9,6 ø so 
với ban đầu). Xác định thành phần phần trăm của hợp kim. 


Bài 37. Luyện tập 
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA SẮT 
VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT 


7.52. Để bảo quản dung dịch FeSO¿ trong phòng thí nghiệm, người ta ngâm vào 
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dung dịch đó một định sắt đã làm sạch. Chọn cách giải thích đúng cho việc 
làm trên. 


A. Để Fe tác dụng hết với H;SO¿ dư khi điều chế FeSO„ bằng phản ứng : 
Fe + H;SO,(/2ãng) —› FeSO, + H;T 


B. Để Fe tác dụng với các tạp chất trong dung dịch, chẳng hạn với tạp chất 
là CuSO¿ : 


Fe + CuSO„, —› FeSO„ + Cul 

C. Để sắt tác dụng hết O; hoà tan : 
2Fe + O¿ —> 2FeO 

D. Để sắt khử muối sắt(TII) thành muối sắt(]) : 
Fe + Fe;(SO¿)s —> 3FeSO, 


5.BTHH12(C)- B 


7.53. Cho hai phương trình hoá học sau : 


7.4. 


7.55. 


7.56. 


Cu + 2FeClạ —> 2FeCI; + CuCl; 
Fe + CuCl¿ —> FeCl¿ + Cu = 
Có thể rút ra kết luận nào sau đây ? 
A. Tính oxi hoá : Fe" > Cu?” > Fe”". 
B. Tính oxi hoá : Fe”” > Cu?” > Fe”, 
C. Tính khử : Fe > Fe”” > Cu. 
D. Tính khử : Fe?” > Fe > Cu. 
Nhúng thanh sắt (đã đánh sạch) vào các dung dịch ở ba thí nghiệm sau : 
Thí nghiệm Ï : nhúng vào dung dịch CuSO. 
Thí nghiệm 2 : nhúng vào dung dịch NaOH. 
Thí nghiệm 3 : nhúng vào dung dịch Fe;(SOa)a. 


Giả sử rằng các kim loại sinh ra (nếu có) đều bám vào thanh sắt thì nhận 
xét nào sau đây đúng ? 


A. Ở thí nghiệm 1, khối lượng thanh sắt giảm. 

B. Ở thí nghiệm 2, khối lượng thanh sắt không đổi. 

C. Ở thí nghiệm 3, khối lượng thanh sắt không đổi. 

D. A,B,C đều đúng. 

Cho khí CO khử hoàn toàn 10 g quặng hematit. Lượng sắt thu được cho tác 
dụng hết với dung dịch H;SO¿ loãng thu được 2,24 lít Hạ (đktc). Phần trăm 
khối lượng của Fe;Oa trong quặng là 

A. 70%. B. ?5%. 

€. 80%. D. 85%. 


Thực hiện những biến đổi hoá học trong sơ đồ sau bằng cách viết phương 
trình hoá học của các phản ứng và nêu điều kiện của phản ứng (nếu có). . 
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7.51, 


7.58. 


7.59, 


7.60. 
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FeCH —(2—› Fe(OH); —£?›Fes(SO,); 
ÁP s|Ì6 : 
XS” FeCl, —Ứ—› Fe(OH); —f_› FeSO, 
) 


(3N, `! Fe(NOa); CC —FeOo —C2—, FeCI —€2—; Fe(NO¿); 


Fez(SOa); —U“—›Fe(OH); —Ê? ;yFezO; —£®› Fe 

Nhận biết từng oxit kim loại riêng biệt sau bằng phương pháp hoá học : 
CuO, AlzO¿, FeO, FezÒx, FezO+, CaO. Giải thích và viết phương trình hoá 
học của các phản ứng. 

Muốn có đủ khí clo để tác dụng với 1,12 g Fe, cần phải dùng bao nhiêu 
gam K›;€rzO+ và bao nhiêu mililít dung dịch HCI 36,5% (D = 1,19 g/ml) 2? 
Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đối trong mọi hợp chất, 
M đứng trước hiđro trong dãy điện hoá. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong hỗn 
hợp A là I : 2. Cho 13,9 g hỗn hợp A tác dụng với khí Cl; thì cần dùng 
10,08 lít Cl;. Cho 13,9 g hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCI thì thu 


được 7,84 lít Hạ. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Xác định kim loại M và % 
khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A. 


Bài 38. Luyện tập 
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA CROM, ĐỒNG 
VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG 


Để phân biệt dung dịch H;SO¿ đặc, nguội và dung dịch HNOs đặc, nguội 
có thể dùng kim loại nào sau đây ? 

A.CŒ. B. AI. 

€, Fe. D. Cu. 


7.61. 


7.62. 


7.63. 


7.64. 


7.65. 
7.66. 


7.67. 


7.68. 


Có hai dung địch axit là HƠI và HNO: đặc, nguột. Kim loại nào sau đây có 
thể dùng để nhận biết hai dung dịch axit trên 7 

A.Fe B,AI = 

C.Œ D.€Cu 

Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H;SO¿ loãng rồi lấy khí thu được 
để khử oxit kim loại Y. X và Y có thể là 

A. đồng và sắt. B. sắt và đồng. 

€. đồng và bạc. D. bạc và đồng. 


Hoà tan 9,14 g hợp kim Cu, Mg và AI bằng dung dịch HCI dư thu được khí 
X và 2,54 g chất rắn Y. Trong hợp kim, khối lượng AI gấp 4,5 lần khối 
lượng Mg. Thể tích khí X (đktc) là 


A. 7,84 lít B. 5,6 lít. 
€. 5,8 lít, D. 6,2 lít. 


Cho 19,2 g Cu vào dung dịch loãng chứa 0,4 mol HNO;, phản ứng xảy ra 
hoàn toàn thì thể tích khí NO (đktc) thu được là 


A. 1,12 lít. B. 2,24 lít, 
ŒC. 4,48 lít. D. 3,36 lít. 
Về tính chất hoá học, crom giống và khác với nhôm như thế nào ? 


So sánh tính chất lí, hoá học giữa các hợp chất của crom(1IHJ) với các hợp 
chất của nhôm. 


Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong sơ đồ chuyển hoá sau : 
Cr CrạOa _—> Crz(SO4): —> Cr(OH) _> NaCrO; 


Amoni đicromat khi được nung nóng tạo ra crom(HĨ) oxit, nitơ và nước. 
Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết nó thuộc loại phản 
ứng nào ? 
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Chương Š 


8.1, 


§.2. 


8.3. 


§.4. 


§.. 
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PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 


Bài 40 


NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH 


Có các dung địch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không 
dán nhãn : ZnSO„, Mg(NO2)s, AI(NOa)s. Để phân biệt các dung dịch trên, 
có thể dùng 

A. quỳ tím. B. dung dịch NaOH. 

C. dung dịch Ba(OH)a. D. dung địch BaCT†:. 

Để phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn : 
MgŒI;, ZnCl;, AICI;, FeCl;, KCI bằng phương pháp hóa học, có thể dùng 


A. đung dịch NaOH. B. dung dịch NHa. 

C. dung dịch Na;COa. D. quỳ tím. 

Để phân biệt 2 dung dịch NazCO¿ và NÑa;SOx có thể chỉ cần dùng 
A. dung dịch HŒI. B. nước brom. 

C, dung địch Ca(OH)›. D. dung dịch H;SO¿. 


Có các mẫu phân đạm sau : NH¿CI (đạm một lá), NH/NOa (đạm bai lá), 
NaNO¿ (đạm nitrat) và (NHa);SO¿ (đạm sunfat). Trình bày cách phân biệt 
các mẫu phân đạm trên. 


Cho dung dịch Na;CO; và dung dịch hỗn hợp NaHCO+ và Na;COa. Trình 
bày phương pháp hoá học phân biệt hai dung dịch trên. 


§.6. Làm thế nào để phân biệt được hai loại phân lân : supephotphat đơn và 


§.7. 


8,8. 


§.9. 


8.10. 


§.11. 


supephorphat kép. 


Cho các chất rắn sau : NaNOa, CaCOa, BaSO¿, Zn(NO¿);, Na;COa. Chỉ dùng 
thêm rối đa hai hoá chất có thể phân biệt được các chất trên hay không ? 


Bài 41 


NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ 


Không thể nhận biết các khí CO›, SO; và O; đựng trong các bình riêng 
biệt nếu chỉ dùng 

A. nước brom và tàn đóm cháy dở. 

B. nước brom và dung dịch Ba(OH);. 

C. nước vôi trong và nước brom. 

D. tàn đóm cháy dở và nước vôi trong. 

Để phân biệt các khí CO, COz, O› và SO; có thể dùng 
A. tàn đóm cháy đở, nước vôi trong và nước brom, 

B. tàn đóm cháy đở, nước vôi trong và dung dịch K;COa. 
€. dung dịch Na;CO: và nước brom. 

D. tàn đóm cháy đở và nước brom. 


Phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Dùng chất nào sau đây có thể 
khử được clo một cách tương đối an toàn ? 


A. Dung dịch NaOH loãng. 
B. Dùng khí NH; hoặc dung dịch NHà. 
C. Dùng khí H;S. 
D. Dùng khí CÓ¡. 
Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các khí : O›;, O;, NHa, HCI và 
H;Š đựng trong các bình riêng biệt. 
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8.12. Để khử khí HzS trong phòng thí nghiệm có thể dùng chất nào ? 


8.13. Khí X điều chế từ H; và Cl;¿ ; khí Y điều chế bằng cách nung nóng 
KMnO, ; khí Z sinh ra do phản ứng của Na;SOa với axit HCI ; khí A sinh 
ra khi nung đá vôi ; khí B thu được khi cho Fe tác dụng với dung dịch 
H;ŠO¿ loãng. Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các khí đựng 
trong các bình riêng biệt. 

8.14. Trong quá trình sản xuất NH¿ thu được hỗn hợp gồm ba khí : H;, N› và 
NH:. Trình bày phương pháp hoá học để chứng tỏ sự có mặt của mỗi khí 
trong hỗn hợp. 


Bài 42. Luyện tập 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 


8.15. Để phân biệt các dung địch : ZnCl;, MgCũ;, CaC]; và AICl; đựng trong 
các lọ riêng biệt có thể dùng 
A. dung dịch NaOH và dung dịch NH:. 
B. quỳ tím. 
C. dung dịch NaOH và dung dịch Na;CO¿. 
D. natri kim loại. 
8.16. Để phân biệt các dung dịch : NazSO:, Na;CO¿, NaHCOx và NaHSO: 
đựng trong các lọ riêng biệt, có thể dùng 
A, axit HCI và nước brom. 
B. nước vôi trong và nước brom. 
€. dung dịch CaCL; và nước brom. 
D. nước vôi trong và axit HƠI. 
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8.17. 


8.18. 


§.19. 


8.20. 


8.21. 


Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch : BaCl;, 
NazSO„, MgSO¿, ZnCla, KNOs và KHCO; 2 


A. Kim loại natri. x 

B. Dung dịch HCI. 

C. Khí CO-. 

D. Dung dịch Na;COra. 

Để phân biệt các dung dịch loãng : HCI, HNO:a, H;SO/ có thể dùng thuốc 
thử nào sau đây ? 

A. Dung dịch Ba(OH); và bột đồng kim loại. 

B. Kim loại sắt và đồng. 

€. Dung địch Ca(OH)s. 

D. Kim loại nhôm và sắt. 


Cho các chất bột sau : AI, Mg, Fe, Cu. Trình bày cách phân biệt các chất 
bột trên mà chỉ đùng không quá hai dung dịch thuốc thử. 

Có các gói bột sau : AI, Fe, Ag, Al;Oa. Trình bày cách phân biệt các chất 
trong mỗi gói bằng phương pháp hoá học. 

Trình bày phương pháp hoá học nhận biết sự có mặt của các ion trong 
dung dịch thu được bằng cách hoà tan các muối FeCl;, Zn(NO;); và 
AICH; vào nước. 
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Chương Q 


HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỂ PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 


Bài 43 


HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


9.1. Trong số các nguồn năng lượng sau đây, nhóm các nguồn năng lượng nào 


9.2. 
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được coi là năng lượng “sạch” ? 

A. Điện hạt nhân, năng lượng thủy triều. 

B. Năng lượng gió, năng lượng thủy triều. 

Œ. Năng lượng nhiệt điện, năng lượng địa nhiệt. 
Ð. Năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân. 


Việt Nam có mỏ quặng sắt rất lớn ở Thái Nguyên nên đã xây dựng khu 
liên hợp gang thép tại đây. Khu sản xuất được xây dựng ở gần khu vực 
khai thác mỏ là do 


A. tiện vận chuyển nguyên liệu làm cho chi phí sản xuất thấp. 
B. không thể bảo quản được quặng sắt lâu đài sau khi khai thác. 
C. chỉ có thể xây dựng nhà máy sản xuất gang thép -tại Thái Nguyên. 


D. có thể bảo quân được quặng sắt khi vận chuyển, nhưng điều kiện khí 
hậu ở nơi khác không đảm bảo. 


Trong số các vật liệu sau, vật liệu nào có nguồn gốc hữm cơ ? 
A. Gốm, sứ, B. Xi măng. 
C. Chất dẻo. D. Đất sét nặn. 


94. 


9.5. 


9.6. 


9.7, 


9.8. 


9.9. 


9.10. 


9.11. 


9.12, 


Tại sao khí điện phân AlzO+ nóng chảy để sản xuất nhôm, người ta cần 
phải thêm criolit ? 


Tại sao hiện nay DDT không được dùng làm chất bảo vệ thực vật (điệt có, 
kích thích sinh trưởng) ? 


Chất dẻo PVC [poli(viny] clorua)] và chất đẻo PE (polietilen) khác nhau ở 
điểm nào ? Có thể phân biệt chúng bằng cách nào 2 


Trong công nghiệp, trước kia người ta sản xuất phenol từ clobenzen ; 
ngày nay sản xuất từ cumen. Viết phương trình hóa học của các phản ứng 
điều chế phenol theo hai cách và so sánh ưu điểm và hạn chế của hai cách. 


Bài 44 
HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 


Người hút thuốc lá nhiều thường mắc các bệnh nguy hiểm về đường hô 
hấp. Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là 

A. becberin. B, nicotin. 

€. axit nicotinic, D. mocphin. 


Khí biogas sản xuất từ chất thải chăn nuôi được sử dụng làm nguồn nhiên 
liệu trong sinh hoạt ở nông thôn. Tác dụng của việc sử dụng khí biogas là 
A. phát triển chăn nuôi. 
B. đốt để lấy nhiệt và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
C. giải quyết công ăn việc làm ở khu vực nông thôn. 
D. giảm giá thành sản xuất dầu, khí. 
Việc trồng rừng, ngoài việc tạo sự che phủ đất để hạn chế chống xói mòn 
do mưa lũ gây ra, còn có vai trò gì đối với môi trường 2 
Hãy néu những nguyên nhân chính gây nên hiện tượng ô nhiễm 
nguồn nước ? 
Hiện nay, túi PE được dùng làm túi an toàn để đựng thực phẩm. Tuy nhiên, 
nếu kéo dài tình trạng sử dụng túi PE sẽ dẫn đến hậu quả gì ? Cần có giải 
pháp nào để thay thế PE ? 
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9.13. 


9.14. 


9.15, 


9.16. 


9.17. 


9.18. 
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Nhựa bakelit được chế tạo từ pol(phenol-fomanđehitq) có rất nhiều ứng 
dụng đặc biệt là trong vật liệu điện. Viết sơ đồ tổng hợp nhựa poli(phenol- 
fomanđehit) từ các sản phẩm của khí thiên nhiên và dầu mỏ. 


Nêu một số thí dụ (trong các lĩnh vực : ăn uống, may mặc, các thiết bị máy 
móc sử dụng trong đời sống) cho thấy vai trò của hóa học đối với đời sống 
hiện nay. 


Bải 45 


HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 


Hiện tượng trái đất nóng lên do biệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào 
sau đây ? 


A. Khí clo. B. Khí cacbonic. 
€. Khí cacbon oxit, D. Khí hiđro clorua. 


Mưa axit chủ yếu là do những chất sinh ra trong quá trình sản xuất công 
nghiệp nhưng không được xử lí triệt để. Đó là những chất nào sau đây ? 


A. SO¿, NOÓ¿. B. HạS, Cl›. 
C. NHạ, HCI. D. CO;, SOa. 
Nhóm nào sau đây gồm các ion gây ô nhiễm nguồn nước ? 


A. NOx, NO;, Pb”', Na”, C1. 
B. NO, NOz, Pb'”, Na', Cả”, Hg””; 
C. NO3, NO, Pb”*, As”, 


D. NO, NOz, Pb””, Na”, HCO. 


Nguyên nhân của sự suy giảm tầng ozon chủ yếu là do 
A. khí COa. B. mưa axit. 
C. clo và các hợp chất của clo. D. quá trình sản xuất gang thép. 


9,19, 


9.20. 


9.21. 


9.22. 


Theo Tiêu chuẩn Việt Nam, nồng độ cho phép của ion Cu?! trong nước 
uống không được phép vượi quá 3 mg/l. Khi cho dung địch H;S dư vào 
500 mÏ một mẫu nước thấy có 0,00144 g kết tủa. Hỏi mẫu nước trên đã bị 
ô nhiễm đồng chưa ? 

Gần khu vực có mỏ đồng (chứa quặng có thành phần chính là Cu;S) 
người ta xây dựng khu liên hợp sản xuất. Khu liên hợp này sẵn xuất Cu, 
bột CuO, CuC]; và CuSOa. Vậy trong và xung quanh khu vực này sẽ bị ô 
nhiễm bởi những chất nào nếu việc xử lí nước thải và khí thải không tốt 2 

Nhà máy chế biến thực phẩm tại thị xã Sơn Tây có đây chuyền sản xuất 
glucozơ từ tỉnh bột sắn. Hiệu suất của phản ứng tạo glucozơ là 80% và 
trong bột sắn có 90% tỉnh bột. 

a) Nếu công suất của nhà máy là 180 000 tấn glucozơ/năm và không tận 
dụng sản phẩm thừa thì lượng chất thải xả ra môi trường là bao nhiêu ? 

b) Thực tế, người ta đã thu hổi phần thừa ra để sản xuất cồn y tế (cồn 
70”). Tính thể tích côn y tế tối đa có thể sản xuất được nếu tận dụng được 
§0% lượng phế thải. Cho khối lượng riêng của etanol bằng 0,8 g/ml và 
của nước bằng 1 g/ml. Việc sản xuất này có gây ra sự ô nhiễm nào không ? 
Trình bày phương pháp hóa học để xử lí các chất thải công nghiệp sau : 

a) Khí SO; trong quá trình nướng quặng Fe;Oa (có lăn hợp chất của lưu 
huỳnh, thí dụ FeS) trong sản xuất gang thép. 


b) Khí NO¿ trong sản xuất axit HNO:. 
c) Khí clo trong điện phân sản xuất Na, NaOH. 


d) Xỉ quặng của quá trình đốt pirit trong sản xuất axit H;SOa. 
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PHẦN HAI : HƯỚNG DẪN - BÀI GIẢI - ĐÁP SỐ 


Chương ¡ 


1.1. 


1.2. 
143. 
1.4. 
1.5. 


1.6, 
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ESTE - LIPIT 


Bài 1 
ESTE 


C 


Este ứng với công thức phân tử C„HạO; phải là este no, đơn chức có các 
đồng phân : 


CHCH;COOCH  ; HCOOCH;CH;CH; 


HCOOCH(CHì); : CHCOOCH;CH:. 

B 

C 

B 

D 

Hướng dẫn : 

Từ công thức cấu tạo của các đồng phân, chọn cste thoả mãn là 
CH;COOC;H;. Sản phẩm thuỷ phân là C;H„OH và CH;COOH. 

D 

Hướng dẫn : 

Theo định luật bảo toàn khối lượng, tính được khối lượng 2 este đã dùng 
là 8,8 g. 

Từ số mol NaOH tính được số mol este = 0,1 mol —= M,.,¿ = 88 g/mol. 
Công thức phân tử của 2 este là C„HạO+. 


Từ phản ứng thuỷ phân và khối lượng sản phẩm, tìm được công thức cấu 
tạo và phân trăm khối lượng của mỗi chất. 


1.7. 


1.8. 


B 

Hướng dán - 

Công thức phân tử của X là CyHạO¿. 

Phân ứng với dung dịch NaOH : 
C,HyCOOC,H, + NaOH — C,H/COONa + CH.OH 
nx = 0,05 mol ; nxạon = Ô,LŠ mol 

Chất rắn khan sau phản ứng gồm : Tớ ôn ĐC 

NaOH dư : 0,1 mol 

Vậy mua; = 4.Ì øg > Mua; = 82 g/mol 

hay 12x + y = I5 >x=l;y=3.— Este là CHẠCOOCH;CH:. 

Ứng với công thức phân tử C;H„O› có các công thức cấu tạo mạch hở sau : 

CH;COOH (A); HCOOCH; (B) ; HOCH¿CH = O (©). 

a) Tác dụng được với dung dịch natrI hiđroxit : À và B. 

b) Tác dụng được với natri kim loại : A và Œ. 

c) Tác dụng được với ancol etylic : À và C, 

d) Tác dụng được với AgNOz/N:ạ sinh ra Ag : B và C. 

Có thể lập bảng : 


Chất CH;COOH (A) | HCOOCHa (B) | HOCH;CH=O (©) 
NaOH x X = 
Na X A. X 
CạH;OH nh ” b 
AgNO.NH; ” X hỆ 


HS tự viết các PTHH. 
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1.9. 


1.16. 
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Hướng dẫn - 
a) Từ phần trãm khối lượng các nguyên tố, ta xác định được công thức 
đơn giản nhất của X là CạH¿O; = Công thức phân tử của X là C;H¿O;. 
Các công thức cấu tạo có thể có của X là : 
HCOOC;H; (etyl fomat) và CH;COOCH; (metyl axetat). 
b) Đặt công thức của X là RCOOR] (RÌ #H). 
RCOOR' + NaOH — RCOONa + RÌOH 
nx = 0;05 mol 
Muối khan là RCOONa có số mọi = số mol RCOOR` = 0,05 mol 


41 
muối — 0,05 =Ñ82 (g/mol) 


Từ đó suy ra muối là CHạCOONa. 

Công thức cấu tạo của X là CH;COOCH¿:. 

a) Mx = 44. 2 = 88 (g/mol). 

Vì nhóm COO trong phân tử este có khối lượng là 44, nên X và Y thuộc 
loại este đơn chức dạng RCOOR' hay C,H,O+. 

Ta CÓ : 12x+y=Š56—x=4;y=8 

Công thức phân tử của X và Y là CaHạO;. X, Y thuộc loại este no, đơn 


chức, mạch hở. 


b) Đặt công thức chung của 2 este là RCOOR'. Phản ứng thủy phân trong 
dung dịch NaOH : 


RCOOR' + NaOH —> RCOONa + ROH 
Chất rắn khan là hỗn hợp muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp (vì hai 
ancol là đồng đẳng kế tiếp). 
Tesjc = "muại = 0,05 mol 
= 4,45 


si S6 D—R=22 
muối 0.05 (g/mol) 


Hai muối tương ứng là CHạCOONa và C;H„COONa. 
X là CH;COOCH;CH: (etyl axetat), Y là C;H;COOCH: (metyl propionat). 
1.11. Từ sắn phẩm cháy ta có : : 


nc = nco, = 0,2 mol = mẹ = 2.4 g 
nụ = 2.nH,o = 0,3 mol = mụ = 0,3 g 


mọ = 4,3 — 2,4 - 0,3 = 1,6 (g) > no= 0,1 moi 
Đặt công thức phân tử của X là CVH,O;. Ta có tỉ lệ : 
x:y:z=0,2:03:0/.1=2:3:1. 
CTĐGN của X là C;HO. X là este đơn chức nên công thức phân tử của X 
là CạH¿Os. 
Vì X được tạo ra từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ Z nên 
có công thức cấu tạo : 
HCOOCH;CH=CH; (anlyl fomat) hoặc CH=CHCOOCH: (metyl acrylat). 
HS tự viết các PTHH. 
1.12, Hướng dẫn : 
a) HS tự viết các PTHH. 
3,36 


b) Phần một: nạac¿ + nạ„¡ = 2g, = ".. = 0,3 (mol) 


Phần hai : Tgyjt NaOH — 0,2 mol Tancol = 01 mol 
mx = 3(0,2.60 + 0,1.46) = 49,8 (8) 
Phản ứng este hoá ; tính hiệu suất theo số mol ancol. 
Số mol este tạo thành = — = 0,06 (mol) 


mạ.¿„ = 0,06.88 = 5,28 (g). 
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1.13. 
1.14. 
1.15. 
1.16. 


1.17. 


§2 


Bài 2 
LIPIT 


D 
B 
C 


Hiện tượng : fristearin là chất rắn nhẹ hơn dung dịch nén tách thành hai 
lớp. Khi đun với dung dịch NaOH xảy ra phản ứng : 


Sản phẩm của phản ứng tan được trong nước nên thu được chất lông đông 
nhất. Khi để nguội và thêm muối ăn vào hỗn hợp thì muối natri stearat nổi lên 
trên do nó nhẹ hơn lớp chất lỏng phía dưới. Muối ăn thêm vào nhằm làm tăng 
khối lượng riêng của dung dịch và làm giảm độ tan của muối natr1 stearat. 


a) X là triglixerit của glixerol với axit oleic và axit linoleic nên có công 
thức dạng (C¡yH;¡COO),C2H;(OOCC ;Hạ¿),, với x + y = 3. 
Phản ứng của X với KOH : 
(C¡yH+¡COO),CzH:s(OOCC¡+H:;), + 3KOH —› 
x€i;H.COOK_ + yC¡zH;:COOK + C;HạO; 
0,01 0,01x 0,01 y 0,01 (mol) 
Ta có: nxự = n„¡,¿rại = 0,01 mol 


Vì nc,„H;ucook = 0,01 mol nên x = 1 ; y= 2. 


X có công thức cấu tạo : C¡yHạ;COOCzH;(OOCC¡zHa);. 


b) Ta có : nc,„H;;cooK = 0.02 mol 
= fC12H+yCOOK = 0,02.320 = 6,4 (B) 


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 
a = (0,92 + 6,4 + 3,18) — 0,03.56 = 8,82 (g). 


6.BTHH12(C}- B 


Bài 3 


KHÁI NIỆM VỀ XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP 


1.18. 
1,19. 
1.29. 


1.21. 


1.22. 


1.23. 


À 
B 


— Xà phòng là hỗn hợp muối natri (hoặc muối kali) của axit béo, có thêm 
một số chất phụ gia. 


— Muối natri (hay muối kali) trong xà phòng có khả năng làm giảm sức 
căng bề mặt của các chất bẩn bám trên vải, da,... do đó vết bẩn được 
phân tán thành nhiều phần tử nhỏ hơn và được phân tán vào nước. 
— Không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước cứng vì sẽ tạo ra các 
muối khó tan của các axit béo với các ion Ca?” và Mẹ?! làm hạn chế khả 
năng giặt rửa. 
Trong xà phòng luôn có một lượng xút dư ; các muối natri của các axit 
béo bị thuý phân tạo ra môi trường kiểm có thể ăn mòn nhôm. 
Hướng dẫn : 
Xà phòng không tiện dụng trong nước cứng ; Phải khai thác từ các nguồn 
dầu mỡ động vật, thực vật : làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, phá huỷ môi 
trường, phải tốn nhiều thời gian nuôi trồng, chăm sóc. Phụ thuộc nhiều 
vào thời tiết, mùa vụ. 
Chất béo có công thức (C¡H2COO)aCạH; tác dụng với kiểm : 
(C¡yH:zCOO);C;H; + 3KOH — 3C¡;HzCOOK + C;H;(OH); (1) 
Phản ứng trung hoà axit : 
RCOOH + KOH > RCOOK + H;O (2) 
14100 
DKQH đã dùng = —s6_ = 251,786 (mol) 


Số gam KOH để trung hoà axit béo là 700 ø ứng với số moi KOH là 12,5 mol. 
Theo (2) : ngcooH = "Kon 
Thước siah ra = 1RCooH = 12,5 mol 
Tước sinh ra = 12,3.18 = 225 (g) 
Số mol KOH tham gia phản ứng (1) là : 251,786 — 12,5 = 239,286 (mol) 
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Số mol glixerol sinh ra = =_“ = 79,762 (mol) 


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : £ 
muối = Topäất béo  TONH — TRnược — THEI¡xero] 
= I00 000 + 14 100 - 225 - 79,762.92 
= 106 536,896 (g) ~ 106,54 kg. 
1.24. Phản ứng của các chất với dung dịch NaOH : 


(C¡;HsCOO)2CH; + 3NaOH => 3C¡;H;zCOONa + CH,(OH)a 
(C¡Hà:COO)2C4H, + 3NaOH 3C¡+H2;COONa + C:H;(OH)›a 
(C¡2H;,COO)2C;H; + 3NaOH —› 3C,;H¿yCOONa + C;H;(OH); 


30000 
Tltristearin “ _890_ = 56,18 (mol) 
30000 
Ttriolein "88. = 33,94 (mol) 
20 000 
ftripanmiún “ S06 = 24,81 (mol) 


Khối lượng muối thu được : 
m = 3(56,18.306 + 33,94.304 + 24,81.278) = 103218,06 (gø) = 103,2 kg. 


Bài 4. Luyện tập 
ESTE VÀ CHẤT BÉO 


1.25. C 
1.26. A 


1.27. Dầu chuối không tan trong nước vì nó khóng có khả năng tạo được liên 
kết hiđro với nước và vì khối lượng riêng nhỏ hơn nước nên đầu chuối nổi 
trên mặt nước (hoặc dung dịch kiểm). 


Khi đun sôi và khuấy đều đã xây ra phản ứng xà phòng hoá este : 
o 
CH;COOCH;CH;CH(CH;);+ NaOH —ˆ—> CH;COONa + HOCH;CH;CH(CH;); 
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1.28. 


Sản phẩm phản ứng tan được trong nước (hoặc dung dịch kiểm dư) nên 
tạo thành dung địch đồng nhất. 


Nướng dẫn - 

Mi 
a) CHạ=CH; + 20; —*_ CH,CHO 
CH;CHO + Br; + HạO ~› CH;COOH + 2HBr 


H;SO¿d,:? 


: ° 
CH;COOC,H, —= “+ —;2C;H;OH 


b) CHạCH;COOH +Br; —!*PŠ_, CH,CHBrCOOH + HBr 
CH;CHBCOOH +2KOH _€2ZHOHˆ c ~CHCOOK + KBr + 2HạO 
CH;=CHCOOK + HCl (44 loãng) —— >CH;=CHCOOH + KCI 
CH;=CHCOOH +CH:OH S2 91“—; CH,=CHCOOCH; + HạO 
nCH;=CHCOOCH; —PÈ*L, -/~CH; -CH 
. 
c) 2CH;=CH; + O;, —**” › 2CH;CHO 
2CHạCHO + O; —*! `; 2CH¿COOH 
CH;COOH + C;H;ạ —*9”_, CH;COOCH=CH;, 
nCH;COOCH=CH; —È**_ -- CH;—CH 
tài là Ì 


CH; —CH +nNaOH => - CHạ—-CH + nCHaCOONa 
| | 
CHạCOO  j- OH j, 


1.29. 


Hai este có cùng. gốc axit vì cùng tạo ra một muối sau khi xà phòng hoá. 
Đặt công thức của 2 este là RCOORÌ và RCOOR” 
Công thức chung của 2 este là RCOOR.. 

RCOOR + NaOH — RCOONa + ROH 


8S 


Theo phương trình hoá học : 
"NaOH = "gcooNa = PRow = 0.2.1,5 = 0,3 (mol) 


4 19,4 ã 
Ta có : MacooR = n= 64,67 (g/mol) 


Hay Mạ + MẸ = 64,67 — 44 = 20,67 

Vậy hai ancol phải là CHOH và C;H;OH, còn axit là HCOOH. 

Công thức cấu tạo của 2 este là : 

HCOOCH: (metyl fomat) và HCOOCH¿CH¡: (etyl fomat). 

Gọi số mol của HCOOCHa và HCOOCH;CH;: trong hỗn hợp là x và y. 


= = 2 
KG NG 0.3 = 0, 


60x +74y =19,4 y=0,1 
%mwcoocH; = — -100% = 61,85% 


#mHCOOCH,CH; 100% — 61,85% = 38,15% 
1.30. Vì no, = 0,10 mol nên Mx = 86 g/mol. 


Vậy X là estc đơn chức RCOOR ' với Mạ + M.¡ = 42. Các cặp giá trị : 


Mạ Mã 

1Œ) 41 (C¿H¿) 
————————————— 

15 (CH:) 27 (CH;=CH) 


FC 


29 (C;H„) 13(CH) 
27(CH,=CH) | 15(CH¡) 


X tạo ra từ ancol và axit nên X có công thức cấu tạo : 
HCOOCH;CH=CH; () hoặc CH;=CHCOOCH: (TT). 

Vì A có phân tử khối lớn hơn B nên X có công thức cấu tạo (1). 
Phương trình hoá học của phản ứng este hoá : 

HCOOH + HOCH;CH=CH, C 2 9⁄'—_› HCOOCH;CH=CH; + H;ạO 
AxIt fomic ancol anlylic anlyl fomat (X) 
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Chương 2 


2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
1.5. 
2.6. 


2.7. 
2.8. 


CACBOHIĐRAT 


Bài 5 
GLUCOZƠ 


Ø ưmœŒ@œ> 0Ø CO 


Hướng dân - Đề tạo ra phức đồng Cu(C¿H;¡O,); phải cho dung dịch glucozơ 
tác đụng với Cu(OH); ở nhiệt độ thường. 

C 

D. Hướng dẫn : 


C/H.2O, —##" _, 2C .H.OH + 2CO 
6 ° 6 30-35°C 2145 - 


CO; + Ca(OH); — CaCO;} + H;O 


Số mol C;H;OH = số mol CO; = số mol CaCOa = Tú = 0,8 (mol) 


Số mol CgH¡zO, = s96 mol C;H;OH = =. = 0,4 (mol) 


100 
m=0,4.180. —— =96 
75 sẽ 


8? 


2.9. 


2.10. 
2.11. 


2.12. 


2.13. 
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Glucozơ có chức anđehit nên có phản ứng tráng bạc : 


C;H,¡OsCHO +2AgNO;¿ +3NH¿ +HạO ——— C¿H¡¡OzCOONH, +2Ágl +2NH¿NO¿ 
Fructozơ không có chức anđehit nhưng trong môi trường bazơ, fructozơ 
chuyển thành glucozơ nên cũng cho phản ứng tráng bạc. 


Dung dịch glucozơ làm mất màu nước brom : 

CzH¡;OzCHO + Br;y + HO — C:H¡¡O:COOH + 2HBr 
Fructozơ không lầm mất màu nước brom, 
Xem SGK. 


Hướng dẫn : Dùng giấy quỳ tím nhận biết được dung dịch axit axetic. 
Trong ba dung dịch còn lại, dung dịch nào không tham gia phản ứng 
tráng bạc là glixerol. Để phân biệt dung địch glucozơ và dung địch 
anđehit axetic có thể dùng phản ứng với Cu(OH); ở nhiệt độ thường, 
glucozơ tạo ra dung dịch xanh lam. 


Đ 
C;H¡¡O¿CHO + 2Cu(OH); + KOH ——— C;H¡¡OzCOOK + Cu;O + 3H;O 


øÌucozơ kali gluconat 


enzm 
C¿H¡zO; Ï_— 2C;H;OH + 2CO;› 


CO; + KOH — KHCO¿ 


kali biđrocacbonat 
CO; + 2KOH — K;CO: + HO 


kali cacbonat 


C;H;OH + O; — me CH;COOH + H;O 


CHạCOOH + KOH ¬ CH;COOK + HạO 


kali axetat 


C/H,„O, —$m — 2C. H.OH + 2CO 
Lời CAN IENETSEEP-TVS 211a 2 


2C;H¿OH nến C;H;— O—C;H; + H;O 


đietyl ete 


2.14. 


2.15. 


CạH,OH +O; _ 9E", ©H.COOH + H;O 


25-30°C 
`... 
CH;COOH + C;H;OH 2=£“#—— CH,COOG,H; + HạO 
cty] axetat 

Khối lượng ancol etylic trong 2,3 lít (2300 ml) rượu 407 là : 

40 

2300. ——.0,8 = 736 (g). 
Tnn (g) 


C¿H¡;O, ".n 2C;H,OH + 2CO; 
180.736 100 100 


Khối lượng nguyên liệu : : : 
TS” hơn (PA901. 210122100) ”NI) 


= 3600 (g) = 3,6 kg. 
` 34 1 
Số mol AgNO; ban đầu : 35,87.1,4. ——.—— =0,10 (mol). 
: 100 170 


CH:CHO + 2AgNOa + 3NHs + HạO ———> CH;COONH; + 2NH¿NO: + 2Ag} 


C2H¡¡OsCHO +2AgNO¿ + 3NHạ +HạO ——— C;H(¡O¿COONH¿ +2NH,NOa +2Ag) 


AgNO¿ + KCI — AgCH + KNO¿ 


Số mol AgNO; tác dụng với KCI : EhD be = 0,04 (moi). 


Số mol AgNO: tác dụng với 2 chất hữu cơ : 0,1 - 0,04 = 0,06 (mol). 


Số mol hai chất hữu cơ : 2.046 = 0,03 (mol). 


Đặt số mol CHạCHO là x mol, số mol glucozơ là y mol. 


x+y=0,03 - Ả 


Ta có hệ phương trình : = 
44x + 180y = 2,68 y=0,01 


Thành phần phần trăm của hỗn hợp : 


0,02.44 


CHCHO chiếm ầ .100% = 32,8% khối lượng 


° 


0,01.180 


CaH¡;O,¿ chiếm .I00% = 67,2% khối lượng. 


* 
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Bài ô 
SACCAROZƠ, TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ 


2.16. 
2.17. 
2.18. 
2.19, 
2.20. 
2.21. 
2.22. 
2.23. 
2.24. 
2.25. 
2.26. 


>œ(O D >  Ê Dữ Aâ Ầ C 


là saccarozơ ; B là glucozơ ; C là axit gluconic. 


H},t® 
Cụ2H;;O¡i + HO ——— CgH¡¿O¿ + CuH¡;O, 
Saccarozơ glucozơ fructozơ 
C:H; ¡OsCHO + Br; + HO —> C;H¡;OzCOOH + 2HBr 


glucozơ aXit gluconie 


2.27. a) Khối lượng saccarozơ trong 1000 lít nước mía : 
7,5 
1000.1,1. —— = 82,5 (kg). 
TT (kg) 


80 100 


Khối lượng đường kết tỉnh : 82,5. ——.——— = 67,35 (kg). 
¡ lượng g kết In 100 98 (kg) 
20 100 
Khối lượng rỉ đường : 82,5. ——.—— = 66 (kg). 
¡ lượng E 10025 Œ&£) 
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b) CyH2;O¡¡; + HO — 4C;H,OH + 4CO, 
342g I84g 


Khối lượng ancol etylic thu được : 82,5. TU GG in, = 5,326 (kg). 
100 342 100 


Thể tích rượu 40° thu được : 5,326. . = 16,6 (lít). 


` 


2.28. Khối lượng tinh bột trong ï tấn nguyên liệu : 1000. Tp = 800 (kg). 


š HỶ, ọ 
(CzHipO¿)a + nHạO cứ nGQH¡;O©¿ 


C/H;;O¿ “ae 2C;H,OH + 2CO;†Ÿ 
Cứ 162 kg tinh bột tạo ra 92 kg ancol etylic. 


Vậy 800 kg tỉnh bột tạo ra S2 


kg ancol etylic. 


Vì sự hao hụt là 20% nên thể tích côn 90° thu được là : 


S5 'LI s60 
162 '100 0,8 90 


Ó 
2.29*.2C,HẠOH —^23:5#€ , Cl, =CH-CH=CH; + 2HạO + H; 


nCH; = CH - CH=CH; —2”:P, +CH, ~ CH =CH - CHy3; 
Khối lượng ancol etylic cần để sản xuất 1 tấn cao su buna (hiệu suất 75%) là : 
1000.92 100 


109 _ 22716 (ke). 
54 75 lo 


+ự.0 
(CsHpOs) + nHạO Dài chế nCzH12O; 
CgH¡ạO, —_ “2 —; 2C;H,OH + 2CO 
E`126 mgsisSgG 211s 2 
Khối lượng nguyên liệu cần dùng là : 
2271,6.162 100 100 


Ä00 LƯU - T1 1285 (kg), 
92 7050 kg) 


9] 


2.30. 


92 


Bài 7. Luyện tập 


CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIĐRAT 


C 


X là sobitol CH;OH - [CHOH]¿ - CH;OH. 

a) [CgH;Os(OH);], + 3n(CH;O);O —> [CCHzOs(OOCCW):J„ + 3nCH;COOH 
[C,H;O;(OH);)]„ + 2n(CH;O);O_ —› [C¿H;Oz(OOCCH;);OH], + 2nCH;COOH 
CHạCOOH + NaOH -> CH;COONa + H;O 


1.80 


b) Số mol CH:COOH tạo thành 
1000 


.10= 0,8 (mol). 

Đặt khối lượng xenlulozơ triaxetat là x gam, khối lượng xenlulozơ điaxetat 
là y gam ; ta có :X+ y = 82,2 (1) 
Khi tạo ra 288n g xenlulozơ triaxetat, thì tạo ra 3n mol CH;COOH, 


h : ` 3nx 
khi tạo ra x ø xenlulozơ triaxetat, thì tạo ra 


mol CH;COOH. 
n 


Khi tạo ra 246n g xenlulozơ điaxetat thì tạo ra 2n mol CH2COOH, 


khi tạo ra y g xenlulozơ điaxetat thì tạo ra =a mol CH;COOH, 
n 


x. + 2. = 0,8 
288 24ó 
Giải hệ gồm phương trình (1) và (2) tìm được : x = 57,6 ; y = 24,6. 


Xenlulozơ triaxetat chiếm Hà, .100% = 70,1% khối lượng 


kẻ 


(2) 


xenlulozơ điaxetat chiếm 100% — 70,1% = 29,0% khối lượng. 


Chương 3 


AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN 


Bài 9 
AMIN 

3.1. C 

3.2. D 

51, 2C 


Hướng dân : Các amin CzHạN có chứa vòng benzen là 


NH; NH, NH; CH;-NH; NH-CH; 
Ộ\,„ Ô” 
CH; 
3 


3.4, 
3.5. 
3.6. 
3.7. | 
3.8. Lắc kĩ hỗn hợp với dung dịch HCI dư, chỉ có anilin phản ứng : 


PP" "x 


C,H; - NHạ + HCI -> [C¿H;—NH; | CI 


amilin phenylamoni clorua 
Sau đó để yên, có hai lớp chất lỏng tạo ra : một lớp gồm nước hoà tan 
phenylamoni clorua và HCI còn dư, lớp kia gồm benzen hoà tan phenol. 


Tách riêng lớp có nước rồi cho tác dụng với NH: : 
HCl + NHạ — NHụCI 
[C2H;—NH4]” C” + NH¿ — C¿H¿NH; + NHạCI 
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3.9. 
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Anilin rất ít tan trong nước nên có thể tách riêng. 
Lắc kĩ hỗn hợp benzen và phenol với dung dịch NaOH đư : 
CzH;OH + NaOH —› CgH;ONa + HạO 
natri phenolat 


Natri phenolat tan trong nước côn benzen không tan và được tách riêng. 
Thổi CO; dư qua dung dịch có chứa natri phenolat : 

NaOH + CO; —> NaHCO; 

CzH¿ONa + CO; + HO — NaẴHCO; + C,H;OH 
Phenol rất ít tan trong nước lạnh và được tách riêng. 


CạHạ + 5O; — 3CO; + 4H;O 
Gia Ý O; -› xCO; + ŸH,O + ẢN; 
Là 4 2 2 


nH;O + H;SO¿ — H;ŠSO¿.nH;O 
CO; + 2NaOH -› Na;CO¿ + H;O 
Thể tích hơi nước : 43 - 21 = 22 (lít) 
Thể tích CO; : 21 —7 = 14(16) 
Để tạo ra 22 lít hơi nước cần 11 lít O; (vì để tạo ra ! mol H;O cần 0,5 mol O›) 
Để tạo ra 14 lít CO¿ cần 14 lít O; (vì để tạo ra 1 mol CO; cần l mol O;) 
Thể tích O; đã dự phản ứng : l4 + 11 = 25 (í0) 
Thể tích O; còn dư: 30-— 25 = 5 (í0) 
Thể tích N; : 7— 5 = 2 (lí) 
Thể tích C,H/N = 2.thể tíchN; =4 díÐ 
Thể tích C;Hạ = 6 -4 = 2 (líQ 
Khi đốt 2 lít C:H¿ thu được 6 lít CO; và 8 lít hơi nước. Vậy khi đốt 4 lít 
C,HVN thu được 14 - 6 = 8 (lít) CO; và 22 ~ 8 = 14 (líĐ) hơi nước. 


3.10. 


Công thức phân tử của amin là C;HạN. 
Các công thức cấu tạo : CH; —- CH; - NH; ; CH: - NH - CHạ 


etylamin đimetylamin 
Thể tích hơi nước : 615 - 345 = 270 (ml). 


Thể tích khí CO; : 345 — 25 = 320 (ml). 

Để tạo ra 320 ml CO› cần 320 mỊ O; (vì để tạo ra 1 mol CO› cần 1 mol O;). 
Để tạo ra 270 ml hơi nước cần 135 ml O; (vì để tạo ra 1 mol HạO cần 
0,5 mol Ö2). 

Thể tích Os tham gia phản ứng : 320 + 135 = 455 (ml). 

Thể tích O; còn dư: — 470-455 = 15 (mÙ, 

Thể tích N; : 25 ~ 15 = 10 (ml). 

Thể tích CHyNH; = 2.thể tích Nạ = 2.10 = 20 (ml). 

Thể tích hai hiđrocacbon : 100 — 20 = 80 (m]). 

Khi đốt 20 mI CHạNH; tạo ra 20 mi CO và 50 ml hơi nước. 

Khi đốt 80 mI hiđrocacbon tạo ra 300 m]l CO; và 220 ml hơi nước. 

Đặt công thức chung của hai hiđrocacbon là C.H.. 


x= " = 3,75. Vậy một hiđrocacbon có 3 nguyên tử cacbon và 


một hiđrocacbon có 4 nguyên tử cacbon. 

=6 2782 55 

2 80 
Hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng khác nhau 2 nguyên tử 
hiđro và số nguyên tử hiđro trong mỗi phân tử hiđrocacbon phải là số 
chấn. Vì vậy, với y = 5,5, có thể biết được một chất có 4 và một chất có 
6 nguyên tử hiđro. 
Đặt thể tích CạH¿ là a ml, thể tích C¿H, là b mi, ta có : 

a+b=80 

Thể tích CO; là : 3a + 4b = 300 
Do đó a = 20 ; b = 60 


Vậy C;H¿ chiếm 20% và C¿H¿ chiếm 60% thể tích của hỗn hợp. 
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Bài 10 


AMINO AXIT 
3.11,C 
3.12.D 
3.13.B 
3.14. A 
3.15. B 
3.16. CHa-CH-COOH - CH; -CH; -COOH 
Ỉ | 
NH;ạ NH;ạ 
ãxIt œ~aminopropionic axit B-aminopropionie 
CH; = CH - COO ( NH{) CH;--C-O-CHạ 
Ù lÍ 
NHy O 
armoni acrylat metyl aminoaxetat 


3.17. Chất A có thể là CạH;NHz NO; hoặc (CH);NH?NO. 
C„H;NH‡NOz + KOH —› KNO¿ + C;H;NH; + HạO 
etylamoni nitrat etylamin 
(CH:)sNH?NO; + KOH — KNO;¿ + (CH;)2NH + HO 
đimetylamoni nifrat đìmetylamin 
3.18*. a) (NH;)„C,H,(COOH)„ + mNaOH —› (NH;),C,H,(COONa)„ + mHạO 


Theo phương trình : I mol A tác dụng với m mol NaOH 
Theo đầu bài : 0,02 mol À tác dụng với 0,04 mol NaOH 


m= Ho. =2 
0,02 
Số mol muối = số mol À = 0,02 (mol) 
v : .„ 3,82 
Khối lượng của I mol muối : s m = 191 (g) 


, 
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Lẻ 3 
Từ phân tử khối của (NH;)„C,Hy(COONa); là 191, có thể suy ra 
phân tử khối của (NH;)„C,H,(COOH); = 191 - 2.23 + 2.1 = 147 
30.735 _1-_ 0,04 (mol) 
100 147 


Số mol HCI trong 50 ml dung dịch 0,8M là : HN = 0,04 (mol) 


Số mol A trong 80 g dung dịch 7,35% là : 


Cứ 1 mol A tác dụng với n mol HCI 
0,04 mol A tác dụng với 0,04 mol HCI 
0,04 
—n° na C1: MHNC,H,(COOR); = 147 


= 12x +y = 147 - l6 - 2.45 = 4I 
Vậyx=3;y=5ð 
Công thức phân tử của A : CzHgO„N. 
b) Công thức cấu tạo của A : 
HOOC-CH; -CH;~ nh -COOH axitglutamic 


NH; 
Bài 11 
PEPTIT VÀ PROTEIN 
3.19,B 
3.20. D 
3.21,C 


Hướng dân - Từ 3 amino axit X, Y và Z có thể tạo ra 6 peptit mà phân tử' 
chứa 3 gốc amino axit khác nhau : 


X-Y-Z xX-Z-Y 

Y-Zz-X Y-X-Z 

Z-X-Y Z-Y-X 
3.22.B 
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3.23. 


3.24. 
3.15. 


3.26. 


3.27. 


3.28. 


3.29. 
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D 
Hướng dẫn : 4 chất đipeptit được tạo ra là : 
Gly — Gly ; Ala — Ala ; Giy — Ala ; Ala - Gly. 
D 
C 
Hướng dẫn : Chỉ có các peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên (tức là từ tripeptit 
trở lên) mới có phản ứng màu đặc trưng với Cu(OH)»; trong môi trường kiềm. 
Phân tử X có 5 gốc amino axit, gốc đầu là Met và đuôi là Phe : 

Met - ? ~ ? — ? — Phe 
Vì có thu được đipeptit Met — Gly nên có thể viết : 

Met — Gly ~ ? - ? — Phe 
Ngoài ra, còn thu được các đipeptit Giy — Gly và Gly — Ala nên trình tự 
đầy đủ của X là : 

Met - Gly — Gly — À]a — Phe 
X là penfapeptit mà khi thuỷ phân tạo ra 5 loại amino axit khác nhau nên 
mỗi amino axit chí đóng góp l gốc vào phân tử X. 
Nên xuất phát từ tripeptit : DCA 


Vì có đipeptit BD nên gốc B đứng trước gốc D : BDCA. Vì có đipeptit AE 
nên gốc E đứng sau gốc A ; do đó trình tự các gốc trong phân tử X là : 
BDCAE. 

Công thức cấu tạo của tripeptit Ala — Gly — Val là : 


HạNÑ-CH-CO~NH—~CH;~CO-NH-CH-COOH 
ị 


~- 


CHa CH(CH:)„ 
a) HN - CH; —- COOH ; CH—CH-COOH 
NH, 
âXIt aminoaxetic axit 2-aminopropanoic 


b) HạN - CH;-COOH ; HOOC—CH;—CH-COOH 
| 
NHạ 
axit 2=aminobutanđioIc 


7.BTHH12(Cr-B 


3.30. 


3.31. 


C¿H;¿-CH;-CH-COOH axit 2-amino-3—-phenylpropanoic 
| 
NH;ạ 
Len lông cừu có bản chất protein ; khi đốt cháy, loai-len đó bị phân huỷ 


tạo ra mùi khét. Sợi xenlulozơ khi cháy không tạo ra mùi khét. Vì vậy đốt 
cháy hai loại sợi len đó, có thể phân biệt được chúng. 


Số mol mỗi amino axit thu được từ 500 mg protein : 


Số mol CH; - CH(NH;) - COOH hà : `. = 0,002 (mol) 


0,044 
147 


HOOC - CH; ~ CH; - CH(NH;) ~ COOH : ~ 0,0003 (mol) 


0,048 


HS - CH; —- CH(NH;) - COOH : “H3” ~ 0,0004 (mol) 


HO ~ CH; - CH(NH;) - COOH : Ta = 0,001 (mol) 


HOOC - CH; - CH(NH;) —- COOH : == = 0,001 (mol) 


(CH;);CH - CH(NH;) ~ COOH : mm. ~ 0,0004 (mol) 


0,044 
146 


HạN - [CH;]„ - CH(NH;) - COOH : ~ 0,0003 (mol) 


Tỉ lệ số mol giữa các amino axit nói trên quy về số nguyên đơn giản 
nhất là : 


20:3:4:10:10:4:3 
Nếu phân tử khối của protein này là 50 000 (khối lượng mol là 5O 000 g 


tức là gấp 100 000 lần so với 0,5 g) thì số mol mắt xích trong I mol phân 
tử (cùng là số mắt xích trong một phán tử) sẽ lần lượt là : 


200; 30 ; 4O ; 100; 100 ; 40 ; 30. 


99 


3.32. 


3.33. 
3.34. 


3.35. 
100 


Bài 12. Luyện tập 
CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN, 
AMINO AXIT VÀ PROTEIN 


C 

Hướng dán : Amin bậc ba phải có 3 gốc hiđrocacbon liên kết với nguyên 
tử N. Ở đây, số nguyên tử cacbon tổng cộng là 6. Đem chia 6 nguyên tử 
cacbon làm 3 gốc thì chỉ có thể có 3 trường hợp : 

— Mỗi gốc có 2 cacbon tức là (CH;)aN hay trietylamin. 


— Một gốc CH¡ (metyl), một gốc C;H; (etyl) và một gốc CạH; (propyl 
hoặc Isopropyl) như vậy cố 2 amin : cetylmetylpropylamm và 
etylmetylisopropylamin. 

— Hai gốc CH; (metyl) và một gốc C„Hạ (butyl hoặc isobutyl hoặc 
#$ec-butyl hoặc /cr-butyl) như vậy cố 4 amin : butyldimetylamin, 
1sobutylđimetylamin, sec—butylđimetylamin và /erf—butylđimetylamin. 

B 

C 


Hướng dẫn : Các amino axit CạHạO,N là : 


CHạ-CH;-CH-COOH  CH; ~-CH-CH;~COOH 


NH; NH; 
axit 2-aminobutanoic axIt 3—-amInobutanoic 
CH;ạ 


ị 

CH› -CH;-CH;-COOH  CH:—-C~-COOH 
| Ị 

NH; NH; 

axIt 4~aminobutanoic aX1t 2-amino—2-metylpropanoic 
CH;-CH-COOH axit 3-amino—-2 metylpropanoic 
| ị 

NH;y CH;: 


A 


3.36. D 
Hướng dẫn : Vòng benzen có tác dụng hút electron của N làm giảm tính 
bazơ của amin. Ở chất C¿H; - CH; - NH¿, tác dụng đó yếu nhất vì vòng 
benzen không đính trực tiếp với nguyên tử N; vì thế chất này có tính 
bazơ mạnh hơn so với 3 chất cồn lại. 


3.37.B 
3.38. D 
3.39. B 
Hướng dân -: 
CHạCOO”(NH,)” + NaOH -> CH;COONa + NHạT + H;ạO 


x mol x mol x moi 


HCOO (CHạNHạ)” + NaOH —> HCOONa +CH¿;NH;Ÿ + HạO 


y moi y mol y mol 
xiy= Si =02 

ì Giải ra được : x = 0,05 ; y = 0,15 
17x+31y lải ra được : x Y 


=13/752= 27,5 
x+y 


Khối lượng hỗn hợp muối : 0,05.82 + 0,15.68 = 14,3 (g). 
3.40. Từ hai amino axit là glyxin và alanin có thể tạo ra 6 tripeptit sau đây : 
HạN - CH; —- CO - NH - CH; - CO ~ NH- CH(CH;) - COOH 
H;N - CH(CHạ) - CO - NH - CH; - CO -~ NH - CH; - COOH 
HN - CH; - CO ~ NH - CH(CH:ạ) - CO - NH - CH; - COOH 
HN —- CH(CH;) - CO —- NH - CH(CHa) Š CO - NH - CH; - COOH 
H;N - CH; - CO - NH - CH(CHa) - CO - NH - CH(CHì) - COOH 
HạN - CH(CHạ) - CO - NH - CH›; - CO - NH - CH(CHạ) - COOH 
3.41. Các công thức cấu tạo phù hợp là : 
HạN - CH; - CH;COOCH;: mety1 B-aminopropionat 
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CHạ—-CH~COOCHạ metyl d~aminopropionat 
NH, 
HạN - CH;COOCH; —- CHạ ety] aminoaxetat 
3.42. Chất X có công thức cấu tạo : [(CH;);NH]”NO3 
: trimetylamom1 nitrat 
[(CH;);NH] NO; + KOH — (CHạ);N + KNO; + H;ạO 
trimetylamin 


3.43*. a) Số mol hai chất trong 11,6 g A = = = 0,15 (mol) 


Số mol hai chất trong 4,64 g Á = 0,15. Tre = 0,06 (mol) 


2C¿H;„ + 192 —> 12CO; + 14H;O 
y y I 
C,H,N + (Œœ + 4 )Ó¿ >> xCO; + nàng + 3 Nạ 


Số mol HạO = _ = 0,36 (mol). Khối lượng H trong đó : 0,36.2 = 0,72 (g) 


Số mol COs + N; + O¿ còn dư = _ = 0,34 (mol) 


› 


Số mol Ñ› + Ó¿ còn dư = Sa 
„22,4 


, 


= 0,06 (mol) 


Số mol CO; = 0,34 — 0,06 = 0,28 (mol) 
Khối lượng C trong đó là 0,28.12 = 3,36 (g) 
Khối lượng N trong 4,64 g À = 4,64 - 3,36 ~ 0,72 = 0,56 (g) 


Số mol C,H/N : "s = 0,04 (mol) 


Số mol CạH\, : 0,06 — 0,04 = 0,02 (mol) 
Khi đốt 0,02 mol C¿H;x, sinh ra 0,12 mol CO; và 0,14 mol H;O. 
102 


Vậy khi đốt 0,04 mol C.H,N, số mol CO; sinh ra là : 0,28 ~ 0,12 =0,16 ( mol) 
số mol HO sinh ra là : 0,36 — 0,14 = 0,22 (mol). 


W¿Ss C422 esae5sss yeeji 
0,04 2 0,04 


Công thức phân tử là C„H;¡N. 
Các công thức cấu tạo : CH: - CH¿; - CH; - CHạ - NH;y butylamin 
CH:-CH-CH¿ạ-NH; isobutylamin 
Cụ, 
lá 
CHạ—-C_—NH; :zr:~butylamin 
ch; 
CHạ-CH;-CH-WH; sec-butylamin 
Cụ, 
CH¡ - CH; - CH; - NH - CHạ metylpropylamin 
CHa~ : —NH-CHy metylisopropylamin 
CH; 
CHa —- CH; - NH - CH; - CHạ đietylamin 
CHạ 
CH- N -CH;-CH; etylđimetylamin 


4.7 
%mC,Hr,N sÉì .100% = 62,93% 


b) Khối lượng O trong 0,36 mol H;O là : 0,36.16 = 5,76 (g) 
Khối lượng O trong 0,28 mol CO: là : 0,28.32 = 8,96 (g) 
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0,56 
28 


Khối lượng O; còn dư : 0,04.32 = 1,28 (g) ~ 


Số mol O› còn dư : 0,06 ~ = 0,04 (mol) 


Khối lượng O; ban đầu : m = 5,76 + 8,96 + 1,28 = l6 (g). 
3.44*. Đặt lượng CO; là a mol, lượng N; là b mol, lượng O› còn dư là c mol. 


Ta có : S3. Ð/š j6 Bo le0:76 (D) 
22/4 
6,44 
44a + 28b + 32c = 4,55 + ——.32 - 4.05=9,7 (2) 
: 22,4 
251950 niên) 3ƒ @) 
b+c 


Giải hệ phương trình, tìm được : a = 0,15 ; b= 0,025 ; c= 0,075. 
Khối lượng C trong 4,55 g X : 0,15.12 = I,8 (g). 


Khối lượng H trong 4,55 g X : ¬" = 0,45 (g). 


Khối lượng N trong 4,55 g X : 0,025.28 = 0,7 (g). 
Khối lượng O trong 4,55 g X : 4,55 — 1,8 - 0,45 — 0,7 = 1,6 (g). 
Chất X có dạng C.H,N,O,. 


12 I1 14 lố 
=0,15:0,45:0,05:0,10=3:9:1:2 
Công thức đơn giản nhất của X là CạHạNO;. 


Vì M =9 nên công thức phân tử của X cũng là CạHạoNO;s. Các cóng thức 


cấu tạo phù hợp : 
CHạ - CH; - COO"(NH¿)” ; CH¡; ~ COO (CHạNH;)” 
amonli propionat metylamoni axetat 
HCOO (C;H,NHạ)” ; `  HCOO ((CHạ);NHạ)” 
etylamoni fomat đimety]amoni fomat 
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Chương 4 


4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
4.7. 
4.8. 
4.9, 


4.10. 


POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 


Bài 43 
ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME 


C 
B 
C 
D 
B 
A 
D 
C 
C 
bLS 


có thể là C¿H; - CH;¿ - CH; - OH 2-phenyletanol 
hoặc C¿Hz —CH ~OH 1—phenyletanol 
Yià CzH¿- CH=CH; stiren 


C¿H; - CHạ - CHạ-OH — “2+ › C¿H; -CH=CH; + H;O 
t 


nC¿H;- CH=CH„ —È. 3, lẻ ` 
CạH; B 
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4.11. a) nCH; =CH - CỊ¡ —P +, lip Dạ lệ 


vinyl clorua polvinyl clorua} 


b) nCH; =CH - CH=CH; —P-!**—, CH; - CH= CH— CH;—, 
buta—1,3-đien polibuta—1,3-đien 
c) nNH; - [CH;]¿- COOH —Í › <NH- [CHạ]; - CO 3> + nH;ạO 
âxIt e-aminocaproic pollcaproamIt 
d) nHOOC - CH„- COOH + nHO - CH; - CH;- OH —› 
axit terephtalic erylen glicol 
-CCO ~ CzH„ - CO - O - CH¿ - CH¿ - O3; + 2nH;O 
poli(etylen terephtalat) 


4.12.CH=CH + H;O —#Ủ+_, CH; - CH =O 
t 
2CH; - CH =O +O; ——› 2CHạ - COOH 


CH; - COOH +CH=CH —(€3€9925_, CH, - COO - CH = CH; 


| 


nCH;=CH —P.—› —£ CH-CH; 
: xt | 
OOC~CHạ OOC~CHạ 


poli(vinyÌ axetat) 


CH- +nNaOH —Í—› nCH;COONa + IEDÔI 
OoC- -CH¡ , OH 1 
poli(vinyl ancol) 
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4.13. 


a) nCH;=CH~CH=CH;+nCH=CH;—”—› CH;-CH=CH-CH; —- TU] 
CựạH; lời 6H; 


to hintent0 in r l®iSpp HỊ| PP VẺnn|: TRE 
CN CN D 
4.14*. Chất X có thể là CHạ=C—CH¿ -OH hoặc CHạ—CH-CHO 
CH; -Ơ 
Chất Y là CHạ—CH—CH;~CH ; Z là CHạ—C=CH; 
Cụ, Cụ; 
CHạ=C-CH;-OH + H;ạ —— CHạ~CH—-CH;—OH 
Ch, Ch; 
HoặcCHa—CH-CHO + H; —> CH;~CH~CH;~0H 
CH. CH: 


CHạ ~CH~CH;—OH .~ CHạ-C=CH;y + H;O 
| 
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4.15. 
4.16. 
4.17. 
4.18. 
4.19. 
4.20. 
4.21. 
4.22. 
4.23. 
4.24. 


4.25. 
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Bài 14 
VẬT LIỆU POLIME 


C 
Db 
B 
D 
À 
C 
D 
Ẩ 
B 
A 


Hướng dân : Mỗi mắt xích -CH;—CH- có khối lượng là 62,5. Do đó k 


Œ1 
mắt xích có khối lượng 62,5k, trong đó khối lượng của clo là 35,5k. 
Phản ứng clo hoá PVC là phản ứng thế. Khi k mắt xích phản ứng với một 


phân tử clo thì k mắt xích mất đi một nguyèn tử H và được thay thế bằng 
một nguyên tử clo. Do đó k mắt xích có khối lượng là : 


62,5k - l + 35,5 =62,5k + 34,5 
Trong đó khối lượng của clo là : 35,5(k + l) 


Theo đâu bài ta có: -' Œ†D „ 63,3% 
625k4345 1 


Từ đó tính được k = 3. 

Nilon, len, tơ tằm đều có các nhóm CO — NH trong phân tử. Vì vậy, các 
loại tơ này dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiểm và axit. Do đó, độ bền 
của quân áo làm bằng các loại tơ này sẽ bị giảm đi khi giặt bằng xà 
phòng có độ kiềm cao. 

Nilon, len, tơ tằm kém bền với nhiệt nên không được giặt chúng bằng 
nước quá nóng, không là (ủi) quá nóng. 


4.26. a) Các phương trình hoá học : 
nCH=CH; —“—› nhà li 
| t 


Cẹ Hs ST 


C,H; —-CH- CH; “+ Br› _> CạH; -CH-CH; 
| | 
Br EBr 
2KI +Br; — I;y + 2KEr 
b) Số mol Br; tham gia 2 phản ứng là 0,15 mol. 
Số mol Br¿ tác dụng với K] = số mol I; = sa = 0,025 (mol). 
Số mol Br; tác dụng với stiren = 0,15 — 0,025 = 0,125 (mol). 
Khối lượng sitren không trùng hợp = 0,125.104 = 13 (g). 
Khối lượng stiren đã trùng hợp = 65 —13 = 52 (g). 


Hiệu suất trùng hợp = ¬.100% = 80%. 


4.27. Cao su buna-S : ...—CH› —CH = CH-CH¿ - CH-CH; - 
| 
CạHs 
mắt xích butađien mắt xích stiren 


Giả sử cứ n mắt xích butađien thì có m mắt xích stiren. 

Như vậy : (54n + 104m) g cao su kết hợp với 160n g brom. 

Mặt khác, theo đầu bài : 1,05 g cao su kết hợp với 0,80 g brom. 
54n+104m l60n 


105  ˆ080 
104m = I56n 
n 104 2 
TT 


Vậy tỉ lệ giữa số mắt xích butađien và số mắt xích stiren là 2 : 3. 
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Bài 15. Luyện tập 
POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 


- 


4.28. B 
4.29.D 
4.30. D 
4.31.B 
4.32. A 
4.33. A 
4.34. a) 


HzSO„đ,t° 
CHạ =C-COOH +CHẠOH =4“ —— CH¿ =C-COOCH; + H;O 
| 


CHạ CHạ 
HạC 
nCH; =C-COOCH; —P., CH;~C 
CH; CH;ooC 


n 
b) Nếu hiệu suất của các giai đoạn đều là 100% thì : 
Để tạo ra 100 tấn polime cần 86 tấn axit và 32 tấn ancol. 


Thực tế, các hiệu suất là 60% và 80% nên để tạo ra 1,2 tấn polime, khối 
lượng axit cần dùng là : 


86.1,2 100 100 


———-.——.— =2.15 (tấn) 
100 60 §0 
Khối lượng ancol cần dùng là : 
3-L2 168 160 „nọ up, 
100 60 80 
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4.35. a) Đặt lượng CO¿ là a mol, lượng N; là b mol, 


„ S§: 38 


a+b =0,325 
4 


- 
» 


Theo định luật bảo toàn khối lượng, tổng khối lượng của COs và N; là : 


6,55 + in 5,85 = 13,9 (g) 
22,4 


3 


Do đó : 44a + 28b = 13,9 

Giải hệ phương trình đại số, tìm được a = 0,30 ; b = 0,025 
Khối lượng C trong 6,55 g A là : 0,30.12 = 3,60 (g) 

Khối lượng H trong 6,55 g A là : _ 
Khối lượng N trong 6,55 g A là : 0,025.28 = 0,70 (g) 

Khối lượng O trong 6,55 g A là : 6,55 ~ 3,60 — 0,65 — 0,70 = 1,6 (g) 

Tù đó tìm được công thức đơn giản nhất là C2H;+NO;. Kết hợp với phân 
tử khối (131), ta biết được công thức phân tử cũng là CgH¡2NO¿. 

b) Công thức cấu tạo : HạN - [CH;]„ —- COOH axit -aminocaproic. 

c) Phản ứng trùng ngưng : 


= 0,65 (g) 


nHạN - [CH;]s~ COOH —!—> ¿NH-[CH¿], ~CO3„ + nH;O 


II 


Chương 5 


VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN 


5L. 
5.2. 


3.3. 
3.4. 


5.5. 


5.6. 


3.7, 


5.8. 
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ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 


Bài 17 
VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI 
B 
B 
Có thể dát được lá vàng mỏng đến mức ánh sáng có thể xuyên qua. 
B 
B 


Có thể rạch được xesi bằng móng tay. Người ta quy ước độ cứng của kim 
cương bằng 10 thì của crom bằng 9 và của xesi bằng 0,2. 


A 

Vonfam có tạ, = 3410°C. 

À 

LitI có khối lượng riêng là 0,5 g/cm`. 
A 


.... =“ 

2P-N=33 P=47 

C 

N+P+E=40;N+2P=40 

N=40~-2P;P<N<l1,5P 

11,43<P< 13,33 

Có hai trường hợp : P = 12 —>N = l6 (loại) 
P=l3—=N=1l4=AI 


5.14. 


Tên kim loại Khối lượng riêng (g/cm") Thể tích mol (cm /mol) 
Kati (K). 0,86 “45,46 
Natri (Na) 0,97 23.70 
Magie (Mg) 1,74 13,97 
Nhôm (AI) 2/70 9,09 
Kẽm (Zn) 7,14 9,16 
Sắt (Fe) 7,87 7,10 
Đồng (Cu) 8,92 7,12 
Bạc (Ag) 10,50 40,27 
Vàng (Au) 19,30 10,20 

Bài 18 


TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI 
DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI 


3.15, C 
5.16. B. Fe + CuCl; —> FeCl; + Cu 
56g l mol — 64 g = tăng 64 - 56 = 8 (g) 
0,1 mol = tăng 0,8 g 
5.17. D. 3R + 8HNO¿ —› 3R(NOa); + 2NO + 4H¿O 
=> =0/075 < mm = 0,05 (mol) 
R= ¬ = 64 — Cu 
ŠS.I8. B. Cu + 4HNOx — Cu(NO;); + 2NO; +2H;O 
0,05 0,1 (mol) 


8.BTHH12(€)- A 
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16 4 
5.19, C. ngẹ = S = 0,3 (mol) ; nạ = = = 0,2 (mol) — Fe dư 


Fe + § —Ủ > FeS 

0,2 02  0,2(mol) 

FeS + 2HCI — FeCl; + H;S 

02 0,2 (mol) 
Fe (4⁄)+ 2HCI -› FeCl;ạ + Hạ 

01 0,1 (mol) 
Vu; = 22,/4-. 0,3 = 6,72 (lít). 

2,24 
22,4 
Khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với axit thì 


5,20. D. Hướng dân - nh oxit =H;, “Tình kim loại = 


= 0,1 (mol) 


Tự; = Tịnh kim loại = 0,1 mol 


VH„ = 22,4. 0,1 = 2,24 (lít). 


5.21.A. nœụo = 0,4 mol ; ng, = 0,3 mol = CuO dư 


CuO + Hy —Í—+ Cu + HạO 
03 0,3(mol) 

nœoG au = 0.4 ~ 0,3 = 0,1 (mol) 
CuO + 2HCI —› CuCly + HạO 
0,1 0,2 (mol) 


0,2 „ 
Vqung dịch HCI = tr = 0,2 (ít). 


S.23.a) Zn + CuCl; — ZnCl; + Cu 
65g 64g 
Mẹ, < Mrạ —= khối lượng giảm. 
b) Zn + Pb(NO;);¿ — Zn(NOa); + Pb 
65g 207g 


Mpụ > Mz„ = khối lượng tăng. 
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5.24. 


5.25. 


5.26. 


-Nồng độ mol của dung dịch CuSO, là : 


c Zn + 2AgNOx —> Zn(NO¿); + 2Ag 
65g 2.108 g 
2.M¿„ > Mự„ — khối lượng tăng. ~ 
d Zn + NiSO, — ZnSO¿ + Ni 
65g .__30ø 
MN; < Mzạ = khối lượng giảm. 
a2) Fe + CuSO¿ > Fe§SO, + Cu (1) 
Fe + Cu -› Fe? + Cu (2) 
chất khử — chất oxi hoá 
b) Theo (1) cứ 1 mol CuSO¿ phản ứng làm khối lượng đình sắt tăng 8 g 
x mol 0,8 g 


— 10,8 


bề 


=0,1 (mol) 


0,1.1000 =0,5(M). 


2A1 + 6HCI — 2AICH: + 3H; 
3x 

X — (mol 
2 (mol) 


Mg + 2HCI — MẹgCh; + H; 


y y (mol) 
27x+24y =1,5 
Ta có hệ phương trình : la vẽ 1,68 
2 22,4 
Giải hệ phương trình rồi tính phần trăm khối lượng của từng kim loại 
được : %ma¡ = 60% ; %mmy = 40%. 


=0,075 


2M + 3Cl; — 2MCI¿ q) 


Số mol Cl; đã phản ứng là : Ngg =0,06 (mol) 
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3.25: 


5.28. 


Theo (1) số mol kim loại phản ứng là : — 


= 0,04 (mol) 


Khối lượng mol của kim loại là : ho 
0,04 


= 27 (g/mol) 


Kim loại là AI. 
Khối lượng kim loại tăng là : 1,88 — 1,12 - 0,24 = 0,52 (g) 
Mg là kim loại mạnh hơn Fe nên Mg phản ứng trước. 


Mg + CuSO, —> MgSO, + Cu (1) 
bá = 0,01 0/01 (mol) 
24 


Mg phần ứng hết làm khối lượng tăng là : 64. 0,01 - 24. 0,01 = 0,40 (g) 
Phản ứng của Fe làm khối lượng tăng thêm là : 0,52 — 0,40 = 0,12 (g) 
Fe + CuSOx -—> FeSO¿ + Cu (2) 
Theo (2) : I mol CuSO¿ phản ứng làm khối lượng tăng 64 — 56 = 8 (g) 
x moÏ < 012g 


xe =. =0,015 (mol) ` 


1,12 


Số mol Fe ban đầu là : = 002 (mol) > 0,015. Vậy Fe còn dư và CuSO¿ hết. 


(0,01+0,015).1000 


Nồng độ mol của CuSO; là : 
250 


=0,1(MI). 


Mg + 2HƠI — MgO; + H; 
Zn + 2HO1 -› ZnŒI; + H; 

Cu không phản ứng với đụng dịch HCI. 
2Cu + O;  2CuO 


Khối lượng Cu là : na =3/2 (g) 


Đặt số mol Mg và Zn lần lượt là x và y. Ta có : 

24x +65y = 8,85 - 3,2 = 5,65 l§)) 
3.36 
224 


Số mol H; là : x + y= TT =0,15 (2) 


lIố 


Giải hệ gồm phương trình (1) và (2) được x = 0,1 ; y= 0,05. 


may = C2 CC” 100% = 27,12% 


%mn = C105 S5 100% = 36,72% 
8,85 


Ø%smecv„ = 100% - 27,12% — 36,72% = 36,16%. 


Bài 19 
HỢP KIM 
Š,29.,A 
5.30. C 
5.31.C 
0,448 

ñcO, = 224 = 002 (mol) 

€ + O; _> CO; 

8moe=S= (00052048: 
5.32. A 


3.34. Các phương trình hoá học : 


x mọi x mol 
Áp + 2HNO: —> AgNOa + NO; + HO 
y mol y mol 


Đặt x, y lần lượt là số mol Cu, Ag trong hợp kim => Số mol của Cu(NO+)› 
và AgNOa cũng lần lượt là x và y. 
64x+108y =3 = =0,03 
188x+170y = 7,34 y=0,01 
64.0,03 


Ta có hệ phương trình : 


%me, = -100 % = 64% ; %mạ, = 100% - 64% = 36%. 
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5.35. 


5.36. 


5.37. 
5.38. 
3.39. 
5.40. 
3.4L. 
5.42. 
S.47. 


H18 


2Na + 2HO — 2NaOH + H;ạ (D 

NaOH + HƠCI — NaCl + HO 2) 
Từ (1) và (2) ta thấy Na = NaOH = HC = có = 0,01 (mol). 

1000 
23. 

%mN = _ n .100% =230%. 

Ag + 2HNOa — AgNOa + NO; + H;O () 

AgNO; + HCI — AgCl$ + HNO; (2) 
Theo (1) và (2) ta có :nạ„=n = h2 _ 000832 (mol) 

_^g  AgCI lạyg " 
mạ, = 0,00832.108 = 0,898 (g) 
2oag = S525 To, = 59,87% 
1,5 
Bài 20 
SỰ ÁN MÒN KIM LOẠI 

Ầ 
D 
B 
D 
D 
C 
Hợp kim bị ăn mòn điện hoá học. 


Zn là điện cực âm, bị ăn mòn. Cu là điện cực dương không bị ăn mòn. 


5.48. a) AI (điện cực âm) bị ăn mòn, Fe (điện cực dương) không bị ăn mòn, 
b) Fe (điện cực âm) bị ăn mòn, Cu (điện cực dương) không bị ăn mồn. 
c) Fe (điện cực âm) bị ăn mòn, Šn (điện cực dương) không bị ăn mòn. 


5.49. Ở những vết sây sát của vật làm bằng sắt tráng kẽm sẽ xảy ra hiện tượng 
ăn mòn điện hoá học. 


5.50. Zn + 2H — Zn” + Hạ 
0,896 
ny =ngy =———=0,04(mol 
TT ng 2U kh, 


=> m;a=0,04.65 =2,6 (g); 


2,6 
%mz„ = “100% = 28,89% ; Ø%me„ = 71,11%. 


Bài 21 
ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 


5.5I1.B. 2NaCl+2H¿O ——°P“——, H;T† +2NaOH + Clạ † 
màng ngăn "——————  ——- 
catot anot 
5.52.B 


S53..B_ MỸ + 2e +>M 


le A.lt TC m.n.F > 3,45.2.96500 = 63,78 > 64. Đó là Cụ. 
nF Tt 6.29.60 


5.54. A 
5,55. +) Cô cạn dung địch NaCIl, lấy NaCI khan rồi điện phân nóng chảy : 
2NaC] — PP, 2Na + CŨ, 
+) Có thể điện phân dung dịch CuCl; : 


CuCl, — “P”; Cụ + CI, 
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° ° 
hoặc ; CuC1s — Na ›Cu(OH)› Khi. CuO +H¿,t » C1 


la Ð 
+) FeCl¿ —* 39”; re(OH)¿ —— Fe;O¿ —†€94—,re 


- 


5.56. Cu(OH); — CuCl¿ — P2“; Cụ 
MgO —> MgCl› _—ẺPPC  Mp 


FeS› — Fe;Ox; — Fe 
o 
4FeS; + 11O¿ ———› 2FeaO; + §S§O, 


Fe;O; + 3CO ——› 2Fe + 3CO; 
5.57. — Điều chế Cu từ Cu(NO¿); : 


2Cu(NOa); + 2H2O— “#—;2Cụ + O; + 4HNO; 
hoặc Fe+Cu(NO+)¿——>Fe(NO;); + Cu 
2Cu(NO:);——›2CuO + 4NO; + O, 


CuO + H;—T—Cu + H;O 


~ Điều chế Ca từ CaCl; : cô cạn dung dịch CaC1; rồi điện phân nóng chảy. 


CaCl› CS. on €Iạ 
5.58. Có thể điều chế kim loại theo các sơ đồ sau : 


a) CaCOa =.. sài =-.... 


b) NazSO„ — *Ê4€2—,NaC! —SP"°—, Na 


e) Cu¿S —*92 ›Cuo —*#2 ;cụ 


Lm, CuCt, — #84, Cụ 


5.59. 
5.600. 
5.61. 
5.62. 
5.63. 


3.64. 
5.65. 


5.06. 


Bài 22. Luyện tập 
TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI 


- 


D 

D 

A 

B 

A 
Fe + 4HNO¿ — Fe(NO¿)s + NO + 2HạO () 
AI +4HNO¿ — Al(NO¿); + NO + 2HạO (2) 
3Cu + §HNO¿ —› 3Cu(NO2); + 2NO + 4H;O @) 


Từ (1), (2) và (3) ta thấy : 


0,986 
22.4 


Hước (trong muốt) = 3ngo = 3. = 0,12 (mol) 
3 


Vậy No (OnB muối) = 0,12.62 = 7,44 (g) 
3 


Khối lượng muối nitrat là : 2,06 + 7.44 = 9,5 (g). 
B 
Ẹ 


a) Thí nghiệm l : Cu + 2AgNO — Cu(NO:); + 2Ag 

Cu khử trực tiếp Ag” thành Ag, Cu bị oxi hoá thành Cu”". 

b) Thi nghiệm 2 :4AgNOx + 2H,O — “ ; 4Ag + O; + 4HNO¿ 

Ở catot, Ag” bị khử thành Ag. Ở anot, Cu bị oxi hoá thành Cu”” tan vào 
dung dịch. Sau khi các íon Ag” có trong dung địch AgNO: bị khử hết sẽ 
đến lượt các ion Cu” bị khử thành Cu bám trên catot. 

Trong hai thí nghiệm : 

— Giống nhau : các phản ứng đều là phản ứng oxi hoá ~ khử. 


— Khác nhau : ở thí nghiệm I, phản ứng oxi hoá — khử không cần dòng điện, ở 
thí nghiệm 2, phản ứng oxi hoá ~ khử xảy ra nhờ có dòng điện một chiều. 
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5.67.a) Ngâm lá Pb (dư) trong dung dịch hỗn hợp được Aøg. Từ dung địch 


Pb(NO;); có thể dùng phương pháp điện phân hoặc dùng kim loại mạnh 
hơn Pb để đầy Pb ra khỏi dung dịch muối. 

b) Ngâm lá Cu (đư) trong dung dịch hỗn hợp, được Ag và dung dịch 
Cu(NOa);. Dùng phương pháp điện phân hoặc kim loại mạnh để đẩy Cu. 
c) Trước hết, ngâm lá Cu (dư) trong dung dịch được Ág và dung dịch hôn 
hợp hai muối là Cu(NO2¿); và Pb(NO2a)¿. Sau đó ngâm lá Pb (dư) trong 
dung dịch hôn hợp, được Cu và dung dịch Pb(NOa);. Từ dung dịch 
Pb(NO;); có thể điều chế Pb bằng phương pháp điện phân hoặc dùng kim 
loại mạnh để đầy Pb. 


5.68. a) Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối : 


im loại 

: ¡ zn Cu Fe Mg lo Pb 

In 
Znˆ ¬ ¬ = Mg” t+Zn | — — 
cu” zn?" + Cu g Fe” + Cụ Mẹ” +Cu | — Pb° + Cụ 
Eạ”” Zn? te b K MgF" +te | — E 
Mg?? ° ` x s = = 

— 4 
Ag” Zn?`+Ag | Cu? + Ag | Fe” +Ag | Mg +vAg | - | Pbế” +Ag 
=—— 

Po2* Zn?" +Pb - Fe” +Pb | Mẹ” +Pb | ~ Š 
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b) Tính oxi hoá và tính khử : 
— Cation Ag” oxi hoá được tất cả các kim loại đã cho, Ag” là chất oxi hoá 
mạnh nhất. 
— Kim loại Mg khử được tất cả các kim loại đã cho, Mg là chất khử mạnh nhất. 
— Cation Mg”” không oxi hoá được những kim loại đã cho, MgŸ” là chất oxi 
hoá yếu nhất. 
— Kim loại Ag không khử được kim loại nào đã cho, Ag là chất khử yếu nhất. . 
c) Sắp xếp cặp oxi hoá — khử : 

Mg”/Mg : Zn”*/Zn : Fe7'/Fe : Pb”†/Pb ; Cuˆ”/Cu h AE /Ag. 


5.69. 


5.70. 


5.71. 


Từ trái sang phải : 
— Tính oxi hoá của các cation kim loại tăng dần. 
— Tính khử của các kim loại giảm dần. 
a) Các cặp oxi hoá — khử của các kim loại có trong phần ứng : 
Cu”*/Cu và AB ”/Ag 
Vai trò của các chất tham gia phản ứng : Ag” là chất oxi hoá ; Cu là chất khử. 
Cu + 2Ag” —> Cu“ + 2Ag 
b) Cu + 2AgNO¿a — Cu(NO¿)s +2Agl Œ) 


64 g — 2.108 — tăng 216 — 64 = 152 (g) 
Theo (1), khối lượng vật bằng đồng tăng 152 g thì có 216 ø bạc phủ lên trên. 
Theo bài ra, khối lượng vật tăng là : 10,36 — 8,84 = 1,52 (g) 
Vậy khối lượng bạc phủ lên trên vật bằng đồng là 2,16 g. 
a) Cụ = 0,464M 
b) Trong 1 ml dung dịch CuSO¿ có : 


=đ 
Tx2+ = Pgo2- = RñCuSO, = 0,464. 1Ô (mol) 


Số ion Cu?” = số ion SO2_ = 0,464.10”Ỷ.6,02.10”” = 2793.1072 (ion) 


2+ 


c)Fe + Cuˆ` Fe” + Cu 


PQxy2+ = 0.0232 mol ; mg, = 1,2992 g ; mẹcụ = 1,4848 g 


a) Đặt công thức của muối là ÀA„B„. Khối lượng mol của A, B là X, Y. 


Khối lượng muối trong mỗi phần là 3,4 g. Ta có sơ đồ biến đối các chất 
trong thí nghiệm Ì ; 


P ö 
2A„B, —®?”” ›2mA(OH), ———› mA2O, 


Theo sơ đồ : 2(mX + nY) ø AmBạ tạo thành m(2X + lón) g A;O,. 
Theo bài toán : 34g AmBạ —> 2,32g A;O; 
Ta có phương trình : 3,4m(2X + lón) = 2,32.2(mX +nY) (q) 
Sơ đô biến đối các chất trong thí nghiệm 2: A„B, —*—› mACI, 
Theo sơ đồ : (mX + nY) g A„„B, tạo thành m(X + 35,5n) g AC],. 
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S.72. 
S.73. 


5.74, 
= ST 
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Theo bài toán: 3,4g A„B, —> 2,87 gACI, 

Ta.có phương trình : 3,4m(X + 35,5n) = 2,87(mX + nY) (2) 
2x+l6n _ 4,46 
X+35j5n 2,87 
Giá trị có thể chấp nhận là n = Ï và X = 108. Vậy kim loại A là Ag. 

Thay n = ! và X = 108 vào (1) hoặc (2) ta có Y = 62m. Gốc axit trong muối 
bạc không thể là gốc halogenua hoặc sunfua mà là gốc axit có oxi có khối 
lượng 62, gốc đó là NO . Vậy công thức hoá học của muối là AgNOa. 


Chia (L) cho (2) ta được =X=108n 


b) Điều chế Ag từ AgNO: : 
— Dùng kim loại mạnh hơn Àg để đẩy Ag:Cu + 2AgNO¿ — Cu(NO¿); + 2Ag 


9 | 
~ Nhiệt phân : AgNOz———›Ag + NO¿T + s Oz† 
— Điện phân với điện cực trơ : 


4AgNO; + 2HạO — Pff“ ; 4Apg + O,T† + 4HNO¿ 


Bài 23. Luyện tập 
ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI VÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI 


D 
B, Ee + 3ÁgNO¿; — Fe(NOk); + 3Ag 
Bì x5 -3 1,5 (mol) 
mạụy = 108.1,5 = 162 (g). 
^ 
Để chống lại sự ăn mòn vỏ tàu bằng thép ngâm trong nước biển, người ta 


gắn những tấm kẽm ở nhiều chỗ trên thân tàn. Các pin Zn - Fe được tạo 
thành, Fe (vô tàu) đóng vai trò là catot, không bị ăn mồn, còn Zn là anot 
bị ăn mòn thay cho Ee. 


5.76. Cu 


a) FeSO,, xung Í 
FeSO,_ +MOH, Fe(OH); ——> Fe(OH); 
{ 


+CO 


Fe€—s——Fe;O; 


đpnc 
+ NaOH NaCl] ————>Na 


b) NaCl. CuCl; 
Cu(OH); —!—›CuO —*12—,Cụ 


5.77. 
Cu, Fe, AI, Ag 
+ dd H;SO¿ loãng dư 
dải chất rắn 
FeSO¿, Alz(SO4¿); Cu, Ag 
+ đd NaOH dư | +dd AgNOa dư 
dd chất rắn dd chất rắn 
Na[AI(OH)„] Si VY Cu(NO2);, AgNO: Aø 
+£Ô; án - 32992829 + Cu dư 
AI(OH); Fe(OH); Cu(NO¿); 
ở ¿ đpdd 
Al;Oa Fe;Oa Cu 
|Pm | Co, t? 
AI Fe 
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Chương Ố 


KIM LOẠI KIỀM, 
KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM 


Bài 25 


KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG 
CỦA KIM LOẠI KIỀM 


6.1. A 
6.2, A 
ng; = 0,8.0,25 = 0,2 (mol) 
M +H,O -> MOH + 2H; q) 
MOH + HCI —› MCI + HạO (2) 


jJ=. 
0,2 


Nguyên tử khối trung bình là 15 thì phải có một kim loại có NTK < 15 
và một kim loại có NTK > 15. Vậy chỉ có Li (M = 7) và Na (M = 23) 
là phù hợp. 
6.3. C. K;O + HạO -> 2KOH 
RE š =0,05 0,1 (mol) 
94 


.C# = — 100% = 2,8%. 
4,7+195,3 
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6.4. a)B 


b)C 
2M + 2H;O —> 2MOH + Hạ : 
6,72 
=2 =2. —— =0,6 (mol 
nx =4nH, 224 (mol) 
==_ T7 
M= T2 = 28,3 (g/mol) Na (M = 23 g/mol) 
K(M=39g/mol) 
Vùa HŒI = =0 lHÀ) = 300 mì 
6.5. €C 
K+H,O > KOH + SH; 
so =0, 0,1 (mol) 
39 
n 0/1 
Cự ==~=-— =1(M 
MP (DỊ T9 
6.6. B 


20g H;SOu„ 


Trong 100 g dung dịch H-SO¿ có 
E E gứi 25424 " 


H;SOa —> H› 


98g 22,4 lít 
20g Vị, 
1= hô =4,57 (lí) 
§ 
| 
H;O — si H; 
l8g 11,2 lít 
S08 V› 
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1,2.80 


Vạ=-—TC— =49,78 đíÒ 
V=Vi + V¿ =4,57 + 49/78 = 54.35 (lít). x 
67. B 
6.8. Chuyển nồng độ C% sang nồng độ Cụ của dung dịch NaOH được 
Cụ = 6,0M 


[Na?]=[OH "| = 6;I0M 
10! 10”! 


[H”]= = 
[OH' ] -6,1 


~0,164.10 !“(M). ` 


6.10. Hướng dẫn : 


— Điện tích hạt nhân nguyên tử càng nhỏ, bán kính nguyên tử càng lớn, 
electron liên kết vỡi hạt nhân càng kém chặt chế nên càng để tách ra khỏi 
nguyên tử, do đó năng lượng ion hoá nguyên tử càng nhỏ. 

— Điện tích hạt nhân càng nhỏ, bán kính nguyên tử càng lớn, lực hút của 
hạt nhân nguyên tử này với lớp vỏ clectron của nguyên tử khác ở lân cận 
nhau càng yếu, các nguyên tử trong tinh thể liên kết với nhau càng kém 
chặt chế, do đó khối lượng riêng của kim loại kiềm nhỏ và nhiệt độ nóng chảy, 
nhiệt độ sôi của chúng thấp. 


6.11, Hướng dẫn - 

a) Na” +le œ Na 

b) Phản ứng oxi hoá Na thành Na” : Na tác dụng với phi kim, với dung 

dịch axit, với nước. 

Phản ứng khử Na” thành Na : Điện phân NaCl hoặc NaOH nóng chảy. 
6.13. a) 0,63 g NaOH. - 

b) 76 ml dung dịch NaOH. 
6.14. /#!ướng dẫn : 

Nung hỗn hợp, chỉ có NaHCOa bị phân huỷ ; 

2NaHCO; —t—š Na;CO¿ + HạO + CO; () 


kh = 0,075 (mol) 
22.4 


Theo (1, RNaHCO+a =2nco, =z: 
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Trước khi nung : mNaznco, = 84.0,075 = 6,3 (g) 
mNa,CO; = 7.26 - 6,3 = 0,96 (g) 


Sau khi nung:  mụạ,co, =0.96 + 106.0,0375 = 4.935 () 


Bài 26 
KIM LOẠI KIỂM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG 
CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ 


6.15. B 6.16. D 6.17. B 6.18. C 
6.19. D 6.20. B 6.21. C 6.22. D. 
6.23. C 

Oxit là MO 


Khối lượng oxi bằng 40% khối lượng của M nên m100 =40 


=>M=40 — Kim loại là Ca 
6.24. A 


_— Ớ —_ 
MCO¿ —— MO + CO; 
0,1 0,I 0,1 (mol) 


4,61 
Muo= 0 = 46,4 (g/mol) = Mm = 46,4 — 16 = 30,4 (g/mol) 


M¡ <30,4 = M; là Mg (M = 24 g/mol) 
Mạ >30,4 = M¿ là Ca (M= 40 g/mol) 
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6.25.B 
Dung dịch X có THÊ g2 0,1 + 0,15,2 = 0,4 (mol) 


n .„ =0,4 mol * 
án - 


HỶc 


L lít dung dịch Y cố : = 0,1+0,05.2 = 0,2 (mol) 


Ù,4 Ẹ 
na axiL= 02 =2(19. 


6.26. D 
"MCO; = ñco; = sã = 0,3 (mol) 
1 mol MCO¿ -> 1 mol MCI; khối lượng tăng 11 g 
Vậy 0,3 mol MCOa —> 0,3 mol MCI; 
= Khối lượng tăng là 0,3.11 = 3,3 (ø). 

6.27.a)C;b)A;c)C. 

6.28. Sự biến đổi không theo quy luật do kim loại nhóm HA có những kiểu 
mạng tinh thể khác nhau : mạng lục phương (Re, Mg) ; mạng lập phương 
tâm điện (Ca, Sr) ; mạng lập phương tâm khối (Ba). 

6.29. a) Cấu hình electron : Mg ; [Ne]3sˆ sa ; [Ar]4s”. 

b) Tác dụng với nước : Ca tác dụng với nước ở điều kiện thường còn Mg 
không tác dụng. 

c) Phương pháp điều chế : Cả Ca và Mg đều được điều chế bằng phương 
pháp điện phân nóng chảy hai muối MgCI; và CaC]s. 

6.30. Phản ứng với nước : 

— Be không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. 
— Mg tác dụng chậm với nước nóng. 

— Ca tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. 

Tính chất của hiđroxit : 

~ Be(OH); có tính lưỡng tính. 

— Mg(OH); là bazơ yếu. 

~ Ca(OH); là bazơ mạnh. 
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6.31. 


6.32. 


6.33. 


6.34. 


6.35. 


CO› + Ca(OH);  CaCO¿L + H;O () 

CaCO; + CO; + HạO — Ca(HCO4); (2) 

Ca(HCO;¿); + 2NaOH — CaCO¿| + Na;CO; +2HO — @) 
Trong thành phần của đá vôi có các hợp chất CaCO:, MgCO:. Nước mưa 
hoà tan khí CO trong không khí đã hoà tan dần các hợp chất CaCOa, 
MgCO:. : 

CaCO; + CO; + HạO  Ca(HCOa); 

MgCO; + CO; + HạO + Mg(HCO:); 


Khác nhau vẻ thành phần anion của muối. 


— Nước có tính cứng tạm thời chứa anion HCO+, khi đun nóng bị phân 


huỷ thành ion cacbonat làm kết tủa Ca”” và Mg”“. 


— Nước có tính cứng vĩnh cửu chứa các anion SOẠ~ và CI, khi đun nóng 
không làm kết tủa Ca?” và Mẹ”. 
ĐÐun sôi nước trong các cốc ta sẽ chia ra thành 2 nhóm : 
(1) Không thấy vấn đục là nước cất và nước có tính cứng vĩnh cửu. 
(2) Thấy vấn đục là nước có tính cứng tạm thời và nước có tính cứng 
toàn phần. 
+ Thêm vài giọt dung dịch Na;CO¿ vào mỗi cốc của nhóm (1). Nếu có 
kết tủa là nước có tính cứng vĩnh cứu, không có kết tủa là nước cất. 
+ Lấy nước lọc của mỗi cốc ở nhóm (2) (sau khi đun sôi để nguội) cho 
thêm vài giọt dung dịch Na;COa. Nếu có kết tủa là nước có tính cứng 
toàn phần, không có kết tủa là nước có tính cứng tạm thời. 
Gọi kim loại kiểm thổ là X (có khối lượng mol là M), oxit của nó là XO. 
X +2HCI —› XC]; + Hạ () 
XO + 2HCI — XCI; + HO : (2) 
Gọi x, y là số mol của kim loại kiểm thổ và oxit của nó. 
Số mol HCI tham gia phản ứng (1) và (2) là 0,5 mol. 
13I 


6.36. 


6.37. 
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Mx+(M+~+16)y =8 
Ta có hệ phương tình cÍ kề È 


2x+2y=0,5 
Giải hệ phương trình ta được : x = — . 
Biết 0 < x < 0,25, ta có: 0< lông CO 0,25 


=0<M-l6<l6= ló<M<32 
Vậy kim loại kiêm thổ có nguyên tử khối bằng 24, đó là Mg. 
Đặt công thức của các muối là MC]; và MSO/. 
Gọi x là số mo] mỗi muối. Theo đề bài ta có : 
(M+96)x-(M+7lx=2,5 
Giải ra được x = 0,1 mol 
Khối lượng mol của MCI; là Sĩ = 111 œ/mol) 


Nguyên tử khối của M là 111 ~ 71 = 40 => M là Ca 
Công thức các muối là CaC1; và Ca5O¿ 
Sục khí CÕ› vào dung dịch Ca(OH); thu được 1 g kết tủa thì có 2 trường 
hợp xảy ra. 
L) Phản ứng chỉ tạo ra l g kết tủa : 
CO; + Ca(OH); — CaCO;} + HO () 


0,01 = = 0,01 (mol) 
. 100 


Theo đề bài : Ca(OW» =0,01.2= 0,02 (mol). Vậy Ca(OH); dư. 
co; = 22,4.0,01 = 0,224 (1í). 


2) Phản ứng tạo ra nhiều hơn 1 g kết tủa, sau đó tan bớt trong CO; dư còn 
lại lg. 

CO; + Ca(OH); —› CaCO;} + HạO 

0,02 0,02 0,02 (mol) 


6.38. 


6.39. 


CaCO; + CO; + HO — Ca(HCO-); 
0,01 0,01 (mol) | 
Vco„ = 22,4.(0,02 + 0,01) = 0,672 đí0. 
Hoà vào nước ta được hai nhóm chất : 
(1) Tan trong nước là Na;CO; và NazSO¿. Phân biệt 2 chất này bằng dung 


dịch HCIL. Tác dụng với dung dịch HCI là Na;CO: (sủi bọt khí) ; không 
tác dụng với dung địch HCI là Na;SOa. 


(2) Không tan trong nước là CaCO và CaSO,.2H;O. Dùng dung dịch 
HCI để nhận ra CaCOz (có sủi bọt khí) còn lại là CaSOu.2H2O. 


BaCOs + CO, + HO —~ Ba(HCO2); q ) 
3,36 


Số mol CO; đã cho là : 5i = 0,15 (mol) 


Đặt x và y là số mol của BaCOa và MgCOa ta có hệ phương trình : 


x+y=0,15 
197x+84y = 23,9 


Giải ra : x = 0,1 và y = 0,05 
mpạcO, = 197.0,1 = 19,7 (g) 


HÏMgCO¿ = 23,9 = 19/7 = 4.2 (g) 
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. Bài 27 
NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM 


6.40. B 6.41. B 
6.42. D 
AICI; + 3NH; + 3H;O —¬ AI(OH);} + 3NH„CI 
(không tan trong NH; dư) 
ZnSO¿ + 2NH; + 2HạO —› Zn(OH);Ì + (NH,);SO¿ 
Zn(OH); + 4NH; —+ [Zn(NH:);](OH); 
(tan) 
6.43. D 6.44. D 6.45. B 
6.46. C 


non = 0.1.0.2 = 0,02 (moi) ; nẠ¡ = 0,2 mol > AI dư 


2AI + 2KOH + 2H;O — 2KAIO; + 3H; 
002 002 0,03 (mol) 


Vh„ = 22.4.0,03 = 0,672 (íU 


6.47. A nại = 0,4 mol ; TIEe;Oa 0,1 mol 


0,1 0,1 (mol) 
102.0,1.80 
L.! TT NA V22, 
6.48. C 


2AI + 3Clạ ¬ 2AICH 
54g  371=Z213Œ) 
XE 4,26g 


544.26 
= — =1,08 
X 213 (8) 
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6.49. 


6.50. 


6.51. 
6.52. 


6.53. 


A. hAIC]; = 0,03 mol ; NaOH = 0,I mol 


AICI + 3NaOH —› AI(OH)¿ + 3NaCl 


0,03 0,09 0,03 (mol) 
AI(OH)4 + NaOH —> NaAlO; + 2H;O 
0,01 0,1 — 0,09 = 0,01 (mol) 


PAI(OH);còn = 0,03 — 0,01 = 0,02 (mol) 
mẠI(OH)a = 78.0.02 = 1,56 (g) 
À 
3MO + 2AI — AbOy + 3M 


su) 
27 


mọ =0,45.16 = 7,2 (g) 


0,45 = 0,3 (mol) 


Khối lượng hỗn hợp 2 oxit ban đầu là : 50,2 + 7,2 = 57,4 (g) 
C 
Hướng dân : AI khử HO rất khó khăn, không thu được khí H; vì AI phản 
ứng với nước tạo ra màng bảo vệ là Al(OH)a, nó ngăn không cho ÁI tiếp 
xúc với nước. Trong dung dịch kiểm mạnh (NaOH, KOH....) màng bảo 
vệ AI(OH); sinh ra liền bị phá huý, do đó AI khử H;O dễ đàng, giải 
phóng khí H;. 
2A1 + 6HO — 2AI(OH);} + 3H¿Ÿ () 
AI(OH) + NaOH — NaAlO; + 2H;O (2) 


Hai phản ứng trên xảy ra luân phiên nhau, cho tới khi AI bị oxi hoá hết. 
Ở đây, kiểm giữ vai trò hoà tan màng bảo vệ Al(OH)a, tạo điều kiện cho 
AI khử HạO dễ dàng. 


a) Kết tủa tạo ra không tan trong dung địch NH: dư : 
AIChạ + 3NH; + 3H¿O — AlI(OH)aÌL + 3NH„CI 
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b) Kết tủa tạo ra tan trong dung dịch Ba(OH); dư : 
2AICH + 3Ba(OH); -› 2AI(OH);Ì + 3BaCl; 


6.54. Các phương trình hoá học : 


6.55. 


6.56. 


6.57, 
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Al+6HNO; Tú. AI(NO¿}a + 3NO;Ÿ + 3H:O 

AI + 4HNO¿ -y Al(NO¿)¿ + NOÏ + 2HyO 

8AI + 30HNO¿ —› 8Al(NO¿); + 3N;OŸ + 15H;O 

10AI + 36HNO¿ — 10AI(NO¿)a + 3N;Ÿ + 18H¿O 

SAI + 30HNOa — 8AI(NO¿)z + 3NH¿NO; + 9H;O 
Hướng dẫn : 
Dùng H;O để phân thành 2 nhóm kim loại : Nhóm (1) gồm Na và Ca, 
nhóm (2) gồm Cu và AI. Sản phẩm là các dung dịch NaOH và Ca(OH);. 


Dùng CO; nhận biết dung địch Ca(OH);, suy ra chất ban đầu là Ca. Kim 
loại còn lại ở nhóm (1) là Na. 


Kim loại nào ở nhóm (2) tác dụng với dung dịch NaOH tạo bọt khí, kim 
loại đó là AI. Kim loại còn lại ở nhóm (2) là Cu. 


a) Hoà tan NaC] vào nước tới bão hoà rồi điện phân dung dịch : 


2NaCI + 2H¿O — ““— ›H; + Cạ+2NaOH (1) 


màng ngăn 

Thu C1; cho phản ứng với AI : 

2AI + 3C;  2AIOI; (2) 
b) Lấy AIC1; vừa điều chế được (2) cho tác dụng với NaOH ở (1) : 

AICIL + 3NaOH (vửa đủ) — AI(OH);J + 3NaCl (4) 
c) Lấy Al(OH); điều chế được ở (3) cho tác dụng với NaOH : 

AI(OH): + NaOH —›> NaAlO¿; + 2H;O 
— Kết tủa xuất hiện, không tan trong CO; dư : 

_NaAlO;+ CO; + 2HyO — Al(OH);Ì + NaHCO; 


— Kết tủa xuất hiện rồi tan trong dung dịch HCI dư : 
NaAlO;+ HCI + H;O —> AI(OH); Ì + NaCl 
AI(OH); + 3HCI —> AICI + 3HạO š 
6.58. a) 2A1 + 2NaOH + 2H¿O —› 2NaAlO›s+ 3H;Ÿ 
natri aliminat 
2AIL + 20H + 2H;ạO —> 2AIO3 + 3H;Ï 


1on aluminat 
b) 18,8 lít. 


Bài 28. Luyện tập 
TÍNH CHẤT CỦA RIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ 
VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG 


6.59.D 
— Đun nóng các dung dịch, có kết tủa xuất hiện là đụng dịch Ba(HCO2a); : 


J6) 
Ba(HCO:); ———› BaCO;} + CO¿T + H;ạO 
— Cho AgNO; vào 2 dung dịch còn lại, có kết tủa là dung dịch BaC]; : 
2AgNO;: + BaCl; —> 2AgCH + Ba(NO¿); 


6.60. A 6.61. D 6.62. B 6.63. B 

6.64. A 

6.65. Cấu hình của ion Ca”” : 1s22s22p3sˆ3p°. Giống cấu hình electron của nguyên 
tử khí hiến đứng trước nó là agon (Ár) và cấu hình electron của ion CT”. 

6.66. Hướng dẫn : 
a) Dùng H;O, nhận biết được 2 nhóm kim loại Na, Ba và Mpg, AI. Nhận biết 
lon Ba”” trong nhóm (1) bằng lon COZ- . Nhận biết kim loại AI trong 
nhóm (2) bằng dung dịch NaOH. 
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6.67. 


6.68. 
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b) Nhận biết ion AI” bằng dung dịch NaOH, sau đó nhận biết ion Ba” 
bằng dung dịch muối cacbonat, còn lại là dung địch chứa Na”. 

c) Dùng H;O nhận biết CaO, dùng dung dịch NaOH nhận biết Al;Õa, 
chất còn lại là FeO. 

đ) Dùng-dung dịch NaOH nhận biết : Al(NO2)a tạo kết tủa sau đó tan trong 
dung dịch NaOH dư ; Ca(NO;); làm dung địch vấn đục, còn lại là NaNOa. 
Hướng dẫn -: 


Dùng nước tách được NaCl]. Cô cạn dung dịch được NaCl rắn. Điện phân 
NaCIl nóng chảy, được kim loại Na. 


Dùng dung dịch NaOH dư, tách được chất rắn MgCO; và dung dịch 
NaAlO›. Từ MgCO+a điều chế kim loại Mg theo sơ đồ chuyển hoá sau : 


MgCO; —!” › MgO _—94HŒ1, MgCl, — ẾP1% v Mg, 


Từ natri aliminat điều chế kim loại A1 theo sơ đồ chuyển hoá : 


X Mã 
NaAlO; — “2y Al(OH); —'—› Al,O¿ — PP; AI. 


H§ tự viết các phương trình hoá học. 


a) Ca + 2HO — Ca(OH); + H;Ÿ Œq) 
CaC; + 2H;O — Ca(OH); + C;H;T (2) 
Ca(OH); + 2HCI — CaCl, + 2H;O @) 


Số mol HC] tham gia phản ứng (3) là 0,3 mol. 
Đặt x và y là số mol Ca và CaC› trong hỗn hợp. Số mol Ca(OH); tham gia 
phản ứng (3) là x + y. Ta có hệ phương trình : 
x+y=0,l5 
2x+26y 
x+y 


lãi đả = : = ' 
-52=10 Giải ra được x = 0,1 ; y = 0,05 


Khối lượng của hỗn hợp rắn ban đâu : 
mẹa = 40.0,1 = 4 (); mcạc, = 64.0,05 = 3,2 (g) = mhạn hợp = 7.2 8. 


b) %VH, = 66,67% h % ŸcC,n, = 33,33%. 


6.69, 2M + O; —› 2MO 
Thể tích khí Os (đktc) có trong bình trước phần ứng : 


v 


273.1,4.5 


=—————— =6.37(líO 
I.(273+27) 
Thể tích khí O› còn lại trong bình sau phản ứng : 


vi. 2230905 _ 3/01 (lí) 
1.(273+136,5) 
Thể tích khí O; (đktc) tham gia phản ứng : 
6,37 - 3,01 = 3,36 (lít) hay 0,15 mol Õs. 


= Số mol kim loại M tham gia phản ứng là 0,3 mol. 


Khối lượng mol của M là na = 40 (g/mol) —> Canxi 


6.70. MCI, —*"222Đ1 ý MCO; — HN) M(NO¿); —*“29L_, MSO, 
Đặt X là khối lượng mol của kim loại kiêm thổ. 
Theo sơ đồ phản ứng : l mol MCI; —> 1 mol MSO¿ 
(X+71) gMCI; > (X+96) g MSO, 
1,04 g MCI; — 1,165 g MSO, _ 
= 1,165.(X + 71) = 1,04.(X + 96) 


Giải ra được X = 137. Vậy M là Ba, muối là BaClo. 
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Bài 29. Luyện tập 
TÍNH CHẤT CỦA NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM 


6.71. A 
6.72. A 
Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào các dung dịch trên : 
— Tạo ra kết tủa màu xanh là Cu(NOa)s. 
— Tạo ra kết tủa nâu đỏ là FeCh. 
~ Tạo ra kết tủa trắng, tan trong NaOH dư là AICH. 
¬ Có khí mùi khai (NHẠ) thoát ra là NH¿CI : 
NHẠCI + NaOH -> NaCl + NHạT + HạO 


- Không có hiện tượng gì là KNO¿. 


6.74. A 
AI + 4HNO; — AlNO¿)s + NO + 2H,O q) 
8AI + 30HNO — 8Al(NOa)s + 3N;O + 15H;O (2) - 
nx = _c = 0,4 (mol); no = —— =0,1 (mol) ; nqg„o = 0,3 mol 
22,4 4 2 
0,3.8 


hAI@) = DNO = Ô,I moÌ ; nAi(2y = 
mại = 0,9.27 = 24,3 (g). 

6.74. C 

6.75. a) Các chất có thể dùng là NHạ, KOH, Na;CO; : 
AlChạ + 3NH; + 3H;O — Al(OH)a Ì + 3NH„CI 
AICHL + 3KOH (vừa đủ) —> AI(OH)¿Ì + 3KCI 


2AICH + 3Na;CO¿ + 3HạO — 2AI(OH)¿} + 3CO;Ÿ + 6NaCl 
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6.76. 


6.77. 


6.78. 


b) Các chất có thể dùng là CO;, HCI : 
NaAlO; + CO; + 2H;O — Al(OH);Ì + NaHCO; 
NaAlO; + HCI (vừa đủ) + HO —> AIOH)ạÌ + NaCl 
2KOH + H;SO¿ — K;SO¿ + 2H;O 

Cô cạn dung dịch được tỉnh thể K;SOx khan. 
AlzOa + 3H;SO¿ — AIz(SO¿)¿ + 3H;O 

Cô cạn dung dịch thu được tinh thể Al;(SO,);.18H›O. 

— Hoà tan 1 mol K›SÒ/, vào nước cất, 


- Hoà tan 1 mol AI;(SO¿)a.I§H¿;O vào cốc nước cất khác. 


— Ðun nóng cả hai dung dịch, trộn 2 dung địch với nhau rồi khuấy mạnh, 
sau đó để nguội, một thời gian thấy dung dịch bị vấn đục, các tinh thể 
KzSO¿.Alz(SOu):.24H+O sẽ tách ra. 


Quặng boxit gồm chủ yếu là Al;O;, có lẫn các tạp chất là Fe;Ox và 
SIO¿ (cát). Việc tách Al;Ox¿ nguyên chất ra khỏi các tạp chất dựa vào tính 
lưỡng tính của AlzOa. 
- Nghiên nhỏ quặng rồi cho vào dung dịch NaOH loãng, nóng : 
AlạO; + 2NaOH —› 2NaAlO; + HạO 
Lọc bó FezOx và SiO¿ không tan. 
— Sục khí CO; dư vào dung dịch NaA1O; : 
NaAlO; + CO; + 2H;O —> Ai(OH);ý + NaHCO; 
— Lọc lấy Al(OH)x rồi nhiệt phân : 


2AI(OH); —Í—› Al;O; + 3H;O 
AlzO; + 12HF + 6NaOH — 2Na;AlF; + 9H;O 
Đáp số : 242,8 g Al,O; ; 5?1,4 g HF ; 571,4 g NaOH. 
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Chương 7 


SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG 


Bài 31 
SÁT 
7.1. D 72. B 7.3. C 74. B 
7.5. D 
- = 0,25 (mol =0,5 mol 
"H^ 22 = 0,25 (mol) > nụ =0,5 mo 


Khi có 0,5 mol nguyên tử H thoát ra thì cũng có 0,5 mol ion C” tạo muối. 
muối = Tim loại Ð sốcaxit 
mmuại = 8 + 35,5.0,5 = 25,75 (g). 
7.6. B 
M +4HNO¿ — M(NO¿)} + NO + 2HzO 
0,1 0,1 (mol) 
2AI + 6HCI —› 2AICI; + 3H; 


3x 
X — (mol 
„. ) 


Fe + 2HCI — FeCl; + H; 

y y (mol) 
x+y=0,I—3x+3y=0.3 (1) 
3X ` 2,8 


=-“—- =0,125 —3x+2y=0,25 2 
2 Ì"1724 Ty! 990 “: 
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1:1. 


7,8. 


7.9, 


Từ (1) và (2) = y = 0,05 ; x = 0,05 
m = 27.0,05 + 56. 0,05 = 4,15 (ø). 


Tính chất hoá học cơ bản của sắt là tính khử. Tuỳ thuộc vào chất oxi hoá 
mà sắt có thể bị oxi hoá đến số oxi hoá +2 hoặc +3. Nguyên nhân là sắt 


dễ nhường 2e ở phân lớp 4s để thành ion Fe? và có thể nhường thêm le ở 


phân lớp 3d để thành ion Fe”, tuỳ thuộc vào khả năng thu electron của 
chất oxi hoá. 


ö 
Thí dụ : Fe+lạ ——>EFels 


2Fe + 3Clạ —È~—› 2FeCl; 
Gọi kim loại là M, có hoá trị n. 
2M +nCl; — 2MCIạ 
Theo phương trình hoá học, cứ : 


n mol C1; thu được 2 mol muối 


Vậy ko 0,3 (mol) C1; thu được — 3= mol muối 
“.~. M+35,Šn 
Do đó ta có : . 2./03=M= nh 
M+35,5n 3 


Vì n là số nguyên, dương nên chỉ có n = 3 và M = 56 là hợp lí. Vậy kim 
loại đã dùng là Fc. 


Fe + 2HCI (l2ãng) — FeCl; + H;Ÿ 
Fe + H;SO/ (loãng) —> FeSOu + H;Ÿ 
Ù 
2Fe + 6H;SO¿ (đặc) — Fez(SOa)a + 3SO¿T + 6HạO 
Ee + H;SO¿ (đặc) —P#!ÊL_, không phản ứng 


Fe + 4HNOa (loãng) — Fe(NO¿); + NOT + 2H;O 


Fe + HNO; (đặc) —"#*®'_, không phản ứng 


Ee + 6HNO; (đặc) K, Fe(NO¿)s + 3NO;Ÿ + 3H;O 
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7.10. Đốt Fe trong khí O›, sản phẩm có thể là FeO, FezOa, FezOx và Fe dư. 
Cho dung dịch HƠI vào, có các phản ứng : 


Fe + 2HCI — FeCl; + Hạ ` 
FeO + 2HCI -> FeCl; + H;O 

Fe:O¿ + SHCI —› FeC1; + 2FeCla + 4HyO 
Fe¿O¿ + 6HCI —› 2FeCla + 3H¿O 


Fe + 2FcCl; — 3FeC1; 


7.11. Fe + 4HNO¿ — Fe(NO¿); + NOŸ + 2H;O () 
3Cu + 8HNO; —> 3Cu(NO¿); + 2NOT + 4H;O (2) 
0,896 
No = ——— =0,04 ( mol 
NO“ ( mol) 


Đặt x và y là số mol Fe và Cu trong hỗn hợp, ta có hệ phương trình : 
56x +64y =3,04 


X Ta, =0,04 
3 
Giải ra được x = 0,02 ; y = 0,03. 
56.0,02 
3,04 


đp my, = .100% = 36,8% 


% mẹy = 100% ~ 36,8% = 63,2%, 
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7.12. 
7.13. 
7.14. 


7.15. 


7,17, 


Bài 32 
MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT 


C 
A 
C 


Từ sơ đồ Fe,Oy _> AlaOa 
Ta có : 0,3 mol Fe,O, —› 0,4 mol AlzOa 
Theo số nguyên tử oxi thì 0,3y = 0,4.3 


L2 
=y= = 


=—— =Á4 
0,3 


Oxit sắt có 4 nguyên tử oxi trong phân tử là Fe+Oa,. 
A 
Suy luận : 

FezO¿ + 3CO —— 2Fe + 3CO;¿ 


2CuO + 2CO — 2Cu + 2CO+¿ 


Œ) 
@2) 


Để có số mol CO; có tỉ lệ 3 : 2 thì FezO+ và CuO phải có tỉ lệ mol 1 : 2. 
Do Mẹc,o, = 160 g/mol và Mẹuo = 80 g/mol nên trong hỗn hợp khối 


lượng của Fe;Ox và CuO là như nhau. 


Lấy một ít các hỗn hợp cho vào dung dịch CuSO;¿ dư, hỗn hợp không làm 
nhạt màu dung địch là hỗn hợp (c) FeO và Fe;Ox. Lọc lấy chất rắn sau 
phản ứng của hỗn hợp (a) là Cu và FeO ; của hỗn hợp (b) là Cu và Fe;Os 
cho phản ứng với dụng dịch HCI dư ; Cho dung dịch NaOH dư vào các 
dung dịch vừa thu được, nếu thấy có kết tủa màu nâu đỏ thì hỗn hợp ban 
đầu là Fe và Fe;O;, nếu có kết tủa màu trắng xanh thì hỗn hợp ban đầu 


là Fe và FeO. 


10.BTHH12(€) - A 
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7.18. Phương trình hoá học : FeCl„ + nAgNO¿ — Fe(NOa)„ + nAgC1‡ 
Theo phương trình : (56 + 35,Š5n) g n(108 + 35,5) g 
Theo đề bài : 1g + 2,6492g 
Ta có phương trình : (56 + 35,5n).2,6492 = n(108 + 35,5) 


Tìm được n 2 3 = Muối sắt cần tìm là FeC1:. 
7.19. a) Dung dịch B chứa Fez(SO¿)- : 
Fez(SOa)a + Fe —> 3FeSOu 
Fez(SO¿)a + Cụ — 2FeSO¿ + CuSO¿ 
b) Dung địch B chứa AgNO; : 
Fe + 2AgNOa —› Fe(NO2a); + 2Ág 
Cu + 2AgNƠa —> Cu(NOa); + 2ÀAg 


Bài 33 
HỢP KIM CỦA SẮT 


7.20. A 

7.21.D 
Trong gang có C nên không hoà tan được trong các dung dịch HCI, 
H;SO¿ loãng, NaOH. 

7.22. C 

7.23. A 

7.24. Đáp số: 1,35%. 


7.25. Khối lượng quặng : 100.--, 105 232 100 _ 1;o a2 (ăn) 
100ˆ 96 ` 168 ` 80 


146 10.BTHH12(C)- B 


7.26. a) FexÒy + yCO —> xFe + yCO; (1) 


b) Số mol các chất thu được sau phản ứng : 


v 


X 0,015 3 
ng. = 0,015 mol; neo. = 0,02 mol ; Ta có tỉ lệ: — = ——— = — 
Số c9; y 0020 4 
Công thức hoá học của oxit sắt là Fe:Oa,. 
c) Fe2O, + 8HCI — FeCl + 2FeCl; + 4H„O (2)- 


Theo đề bài, trong a gam oxit sắt có 0,84 g sắt và 0,02 mol nguyên tử oxi. 
Khối lượng a = 0,84 + (16.0,02) = 1,16 (g) 


. L16 
Ứng với —— = 0,005 (mol) Fe2O 
g1 MDGD Đ©Ạ 4 


Theo (2): nhcị = 8nre,o„ = 8.0,005 = 0,04 (mol) 


Xi — = 20 (ml). 
Bài 34 
` s ? 

CROM VÀ HỢP CHẤT CUỦA CROM 
7.27.D 
7.28. D 

KzCrzO+ + 14HC] ~> 2KCI + 2CrCl; + 3ClzT + 7HạO 

0,1 Đc = 0,3 (mol) 
22,4 

mK„c„o„ = 294.0,1 = 29,4 (g). 

7.29.D 
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7.30. A 
AICH + 3NaOH —› Al(OH);J + 3NaCl 
CrCH + 3NaOH —> Cr(OH)gÌ +3NaCl z 
AI(OH); + NaOH -›» NaAlO; + 2H;O 
Cr(OH)a + NaOH —› NaCrO; + 2H;O 
2NaCrO; + 3C1; + 8NaOH -> 2Na;CrO, + 6NaCI + 4H;O 
Na;CrO¿ + BaCl; — BaCrO,‡ + 2NaCl 

7.31. KCr(SO,); — KỲ + Cr`” + 2SO2- 

lon CrỶ* trong dung dịch có màu xanh tím, còn ion K”, SOTT không màu. 


Vậy màu của dung dịch do lon Cr?? Bây Ta. 
7.33. — Các phương trình hoá học : 


Al(NO¿) + 3NaOH -—> Al(OH);} + 3NaNO¿ () 
Cr(NO¿)+ + 3NaOH —› Cr(OH)+‡ + 3NaNOa (2) 
2AI(OH)¿ —F—› Al;O; +3H;O @) 
2Cr(OH)¿ —Í—› Cr;O; + 3HạO (4) 


Gọi x là số mol Al(NO¿)a và y là số mol Cr(NO2a)a. 


213x + 238y = 9,02 


Ta có hệ phương trình ; =x=y=0,02 


102Ễ +152.7=2,54 
2 2 


TAI(NOa); = 213.0,02 = 4,26 (g) " % mẠI(NO¿); = in. -100% = 41,23% 


K2 HCr(NO+)s = 52,77% 
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Bài 35 
ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG 


_ 


7.34. A 
7.35. A 
Cho Cu vào các dung dịch trên : 
— Không phản ứng là : HCI, NaOH, NaNG:. “- 
ˆ — Có phản ứng là : 
1) -_ 3Cu +8HNOa -> 3Cu(NO:); + 2NOT + 4H¿O 
Khí NO hoá nâu trong không khí : 
2NO +O; —2NO; 
2) Cu+2AgNO; — Cu(NO)); + 2AgÌ 
~ Lấy dung dịch AgNO; để nhận ra dung dịch HCI (kết tủa AgCI trắng), 
nhận ra dung dịch NaOH (kết tủa AgzO đen). 
— Còn lại là đung dịch NaNOa. 
7.36. D 


- Cho từng hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCI nhận ra hỗn hợp Cu — Ag 
không tác dụng. 


— Hỗn hợp (2) tạo ra dung dịch AIC]; và hỗn hợp (3) tạo ra dung dịch 
MgCl;, phân biệt bằng dung dịch NaOH : 

AICH + 3NaOH -—> AI(OH);} + 3NaCl 

tan trong NaOH dư 
MgCl; + 2NaOH —› Mg(OH);J + 2NaCI 
không tan trong NaOH dư 
7.37. C. Cách giải nhanh : 
nH„ = fcụ= ngẹ = ¬ = 0,5 (mol) 
mựẹ = 56.0,5 = 28 (g) 
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7.38. C. Cách giải nhanh : 
AgaO —> 2AgNOa — 2Àg 
0,1 0,2 0,2 (mol) : 
mạụz= 108.0,2 = 21,6 (g) 


Cu — Cu(NOa)s — CuO 
0.2 0,2 0,2 (mol) 
mcạ = 80.0,2 = 16,0 (g) 
Vậy khối lượng chất rắn B là : 21,6 + 16,0 = 37,6 (g): 
7.39. B 
¬ Phương pháp thông thường : 


Ũ +5 +2 +2 
3Cu + 8HNO¿ — 3Cu(NO¿)› + 2NO + 4H;O 


19/2 _ 


0,3 0,2 l 
s4 (mol) 


+2 0 +4 
2NO+O; >2NO, 
02—> 0,1—>0,2 (mo) 

+4 +5 
4NO;+O; +2H;O  4HNO; 
02 0,05 (mol) 
vo, =(0,1+0,05).22,4 = 3,36 (lít). 


- Phương pháp bảo toàn electron : 
Trong quá trình phản ứng trên thì Cu nhường electron xố Õ¿ thu electron, 
còn N trong HNO; chỉ vận chuyển electron nên ta có : 
Quá trình nhường electron: Cu —> Cu” + 2e 
0.3 0,6 (mol) 
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Quá trình thu electron : O› + 4e — 20” 


x — 4x (mol) 


Ta có : 4x =0,6 > x= “ =0,15 (mol) > Vo, =0,15.22,4 = 3,36 (lít). 


\vộ 
7.42. Cách 1: CuCOa.Cu(OH); ———>› 2CuO + CO¿Ï + H;O 


CuO +H; cuc, Cu + HO 
Cách 2 : CuCO4.Cu(OH); + 4HC1 — 2CuCI› + CO¿T + 3H;O 


CuCl, — ##“ ; Cụ + CI;,T 


7.43. Phần (1) : 2A1 + 6HCI —> 2AICIa + 3H; () 
Fe + 2HCI — FeCl; + H;Ÿ (2) 
Phần (2) : 2AI + 2NaOH + 2H;O — 2NaA1O; + 3H; 4) 
Từ phương trình (3) : 
2 2 0,336 
ñại= —ng, =—.———=0,01(mol) — =0,27 
AIE TH, E2 (mol) = mại 8 


Theo (1), (2) và (3) ta có ; VH,„ (2) = 560 - 336 = 224 (ml) 


0,224 


= Theo (2) ta có : ngẹ=ng, SP.TTPTRSA Cửu (mol) mực, = 0,56 g 
% mụi = “Ế” 100% =13,5% ; ?o1r. =—”” 100% =28% 


%mc„ = 58,5%. 
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Bài 36 
SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KÉM, CHÌ, THIẾC 


7.44. D 
Khuấy vào dung dịch Hg(NO2); vì : 
Zn + Hg(NO;); —› Zn(NO;¿); + Hg 
Šn + Hg(NO2); — Sn(NO2a); + Hg 
Pb + Hg(NO4); ~› Pb(NO;); + Hg 
7.45. B 
7.46. B 
Chỉ có Mg, Zn tác dụng : 
M +2HCI > MCI; +H; 
0,3 0,6 (mol) 
Tổng số mol Mg, Zn là 0,3 mol. 
M - MO= mò = 0,3.16 = 4.8 (g) 
a=20,4 + 4,8 = 25,2 (g). 
7.47.B 
Zn + 2AgNO¿ — Zn(NO:); + 2Ag 
Cứ 65 g Zn chuyển vào dưng dịch —› 2.108 g Ag 
Khối lượng thanh Zn tăng 216 — 65 = I5I (g) 
2 mol AgNO; phản ứng ~› tăng 151 g 
0,2 15,1 


0,2 
Cụ = —— =1(M). 
M 0.2 (M) | 
7.48. Pb(OH);.PbCOa lâu ngày tác dụng dần với khí HS có trong không khí 
tạo ra PbS màu đen : 
Pb(OH); + H;S —› PhSÌ + 2H;O 
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7.49. 


7.50. 


7,51. 


Phun dung dịch H;O; sẽ làm cho PbS chuyển thành PbSOx màu trắng : 
PbS + 4HzO; — PbSO¿\ + 4HyO 
— Hoà tan hỗn hợp vào dung dịch HCI dư ; 
2A1 + 6HCI —> 2AICl; + 3H; 
Zn + 2HCI -+ ZnC]¿ + Hạ 


— Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NH: dư : 
HC] (đz) + NH; —> NHẠC] 
AICH + 3NH; + 3H;O —> Al(OH)x‡ + 3NH„CI 
ZnC]; + 2NH; + 2H;O —› Zn(OH);Ì + 2NH„CI 
Zn(OH); + 4NH¿ —› [Zn(NHa);](OH); 
— Lọc tách Al(OH)a, nhiệt phân thu được A1;Oa rồi điện phân nóng chảy. 


— Nước lọc cho tác dụng với dung dịch HCI thu được Zn(ORH)›, nhiệt 
phân thành ZnO rồi khử bằng H¿. 


Hướng dẫn : Khi điện phân dung dịch N¡SO/ với : 
a) Điện cực trơ : 
~ Ở catot xảy ra sự khử các ion Ni? thành Ni kim loại. 
~ Ở anot xảy ra sự oxi hoá các phân tử H;O sinh ra khí O¿. 
b) Điện cực tan : 
— Ở catot xây ra sự khử các ion Ni?† thành Ni kim loại. 
— Ở anot xảy ra sự oxi hoá điện cực Ni thành các ion Ni??. 
Các phản ứng xảy ra : 
Zn + 2HCI —› ZnCl; + H; 
EezOa + 3H; —!—› 2Fe + 3H,O 
Đáp số: 39% Zn và 61% Cu. 
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7,52. 
7.53. 
7.54. 
7.55, 


7.57, 


7.58. 
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Bài 37. Luyện tập 
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA SẮT 
VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT 7 


D 
A 
B 
C 
FesOa + 3CO —!— 2Fe + 3CO; () 
0,05 0,1 (mol) 
Fe + H;SO¿(/oáng) — FeSO, + H; (2) 
0,1 P ng =0,1 (mol) 
22.4 


Từ (1) và (2) = nge.o„ = 0,05 mol 


160.0, 05 


— Dùng HO nhận biết CaO. 
— Dùng dung dịch HCI hoà tan các oxit được dung địch muối clorua. 
Dung dịch nào có màu xanh thì oxit ban đầu là CuO. Dung dịch nào 
không màu tác dụng với NaOH tạo kết tủa keo tan trong NaOH dư thì 
oxit ban đầu là AlaO;. Dung dịch màu lục nhạt tác dụng với NaOH tạo 
kết tủa trắng xanh chuyển đần sang màu nâu đỏ thì oxit ban đầu là FeO. 
— Nhận biết FezOa và Fe+O¿ bảng dung dịch HNO:+ loãng, phản ứng không 
giải phóng khí là Fe;Ó+a, giải phóng khí hoá nâu trong không khí là Fe+Oa. 
3Fe:Ox + 2§HNOa — 9Fe(NO¿)¿ + NOT + 14H;O 


Đáp số: 2,94 g K;Cr;O; và II,76 m] dung dịch HCI. 


11.8THH12(C+ B 


7.59. Đặt số mol M là x, số mol Fe là 2x. 
2M +2nHCI —› 2MCI, +nH; 
X 0,5nx (mol) 
Fe + 2HCI — FeC]; + H; 


2x 2x (mol) 


7.84 
22, 


0,5nx + 2x= 


=035 Œq) 


+> 


2M +nC]; —› 2MCI, 
X 0,5nx (mol) 
2Fe + 3Clạ —> 2FeC: 
2x 3x (mol) 


0,5nx +3xe= TUIUC 


=0,45 (2) 


Giải hệ gồm phương trình (1) và (2) được n = 3 ; x = 0,1 
mre = 2.0,1.56 = 11,2 (g); mụj = 13,9 — 11,2 = 2,7 (g) 


Khối lượng mol của M là : _ = 27 (g/mol). M là AI. 


` 


%man = Tg:100% = 19,42% ; %my, = 80,58%. 


3 


Bài 38. Luyận tập 
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA CROM, ĐỒNG 


` ~“ 2 z 
VÀ HỢP CHẤT CUA CHƯỮNG 

7.60. D 
7.61.D 
7.62. B 
7,63. À 
7.64. B no, = 0,3 mol ; ngno, = 0,4 mol 

3Cu + §HNOa — 3Cu(NOa); + 2NO + 4H¿;O 

015 0,4 0,1 (mol) 

= Cu dư. 


7.68. (NH¿)zCryO; —— CrạO¿ + Nạ + 4HạO 


Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá — khử nội phân tử. 
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Chương là) 


§.1. 
§.2. 


8.3. 
§.4. 


8.5. 


PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 


Bài 40 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH 


C 
B 
Dùng dung dịch NHạ dư : MgCl¿ tạo kết tủa trắng ; ZnC]; tạo kết tủa sau 
đó tan do tạo phức ; FeCl; tạo kết tủa trắng hơi xanh của Fe(OH);, nếu 
lắc nhẹ chuyển từ trắng hơi xanh sang nâu đỏ của Fe(OH)a ; AICl: tạo kết 
tủa keo ; còn lại là đung dịch KCI. 
B 
Hướng dẫn - 
Hoà tan vào nước được các dung dịch. 
— Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch. Dung dịch NaNO; không làm đổi màu 
quỳ tím ; 3 dung địch còn lại làm quỳ tím chuyển thành màu hồng nhạt. 
— Cho dung dịch BaC1; vào 3 dung dịch còn lại. Dung dịch (NH,)25O, 
tạo kết tủa trắng. 
— Nhỏ dung dịch AgNO: vào 2 dung địch còn lại. Dung dịch NHỤCI tạo 
kết tủa trắng. Còn lại là NH¿NO¿. 
Hướng dẫn : 
Cho dung dịch BaC1; đến dư vào 2 dung dịch, sau đó lọc bỏ kết tủa và 
cho dung dịch HCI vào dung dịch nước lọc. Dung dịch nào có khí bay ra 
thì đung dịch ban đầu là NaHCOa và Na;COa. 

BaCl;ạ + Na;CO; —> BaCO+Ì + 2NaC1 


HCI + 2NaHCO; —> Na;CO¿ + CO;T + H;O 
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§.6. 


§.7. 


8.8. 


8.9, 
§.10. 


8.11. 


§.12. 
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Hướng dẫn : 

Hoà tan một lượng nhỏ mỗi mẫu phân lân vào nước. Phân lần 
supephotphat đơn có Ca(H;POx); tan trong nước và CaSO/¿ không tan ; 
supephotphat kép chỉ có Ca(H;PO¿); tan. 

Hướng dẫn - 

Có thể dùng H;O và dung dịch HCI để phân biệt các chất. 

Dùng HO : NaNOz, Na;COa, Zn(NO+); tan () ; CaCO:, BaSO/, không tan (TI). 
Cho dung dịch HCI vào (ID : nhận ra Na;CO;: (có khí bay ra). 

Lấy Na;COa cho vào hai dung dịch còn lại, dung dịch nào tạo kết tủa là 
dung địch Zn(NO¿)¿. 


Cho dung dịch HCI vào (II) : BaSOa không tan, CaCO: tan và có khí bay ra. 


Bài 41 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ - 


D 
SO; và CO; đều tạo kết tủa với nước vôi trong ; khí O; làm tàn đóm bùng cháy. 
A 
B 


Khí NH¿ hoặc dung dịch NH; khử clo nhờ phản ứng hoá học : 
2NH; + 3C; ¬ N¿ + 6HCI 
Hướng dẫn - | 
Dùng giấy quỳ tím ẩm : HCI và H;S làm đổi màu quỳ tím thành đỏ ; 
NHạ làm đổi màu quỳ tím thành xanh ; O; làm mất màu quỳ tím. 
Dùng giấy tầm dung dịch Pb(NOa); : HạS làm giấy có màu đen. 
Hướng dẫn : 
Dùng dung dịch NHạ hoặc khí NH:ạ dư. 


8.13. Hướng dân : 
X là khí HCI ; Y là Ô;; Z là SO;; A là CO;; B là Hạ. 
Dùng tần đóm cháy dở : nhận được O;¿. “ 
Dùng nước brom : nhận được SO› ; Dùng nước vôi trong dư nhận được 
CO; ; Dùng giấy quỳ tím ẩm : nhận được HCI ; còn lại là H¿. 
§.14. Hướng dẫn : 


~ Dùng giấy quỳ tím ẩm : nhận biết sự có mặt của NH;. Dẫn khí qua 
dung dịch HCI dư để hấp thụ hoàn toàn NHạ ; dẫn khí còn lại qua ống 
đựng CuOÕ nung nóng : CuO bị khử và có H;O ngưng tụ chứng tỏ có H; ; 
khí nitơ không cháy, không duy trì sự cháy. 


Bài 42. Luyện tập 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 


8.15. A 

8.16. C 
- Dùng dung dịch CaC1; : NazSO+a và Na;COz tạo kết tủa ; NaHCOa và 
NaHSO¿ không tạo kết tủa. 


— Cho mỗi dung dịch trong từng nhóm vào nước brom : NaHSOa làm mất 
mầu nước biềN: NaHCOa không ; NazSO¿ làm mất màu nước brom, 
Na;CO+ không. 

8.17.A 
Cho Na vào các dung dịch : MgSO¿ tạo kết tủa, ZnC]; tạo kết tủa sau đó tan. 
Dùng dung dịch MgSO¿ cho vào 4 dung dịch còn lại : BaC]; tạo kết tủa. 
Cho dung dịch BaCl› vào 3 dung địch còn lại : Na;SO¿ tạo kết tủa. 
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§.18. 


§.19. 


8.20. 


8.21. 
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Cho dung dịch BaC]; vào dung dịch KHCO;¿ và KNO: (sau khi đã cho Na) : 
KHCO; tạo kết tủa, còn lại là KNO¿ : 


KHCO; —SH—_; K,CO, —Œ¿_, BaCO,{ - 
A 
Bột Cu tác dụng với HNO: ; Dung dịch Ba(OH); tạo kết tủa với H;SOa. 
Hướng dân : 
— Dùng dung dịch HNO; đặc, nguội : Cu, Mg phản ứng tạo dung dịch có 
mầu khác nhau ; Fe và AI không phản ứng. 
— Dùng dung dịch NaOH : AI phản ứng ; Fe không phản ứng. 
Hướng dẫn : 
~ Dùng dung dịch NaOH : AI phản ứng sinh ra khí ; Al;Oa bị hoà tan, 
không có khí. 
— Dùng dung địch HCI : Fe phản ứng ; Ag không phản ứng. 
Hướng dân - 
Cho dung địch tác dụng với dung địch AgNOa, có kết tủa trắng chứng tỏ 
có ion Cl”. 
Thêm vài giọt axit H;SO¿ đặc và mảnh đồng : có khí không màu hoá nâu 
trong không khí thoát ra chứng tỏ có ion NO+. 


Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch trên thấy có kết tủa, sau 
đó kết tủa tan một phần chứng tỏ có hidroxit lưỡng tính. Gạn để tách lấy 
dung địch (dung địch A) ; lắc phần kết tủa : nếu kết tủa chuyển sang màu 
nâu đỏ chứng tỏ có ion Fe”. 


Cho dung dịch A tấc dụng với dung dịch NHẠCI, có kết tủa xuất hiện 
chứng tỏ có AI”. Lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch cho tác dụng với NasS, 


có kết tủa trắng (ZnS) chứng tỏ có Zn^*. 


Chương ọ 


9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 


9,5, 


9.6. 


9.7. 


HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 


Bài 43 
HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


B 
À 
C 
Hướng dẫn - 


Tạo hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp, tăng độ dẫn điện, đỡ tốn điện 
năng. Tạo hỗn hợp xỉ nhẹ nổi lên trên, bảo vệ nhôm không bị oxi hoá bởi 
oxi trong không khí ; nhôm được dẫn ra khỏi bể điện phân dễ dàng. 


DDT có hoạt tính cao, tuy nhiên nó lại bền vững, phân hủy chậm. Dư 
lượng hoá chất trên sản phẩm dễ gây nguy hiểm. 


PVC : nặng hơn, chìm trong nước ; PE nhẹ hơn, nổi trên mặt nước. 
Túi bằng PVC : sờ vào có cảm giác dính tay ; túi bằng PE sờ vào thấy trơn. 
Tứi bằng PVC không được dùng để đựng thực phẩm do có chất gây độc. 
Túi bằng PE không độc. 
Có thể đốt mẫu chất trong lòng phễu đã có láng dung dịch AgNOa. 
PVC cháy tạo kết tủa trắng ; PE không có hiện tượng này. 
Hướng dẫn : 
Theo phương pháp hiện nay : rẻ tiền, ít ô nhiễm môi trường. 
HS tự viết các phương trình hoá học minh hoa. 

IốI 


98. 
9.10. 


9.12. 


9.13. 


9.14 
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Bài 44 - 
HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 


B 99. B 

Do cây xanh hấp thụ khí CO; giải phóng khí Os nên làm giảm lượng khí 
CO; (là khí gây hiệu ứng nhà kính), tăng lượng oxi trong không khí góp 
phần nâng cao chất lượng không khí ; trong quá trình quang hợp, cây hấp 


thụ năng lượng mặt trời, nhả hơi nước góp phần làm hạn chế sự nóng lên 
của trái đất. 


. Do hoạt động nông nghiệp : trồng cấy cần bón phân, thuốc trừ sâu. 


Do hoạt động công nghiệp : các chất thải của các nhà máy tần trong nước 
gây ô nhiễm. 

Do sinh hoạt : bột giặt, nước thải từ nấu ăn, chất thải của người, động vật 
tan trong nước. 


Túi PE không gây độc nên thuận lợi cho việc dùng đựng thực phẩm. Tuy 
nhiên, do PE là chất rất bên với các tác nhân oxi boá thông thường, không 
bị phân huỷ sinh học và không tự phân huỷ được, nên sau một thời gian, 
lượng túi PE trở thành phế thải rắn rất lớn, đòi hỏi việc xử lí rác thải rất 
khó khăn. 


Cần có các vật liệu an toàn, dễ tự phân huỷ hoặc bị phân huỷ sinh học, 
thí dụ túi làm bằng vật liệu sản xuất từ xenlulozơ. 


Hướng dẫn : 


Từ khí thiên nhiên có metan ; trong sản phẩm chế biến dầu khí có 
propilen ; dầu mỏ có benzen, 


Sơ đồ : Benzen —> Cumen (isopropylbenzen) —> Phenol (ÁA) + Axeton 
Metan —> Metanol —> Fomanđehit (B) 
n(A) + n(B) —> Poli(phenol — fomanđehit) 


. Hướng dẫn : 


— Các sản phẩm chế biến thông qua con đường hoá học hoặc có sự tham gia 
của hoá học : các loại mĩ phẩm, thực phẩm, các loại vải hoá học đẹp bên. 

¬ Các máy móc thiết bị : các chi tiết được sản xuất bằng vật liệu polime 
cần các quá trình công nghệ, sản xuất kim loại cần quá trình luyện kim. 


9.15. 
9.16. 


9.17. 
9.18. 


9,19, 


9.20. 


9.21. 


Bài 45 
HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 


B 

A 

Trong công nghiệp sản xuất axit H;SO¿, phân lân sinh ra lượng đáng kể SO, ; 
sản xuất phân đạm sinh ra NO; (hoặc NO sau đó gặp không khí chuyển 
thành NO;). Các khí này gặp mưa tạo thành axit. 

B 

C 


Hợp chất của clo dưới tác dụng của bức xạ mặt trời bị phân huỷ sinh Ta cÌo. 
Clo tác dụng với ozon theo sơ đồ phản ứng : 


Cly+ Ôy ¬ CIO + O; 


đo đó làm giảm lượng ozon, gây nên hiện tượng suy giảm tầng ozon, tạo 
ra các "lỗ thủng” của tầng ozon. 


Hướng dân : 
Cu?” + Hạ§ —›Cu§ + 2H† 
ficus= Ôn i2 = 0,000015 (mol) 
96 
Nông độ Cu”” = —“. 0,00192 (g/1) = 1,92 mgil. 


Như vậy, mẫu nước này chưa bị ô nhiễm đồng. 


Các quá trình sản xuất : 


~ Đốt Cu;S được CuO, SO; (sản xuất axit H;ạSO¿) ; dùng axit HCI sản xuất 
CuCl]; ; dùng C hoặc CO khứ CuO. 


- Chất gây ô nhiễm là : SO¿, ion Cu”", axit HCI, khí CO và CO¿. 
Hướng dẫn -: 
a) (CøHioOs)ạ —> nCa2H¡;O, 
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180 000 tấn glucozơ cần 162 000 tấn tỉnh bột ứng với 180 000 tấn bột sắn. 


Lượng bột sắn thực tế cần dùng : — = 225 000 (tấn). 


- 


Lượng chất thải ra = 225 000 — 162 000 = 63 000 (tấn) 
Trong 63 000 tấn chất thái có 45 000 tấn bột sắn. 
b) Trong 45 000 tấn bột sắn thải ra có 40 500 tấn tinh bột. 


(C¿H¡oO¿)„ —› nC¿H;¿O;  2nC;H;OH + 2nCO; 

Theo sơ đô, số mol etanol là 5.LOŸ moi. 

Do hiệu suất tận dụng 80%, nên số mol etanol thu được là 4.10” mol, 
Khối lượng etanol nguyên chất : 184.10 8. 

Thể tích etanol nguyên chất : 230.10Ÿ ml. 

Thể tích cồn 70° : 328,57.10Ẻ ml = 328,57.10” lít. 


Chất gây ô nhiễm : khí CO¿. Khắc phục : dùng CO; sản xuất soởa, 


bình chữa cháy ; NaHCO; sản xuất thuốc giảm đau dạ dày,... 


. Hướng dẫn - 


Biện pháp đầu tiên là thu hồi để sản xuất các sản phẩm có ích theo 
nguyên tắc xây dựng khu liên hợp sản xuất. Nếu không giải quyết được 


thì mới phải dùng hoá chất để khử các chất độc hại này. Thí đụ : 


a) Khi nướng quặng chứa FezO+a có lấn hợp chất lưu huỳnh trong sản xuất 
gang sẽ sinh ra SO›. Có thể thu hồi khí SO; để sản xuất axit H;SO¿, hoặc 


dùng SO; để tẩy màu cho đường saccarozơ. 


d) Xi quặng của quá trình đốt pirit trong sản xuất axit HạSO¿ chính là 


Fe;Oa. Tận dụng xỉ này để sản xuất gang hoặc sản xuất chất phụ gia cho 


sản xuất cao su, sơn,... 
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Chương 5 : Đại cương về kim loại 


Bài I7 VỊ trí của kim loại trong bảng tuần hoàn 
và cấu tạo của kim loại 
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Chươna ô: Kim loại kiểm, kim loại kiểm thổ, nhôm 
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Bài 3I Sắt 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lần đầu : 
Biên tập tái bản : 
Biên tập kĩ thuật : 
Trình bày bia - 
Sửa bản in : 

Chế bản - 
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Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


PHAM KIỀU DUYÊN - NGUYÊN VĂN LỄ 

NGUYÊN VĂN NGUYÊN 

TRẦN THANH HÀNG 

PHAN HƯƠNG 

NGUYÊN VĂN NGUYÊN 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP HOÁ HỌC 12 

Mã số : CR208T0 

In 5000 ciốn (QĐ09BT) , khổ 17 x 24 ơn 

In tại Công ty cổ phần n & TM Thống Nhất, HN. 

Số: 238/TN. Số xuất bản : 01 - 2010/CXB/494 - 148S/GD 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 2010. 


HUAN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


ts>r.. ĐC 100_ 7 


VUONG MIỆN KIM CƯƠNG 
CHAT LƯỢNG QUỐC TẾ 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 12 


1. BÀI TẬP GIẢI TÍCH 12 


2. BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 


3. BÀI TẬP VẬT LÍ 12 
4. BÀI TẬP HOÁ HỌC 12 
5. BÀI TẬP SINH HỌC 12 


6. BÀI TẬP TÌN HỌC 12 

7. BÀI TẬP NGỮ VĂN 12 (tập một, tập hai) 
8. BÀI TẬP TIẾNG ANH 12 

9. BÀI TẬP TIẾNG PHÁP 12 

10. BÀI TẬP TIẾNG NGA 12 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 12 - NÂNG CAO 


« BÀI TẬP GIẢI TÍCH 12 
« BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 
« BÀI TẬP VẬT LÍ 12 

« BÀI TẬP HOÁ HỌC 12 


Bạn đọc cỏ thê mua sảch tại : 


« BÀI TẬP NGỮ VĂN 12 (tập một, k hai) 
« BÀI TẬP ĐỊA LÍ 12 

« BÀI TẬP LỊCH SỬ 12 

« BÀI TẬP TIẾNG ANH 12 - 


® Cúc Công ty Sách - Thiết bị trường học ư các địu phương 

® Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, 187B Giang Võ, TP. Hà Nội, 

® CônglyCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam. 33] Nguyễn Văn Cử, Quận Š. fP. HCM. 
® Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ciáo dục Đã Nẵng, IŠ Nguyễn Chí Thanh, TP. Đã Nẵng. 

hoặc các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo duc " Nam : 


Tụi TP, Hà Nội : |Ñ7 Ciang Vô ; 332 Tảy Sơn ; 33 Trăng Tiền : 


35 Hlăn Thuyền : 
28 Pasteur : 247 1i Phòng, 
TP lỗ Chỉ Minh: — 1013 Mai Thị Lưu: 


Tại FP. Đã Nẵng : 


321: Kim Mã : 143 ì Nguyễn Khánh Toan 


t3 A Định Tiên Hoàng. Quận L : 


340 Irắn Bình Irụng . 331 Nguyễn Văn Cử, Quận 5. 
Š Bình Thứi, Quận 11. 


Kại FP. Cẩn Thư: 5 š Dường 30 4 


II 


KẲ" lÌ 004914 


Website: w«wxw,nxbed.corm.vn 


ˆ 
: 
th 


Giá: 9.700đ 


